
 SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH

26/12/2025  Gia đình Hoàng Văn Hà KDC Trung Sơn, Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000

29/12/2025
Phạm Đao, Phạm Thị Ba Lê, Phạm Lê Anh 

Quân, Phạm Lê Minh Quân, Phạm Lê Bảo 
phường Tân Hưng,TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

30/12/2025 Trần Thị Mai Linh Phường Yên Hòa, Hà Nội 300.000               

30/12/2025 Trần Cẩm Anh phường Nghĩa Đô, Hà Nội 300.000               

30/12/2025 Nguyễn Hải Đăng phường Nghĩa Đô, Hà Nội 300.000               

30/12/2025 Ngạc Văn Tuấn Phường Yên Hòa, Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Phạm Thảo Trang Nguyễn Trãi, Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Phạm Thị Hòa An Bún, Hải Phòng 100.000               

30/12/2025 Phạm Thị Tuyết Lê Chân, Hải Phòng 500.000               

30/12/2025 Tạ Quang Tuấn phường An Biên, Hải Phòng 500.000               

30/12/2025 Phạm Thị Hương phường Vị Khê, Ninh Bình 200.000               

30/12/2025 Trần Tiến Hùng phường Trường Thy, Ninh Bình 200.000               

30/12/2025 Huỳnh Văn Hoàng phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

30/12/2025 Vũ Quang Anh Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000            

30/12/2025 Phạm Thị Phương xã Nội Bài, Hà Nội 500.000               

30/12/2025 Lê Thị Thúy Mê Linh, Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Nguyễn Thị Huế xã Sóc Sơn, Hà Nội 100.000               

30/12/2025 Nguyễn Đức Nam Thanh Hà, Hải Dương 100.000               

30/12/2025 Hà Thu Hồng xã Phúc Thịnh, Hà Nội 100.000               

30/12/2025 Trần Thanh Liêm Bình Dương 300.000               

30/12/2025 Thân Văn Minh Gia Lâm, Hà Nội 500.000               

30/12/2025 Dương Thị Bích Hồng Hà Nội 500.000               

30/12/2025 Vũ Trọng Tấn & Hoàng Thị Trang xã Trại Cao, Thái Nguyên 500.000               

30/12/2025 Lê Duy Cường & Nguyễn Thị Bích xã Trại Cao, Thái Nguyên 500.000               

30/12/2025 Đoàn Thái Nguyên xã Trại Cao, Thái Nguyên 500.000               

30/12/2025
Hoàng Văn Long & Phạm Thị Hồng 

Nguyên
xã Nam Hòa, Thái Nguyên 500.000               

30/12/2025 Nhữ Duy Vũ xã Thượng Hồng, Hải Phòng 1.000.000            

30/12/2025 Phạm Mạnh Thắng phường Vũ Ninh, Bắc Ninh 500.000               

30/12/2025 Nguyễn Thị Mai & Hoàng Quỳnh Anh Hà Nội 500.000               

30/12/2025 Lưu Văn Ký & Lê Thị Thu Hằng 200.000               

30/12/2025 Đỗ Thị Mỹ Oanh 500.000               

30/12/2025
Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Habela 

Home
340/34 Quang Trung, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 10.000.000          

30/12/2025 Nguyễn Quang Huy Phường Nam Định, Ninh Bình 500.000               

30/12/2025 Trần Đào Thoa Phường Nam Định, Ninh Bình                 500.000 

30/12/2025 Nguyễn Thị Duyên An Khánh, Hà Nội 100.000               

30/12/2025 Mai Thị Thu Trang phường Móng Cái, Hà Nội 1.000.000            

30/12/2025 Hoàng Mạnh Hà & Nguyễn Thị Ngọc Bích Hà Nội 1.000.000            

30/12/2025 Lâm Thị Huyền Ba Đình, Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Nguyễn Thị Oanh Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Trần Phương Linh Phường Nam Định, Ninh Bình 200.000               

30/12/2025 Nguyễn Thị Hải Yến BaLan 200.000               

30/12/2025 Nguyễn Thị Loan Ba Lan 200.000               

Địa chỉ

BẢO TÀNG - THƯ VIỆN TỈNH BRVT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 01/2026 

STT Tên Đoàn Số Tiền



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

30/12/2025
Công ty TNHH Xây lấy và thương mại 

Minh Anh
Thái Bình 1.000.000            

30/12/2025 Vũ Anh Tú Hà Nội 200.000               

30/12/2025 Nguyễn Thùy Linh Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 1.000.000            

31/12/2025 Nguyễn Thị Trà Cúc Hồng Bàng, Hải Phòng 2.000.000            

31/12/2025 Nguyễn Vĩnh duy phường Bắc Giang, Bắc Ninh 250.000               

31/12/2025 Vương Kim Quyết phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

31/12/2025 Lê Thanh Vân, Lê Thanh Yến phường Biên Hòa, Đồng Nai 500.000               

31/12/2025 Lê Minh Vũ Định Công, Hà Nội 200.000               

31/12/2025 Lê Viết Sỹ Long Biên, Hà Nội 200.000               

31/12/2025 Nguyễn Hữu Hạnh Công ty Cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội 500.000               

31/12/2025 Lê Thanh Hà Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

31/12/2025 Lê Ky Mai Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

31/12/2025 Lê Minh Cường Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

31/12/2025 Lê Thanh Huyền Phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

31/12/2025 Vũ Thị Thái Hà phường Long Biên, Hà Nội 500.000               

31/12/2025 Lâm Kỳ Xanh & Lưu Nguyễn T. Dung Phú Lợi, TPCT 500.000               

31/12/2025 Gia đình Tùng - Hà Hà Nội 1.000.000            

31/12/2025 Nguyễn Xuân Hương Thúy Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

31/12/2025 Nguyễn Văn Phong Lý Nhân, Hà Nam 500.000               

31/12/2025 Trần Thị Linh Phương Việt Yên, Bắc Giang 100.000               

31/12/2025 Nguyễn Văn Hưng xã Sóc Sơn, Hà Nội 1.500.000            

31/12/2025 Ngô Văn Dương Nghĩa Đô, Hà Nội 500.000               

31/12/2025
GĐ TRịnh Hoàng Phương & Vũ Thị Hải 

Nga
phường Đống Đa, Hà Nội 1.000.000            

31/12/2025 Đinh Thị Gấm phường Thành Đông, Hải Phòng 500.000               

31/12/2025 Nghiêm Viết Hưng Phường Quang Hanh, Quảng Ninh 200.000               

31/12/2025 Nghiêm Viết Hiếu phường Thành Đông, Hải Phòng 100.000               

31/12/2025 Đoàn Văn Thắng phường Thành Đông, Hải Phòng 300.000               

31/12/2025 Đinh Thị Nguyên phường Thành Đông, Hải Phòng 500.000               

31/12/2025 Đinh THị Hải Yến phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 200.000               

31/12/2025 Nguyễn Văn Minh phường Tương Mai, Hà Nội 200.000               

31/12/2025 Nguyễn Huy Bình Hà Nội 500.000               

31/12/2025 Nguyễn Kim Oanh Hà Nội 200.000               

31/12/2025 Đỗ Hải Hưng Vĩnh Phúc 200.000               

31/12/2025 Phạm Thị Nhật Hà Nội 500.000               

31/12/2025 Lê Minh Thảo 200.000               

31/12/2025 Nguyễn Văn Thành Phường Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

31/12/2025 Phạm Quang Tới phường Tân Chánh Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

31/12/2025 Lê Tuấn Anh Yên Lạc, Vĩnh Phúc 100.000               

31/12/2025 Dương Bá Đức Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Thân Văn Dũng Phường Nếnh, Bắc Ninh 1.000.000            

1/1/2026 Đoàn Đình Tuyến phường Việt Hòa, Hải Phòng 1.000.000            

1/1/2026
Tập thể lớp 9A1 Trường THCS Thành Công phường Giảng Võ, Hà Nội 100.000               

1/1/2026 Gia đình Hiếu - Linh phường Đống Đa, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Trần Ngọc Hội Trung Giã, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Gia đình Đỗ Văn Chính Lê Chân, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Gia đình Nguyễn Xuân Thủy An Biên, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Gia đình Nguyễn Ngọc Thanh Lê Chân, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Gia đình Vũ Thị Hường Hải An, Hải Phòng 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/1/2026 Gia đình Nguyễn Thanh Tuấn Lê Chân, Hải Phòng 200.000               

1/1/2026 Gia đình Phạm Thị Tịnh Tâm Hải Phòng 300.000               

1/1/2026 Gia đình Lã Thị Sim Thái Bình 500.000               

1/1/2026 Công ty Metaso Group Hải An, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ 

C&T Lê Chân, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Hải Sơn Hưng Đạo, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Phạm Khánh Nam An Biên, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Phạm Quang Minh & Phạm Quang Hưng An Biên, Hải Phòng 1.000.000            

1/1/2026 Tống Thị Thu Nhung Vĩnh Bảo, Hải Phòng 1.000.000            

1/1/2026 Nguyễn Doãn Cường Lê Chân, Hải Phòng 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Nguyệt Minh Trần Nguyên Hãn, Hải Phòng 400.000               

1/1/2026 Vũ Hương Giang Hải An, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Đức Phú Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Ngô Thúy Hâng Hồng Bàng, Hải Phòng 200.000               

1/1/2026 Bùi Văn Thao Hồng Bàng, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Lưu Xuân Sang, Nguyễn Thị Hiền, Lưu 

Xuân Đức Khải, Lưu Xuân Đức Phú Phường Lê Chân, Hải Phòng 3.000.000            

1/1/2026 Nguyễn Thị Thu Hằng Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Ngọc Cương Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Tâm LK1- 05-06- 07- 08-09, xã Phù Đổng 1.000.000            

1/1/2026 Nguyễn Tuấn Anh LK 1-19-20-LK 4-118-119-LK1-32-33-34-35-36 1.000.000            

1/1/2026 Nguyễn Thùy Dung LK4-133-135-13 1.000.000            

1/1/2026 Hoàng Nghĩa Hải BT2-02 Khu nhà ở thấp tầng  Tuấn Dung 1.000.000            

1/1/2026 Thạch Thị Hương Hồng Hà, Hà Nội 1.000.000            

1/1/2026 Nguyễn Thị Duyên Linh Hiệp, Phù Đổng 500.000               

1/1/2026 Lê Trung Hiếu phường Phú Thượng, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Thanh Long Biên, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Văn Long Gia Viên, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Văn Bách Ngô Quyền, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Hữu Chính Lê Chân, Hải Phòng 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Văn Thá Hòa Lạc, Hà Nội 3.000.000            

1/1/2026 Trần Thị Tươi Hạ Bằng, Hà Nội 300.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Hằng Ly Hạ Bằng, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Kiều Anh Tuân Phúc Thọ, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Vũ Bình Hưng Yên 200.000               

1/1/2026 Đào Quý Quyền Hưng Yên 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Việt Cường Phúc Lợi 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Văn Duyên Linh Giang, Hải Dương 500.000               

1/1/2026 Cao Thái Sơn Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Lương Mỹ Hạnh Hồng Hà, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Đại Dương Giảng Võ, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Văn Sáu Trần Văn Nghiêm, Cần Thơ 100.000               

1/1/2026 Ngô Quang Khải Bình Thủy, Cần Thơ 100.000               

1/1/2026 Nguyễn Công Mạnh Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 1.000.000            

1/1/2026
Các gia đình: Nguyệt Thắng, Dũng Mai, Hà 

Dương, Hà Lan, Hải Thu, Huyền Huy phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 1.450.000            

1/1/2026 Phạm Văn Vang Uông Bí, Quảng Ninh 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/1/2026 Nguyễn Văn Quân Bắc Ninh 100.000               

1/1/2026 Trương Thị Hải Yến & Nguyễn Mạnh Thế 500.000               

1/1/2026 Bùi Văn Thịn Uông Bí, Quảng Ninh 200.000               

1/1/2026 Bùi Văn Thành Uông Bí, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Đoàn Thị Nga Uông Bí, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Thanh Tùng Uông Bí, Quảng Ninh 200.000               

1/1/2026 Đinh Quang Huy Uông Bí, Quảng Ninh 300.000               

1/1/2026 Đỗ Văn Thà phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Bùi Thị Nhân phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Đỗ Quang Huy phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Đỗ Quang Hải phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Phan Tiến Thành phường Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 GĐ Phạm Bá Thanh phường Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Công ty KheSin Binh Đoàn 19 phường Quang Hanh, Quảng Ninh 500.000               

1/1/2026 Trần Tuấn Thành và Gia đình 500.000               

1/1/2026 Đoàn Ngọc Anh phường Phố Hiến, Hưng Yên 500.000               

1/1/2026 Bùi Ngọc Thành phường Sơn Nam, Hưng Yên 100.000               

1/1/2026 Trịnh Tuấn Dũng phường Thành Đông, Hải Phòng 200.000               

1/1/2026 Doãn Thế Hưng & Nguyễn Trúc Quỳnh phường Phố Hiến, Hưng Yên 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Liên VP. UBND phường Xuân Hòa, Phú Thọ 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Phương Cung Đình, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Thanh Bình phường Giảng Võ, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Đào Văn Hiệp phường Khương Đình, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Phaạm Thị Bích phường Khương Đình, Hà Nội 200.000               

1/1/2026 Thái Minh Hiếu phường Đống Đa, Hà Nội 100.000               

1/1/2026 Nguyễn Bá Biên Hạ Khẩu, Quảng Ninh 200.000               

1/1/2026 Tạ Thế Tịnh xã Quốc Oai, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 GĐ Nguyễn Thị Phượng Bắc Ninh 500.000               

1/1/2026 GĐ Nguyễn Văn Tác Bắc Ninh 200.000               

1/1/2026 GĐ Nguyễn Văn Huy Bắc Ninh 200.000               

1/1/2026
GĐ Tuyền Dung 100.000               

1/1/2026 Hoàng Thị Huyền Võ Nhai, Thái Nguyên 200.000               

1/1/2026
Nguyễn Trọng Thạnh & Nguyễn Trọng 

Nghĩa Linh Sơn, Thái Nguyên 300.000               

1/1/2026
Nguyễn Bảo Minh, Vũ Hoài Vy, Nguyễn 

Thu Hoài phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 300.000               

1/1/2026 Hoàng Quý Sửu & Châm Thị Vân Khánh phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 300.000               

1/1/2026 Trịnh Thị Thúy Hường phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000               

1/1/2026 Nguyễn Quang Vinh phường Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

1/1/2026 Ngô Phúc Hạnh Hà Nội 100.000               

1/1/2026
Trần Quân Thụy TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

1/1/2026 Lê Bích Ty Tân Sơn Ky Hồ Chí Minh 500.000               

1/1/2026 Thái Vũ Quốc An Nhơn Trạch, Đồng Nai 500.000               

1/1/2026 Nguyễn Thị Kim Cúc, Nguyễn Thùy 

Dương, Nguyễn Thanh Hương phương Hà Giang 2, Tuyên Quang 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/2/2026 GĐ Phạm Xuân Khánh phường Mỹ Đình, Hà Nội 1.000.000            

1/2/2026 GĐ Trần Quang Minh & Phạm Vân Anh phường Yên Hòa, Hà Nội 500.000               

1/2/2026 Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Văn Giang, 

Nguyễn Thị Hồng Duyên xã Hắc Môn, Hà Nội 150.000               

1/2/2026 Trần Huy Sáng Khu đô thị Nam Thăng Long, Hà Nội 500.000               

1/2/2026 GĐ Bùi Anh Tuấn và Nguyễn Thị Hạnh 500.000               

1/2/2026 Nguyễn Trà My Tuấn Đạo, Bắc Ninh 1.000.000            

1/2/2026 Trịnh Văn Thắng Duy Tiên, Ninh Bình 500.000               

1/2/2026
Đinh Ngọc Tuấn Trưởng Khoa Bệnh viện Ninh Bình 500.000               

1/2/2026
Nguyễn Thị Tường Vy 200.000               

1/2/2026
Trịnh Anh Dũng Ninh Bình 1.000.000            

1/2/2026
Hoàng Anh Thuấn xã Phụng Công, Hưng Yên 1.000.000            

1/2/2026
Nguyễn Mạnh Hùng phường Sơn Nam, Hưng Yên 500.000               

1/2/2026
Vũ Việt Cường phươờng Phố Hiến, Hưng Yên 200.000               

1/2/2026
Lê Đình Hướng phường Việt Hưng, Hưng Yên 200.000               

1/2/2026
Phi Việt Trung Hòàng Hoa Thám, Hưng Yên 200.000               

1/2/2026
Nguyễn Huy Đăng phường Phố Hiến, Hưng Yên 2.000.000            

1/2/2026
Phạm Văn Thoại Sơn Nam, Hưng Yên 200.000               

1/2/2026
Nguyễn Văn Nam Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Nguyễn Văn Sơn Hiệp Hòa, Bắc Ninh 500.000               

1/2/2026
Trần Văn Tuấn Hà Nội 200.000               

1/2/2026
Công ty Cổ phần Xây dựng số 2 Thái 

Nguyên Thái Nguyên 800.000               

1/2/2026
Công ty tư vấn xây dựng Thái Nguyên 550.000               

1/2/2026
Xã Đức Hợp, tỉnh Hưng Yên 4.000.000            

1/2/2026
Chu Ngọc Hoa Liễu Hưng Yên 500.000               

1/2/2026
Nguyễn Thu Hà Đức Hợp, Hưng Yên 500.000               

1/2/2026
Phạm Thị Minh Thêu phường Xuân Phương, Hà Nội 1.000.000            

1/2/2026
Nguyễn Thị Nghĩa Phương Hai Bà Trung, Hà Nội 200.000               

1/2/2026
Hoàng Xuân Hiếu & Phạm Thị Thanh Tâm Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Đặng Hải Anh Việt Hưng, Hà Nội 1.000.000            

1/2/2026
Nguyễn Mạnh Dũng Phúc Lợi, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Trịnh THị Phương xã Phụng Công, Hưng Yên 300.000               
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1/2/2026
GĐ Đức - Hà Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Nguyễn Xuân Hiếu phường Xuân Phương, Hà Nội 200.000               

1/2/2026
Nguyễn Viết Hải phường Xuân Phương, Hà Nội 200.000               

1/2/2026
Nguyễn Văn Long Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

1/2/2026
Trần Thị Hương Liên phường Xuân Phương, Hà Nội 200.000               

1/2/2026
GĐ Lâm Quang Mạnh TP. Hồ Chí Minh 500.000               

1/2/2026
GĐ Phạm Văn Chung TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

1/2/2026
GĐ Nguyễn Văn Vinh Vũng Tàu 500.000               

1/2/2026
Đào Đình Cảnh Thôn Chè, Liên Bảo Bắc Ninh 200.000               

1/2/2026
Đào Đình Hương Thôn Chè, Liên Bảo Bắc Ninh 200.000               

1/2/2026
Đào Thị Cẩm Liên Thôn Chè, Liên Bảo Bắc Ninh 200.000               

1/2/2026
Công ty TNHH Thương mại và vận tải 

Phương Anh phường Tương Mai, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Công ty Cổ phần 27/7 Hồng Quang Km số 

2+500 phường Thanh Liệt, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Lê Duy Hiển phường Minh Xuân, Tuyên Quang 500.000               

1/2/2026
Trần Thị Kim Hạnh Tảng Đà, Lào Cai 500.000               

1/2/2026
Tô Thị Minh Nguyệt An Dương Vương, Lào Cai 500.000               

1/2/2026
GĐ Nguyễn Thị Thủy phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai 500.000               

1/2/2026
GĐ Nguyễn Bạch Đằng phường Phúc Lợi, Hà Nội 500.000               

1/2/2026
Nguyễn Đình Thành xã Hưng Đạo, Hà Nội 1.000.000            

1/2/2026
Nguyễn Minh Khoa xã Phú Cát, Hà Nội 2.000.000            

1/2/2026
Doãn Huy Thành xã Kiều Phú, Hà Nội 1.000.000            

1/2/2026
Tạ Đức Tài - Giám đốc Cty Cổ phần Đo đạt 

và Bản đồ số 1 Quốc Oai xã Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000            

1/3/2025
Đào Thị Nhi Minh Khai, Hà Nội 200.000               

1/3/2025
Đào Thị Liễu phường Long Biên, Hà Nội 200.000               

1/3/2025
Phùng Đắc Thắng Nam Thăng Long, Phú Thượng, Hà Nội 500.000               

1/3/2025
Phùng Đắc Vũ Anh Califonia, USA 500.000               

1/3/2025
Lê Minh Hoàng phường Tùng Thiện, Hà Nội 500.000               

1/3/2025
Lê Hoàng Dũng Phaạm Văn Đồng, Hà Nội 500.000               

1/3/2025
GĐ Vũ Thái Sơn & Tạ Thúy Hằng phường Phú Diễn, Hà Nội 1.000.000            

1/3/2025
Nguyễn Thị Toán Kim Liên, Hà Nội 100.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/3/2025
Nguyễn Thanh Hoàng Phú Lợi, Hà Nội 1.000.000            

1/3/2025
Bùi Xuân Huy & Nguyễn Thị Thanh Xuân Đỉnh, Hà Nội 200.000               

1/3/2025
Nguyễn Thế Hùng & Đinh Thị Thu Hiền xã Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Mạnh Thiều phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Thế Hà phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Huy Hoàng phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Thị Kim Huệ xã Gia Trần, Ninh Bình 500.000               

1/3/2025 Bùi Văn Tuấn & Phạm Thị Minh NGọc xã Tiên Lãng, Hải Phòng 500.000               

1/3/2025 Đoàn Bắc Ninh BĐS 9999 2.300.000            

1/3/2025 Trần Đình Hải Nam phường Tây Mổ, Hà Nội 500.000               

1/3/2025 Đàm Trung Hải phường Vĩnh Hưng, Hà Nội 250.000               

1/3/2025 Vũ Hoàng Lân phường Nghĩa Đô, Hà Nội 250.000               

1/3/2025 Vương Thị Tuyết Anh Phường Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

1/3/2025 Nguyễn Thành Trung phường Yên Sở, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Lê Tiến Thành phường Long Biên, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Đức Toàn  Hoàng Mai, Hà Nội 1.000.000            

1/3/2025 Đoàn Thị Duyên xã Gia Lộc, Hải Phòng 1.000.000            

1/3/2025 Nguyễn Thành Trung phường Thạch Khôi, Hải Phòng 1.000.000            

1/3/2025 Phạm Phương Dung phường Thành Đông, Hải Phòng 200.000               

1/3/2025 Hoàng Hải Sơn phường Hải Dương, Hải Phòng 200.000               

1/3/2025 Cái Hùng phường Bình Hưng Hòa A, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

1/3/2025 Nguyễn Thị Huyền Hoàng Cầu, Hà Nội 200.000               

1/3/2025 Đỗ Thị Sáng Thủy Anh Frujt, Hà Nội 500.000               

1/3/2025 Ngô Thị Huyền Tân ấp, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Nguyễn Thị Thanh Lương Hưu Lủng, Lạng Sơn 200.000               

1/3/2025 Nguyễn Thị Hảo Hưu Lủng, Lạng Sơn 200.000               

1/3/2025 Nguyễn Thị Hiền Bon Frait, Hà Nội 200.000               

1/3/2025 Trái cây Hân - Dung 33 Tân Ấp, Hà Nội 1.000.000            

1/3/2025 Phạm Thị Thanh phường Đa Mai, Bắc Ninh 200.000               

1/3/2025
GĐ Đại tá Nguyễn Quang Hòa - Chỉ huy 

Trưởng Bộ Bộ Đội Biên phòng Quảng Ninh Quảng Ninh 10.000.000          

1/3/2025 GĐ Phạm Xuân Cương phường Bãi Cháy Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000            

1/3/2025 Trương Khánh Vân phường Giảng Võ, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Hoàng Thị Minh Nguyệt phường Hoàng Hoa Thám, Hà Nội 100.000               

1/3/2025 Tống Đức Anh phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

1/4/2026 Phạm Thị Giang phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000               

1/4/2026 Nguyễn Thị Thanh Hà phường Vĩnh Tuy, Hà Nội 200.000               

1/4/2026 Nghiêm Thị Lan Gia Lâm, Hà Nội 150.000               

1/4/2026 Nghiêm Thị Hiền Lạc Long Quân, Tây Hồ , Hà Nội 150.000               

1/4/2026 Nguyễn Văn Đống Tân Thanh, Ninh Bình 100.000               

1/4/2026 Lại Thu Hương phường Nghĩa Đô, Hà Nội 200.000               
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1/4/2026 Lại Xuân Doãn phường Đống Đa, Hà Nội 200.000               

1/4/2026 Vũ Công Hòa phường Đống Đa, Hà Nội 200.000               

1/4/2026 Lưu Thị Minh Nguyệt Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

1/4/2026 Lại Thị Loan phường Đống Đa, Hà Nội 100.000               

1/4/2026 Nguyễn Văn Bình phường Long Biên, Hà Nội 200.000               

1/4/2026 Đặng Hồng Phương phường Tích Lương, Thái Nguyên 200.000               

1/4/2026 Đỗ Hàn Vĩnh Yên, Phú Thọ 200.000               

1/5/2026 Phạm Hà Trà Lý Dương Nội, Hà Đông 500.000               

1/5/2026 Nguyễn Thị Hồng Cẩm phường Hòa Hải, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 1.000.000            

1/5/2026 Nguyễn Văn Trọng phường Vân Hà, Bắc Ninh 500.000               

1/5/2026 Nguyễn Thị Hà Phường Nếnh, Bắc Ninh 300.000               

1/5/2026 Nguyễn Thị Xinh Phường Nếnh, Bắc Ninh 200.000               

1/5/2026 Nguyễn Thị Bình TDP Nếnh, Bắc Ninh 200.000               

1/5/2026 Trần Thanh Hải phường Sầm Sơn, Thanh Hóa 1.000.000            

1/5/2026 Nguyễn Văn Lĩnh xã Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000            

1/5/2026 Lê Mạnh Quyền xã Tây Phương, Hà Nội 500.000               

1/5/2026 Nguyễn Đình Sơn xã Quốc Oai, Hà Nội 500.000               

1/5/2026 Nguyễn Hữu Hiệp xã Hưng Đạo, Hà Nội 1.000.000            

1/5/2026 Nguyễn Đình Đồng xã Tây Phương, Hà Nội 200.000               

1/5/2026 Nguyễn Danh Hưng xã Quốc Oai, Hà Nội 1.000.000            

1/5/2026 Trần Thị Nhung Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000               

1/5/2026 Phạm Thị Hương Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000               

1/5/2026 Trần Thị Hồng Từ Sơn, Bắc Ninh 500.000               

1/5/2026 Trần Thị Tâm Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000               

1/5/2026 Phạm Thị Hằng Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000               

1/6/2026 Nguyễn Đình Tuấn Buôn Ma Thuột, Đà Lạt 2.000.000            

1/6/2026 Phan Văn Sử Phường Nam Định, Ninh Bình 500.000               

1/6/2026 Phan Dũng Điều Bang Kalifornia Hoa Kỳ 500.000               

1/6/2026 Phan Duy Đạt Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

1/6/2026 Công ty Cổ phần TigerEye Quốc Tử Giám, Hà Nội 600.000               

1/6/2026 Nguyễn Thị Hải Sơn Đồng, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 Nguyễn Đức Vỹ phường Thượng Hồng, Hưng Yên 500.000               

1/6/2026 Hà Hạnh Nhân phường Thành Đông, Hải Phòng 200.000               

1/6/2026 Nguyễn Thanh Tùng phường Hải Dương, Hải Phòng 200.000               

1/6/2026 VP BĐS Thuận Phát Khu KDDV Cầu Dừa, Thường Tín, Hà Nội 6.255.000            

1/6/2026 Nguyễn Quý Hợi xã Nam Phù, Hà Nội 100.000               

1/6/2026 Nguyễn Phi Hùng xã Hồng Vân, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 Phùng Mai Hương phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

1/6/2026 Hoàng Thị Hải Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000               

1/6/2026 Nguyễn Minh Quân Đại Thanh, Hà Nội 300.000               

1/6/2026 Nguyễn Thanh Trà Đại Thanh, Hà Nội 200.000               
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1/6/2026 Nguyễn Văn Tùng Đại Thanh, Hà Nội 300.000               

1/6/2026 GĐ Vũ Văn Toàn- Hoa Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 GĐ Vũ Văn Tuấn - Ngân Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 GĐ Thạch Công Chiến - Hằng Đình Bảng, Long Vỹ, Từ Sơn 300.000               

1/6/2026 GĐ Hòa - Lệ Linh Hiệp, Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 GĐ Nguyễn Công Lý Linh Hiệp, Phù Đổng 100.000               

1/6/2026 GĐ Nguyễn Văn Hưng - Lan Linh Hiệp, Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

1/6/2026 Lê Văn Phương Hoàng Liệt, Hà Nội 200.000               

1/6/2026 Hoàng Thị Nhung Móng Cái, Quảng Ninh 100.000               

1/6/2026 Nguyễn Văn Quân -Yến Linh Hiệp, Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

1/6/2026 Nguyễn Văn Đức Anh Linh Hiệp, Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

1/6/2026 Nguyễn Ngọc Cương - Nhung Linh Hiệp, Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

1/6/2026 Gia đình Trà- Cúc Hải Phòng 2.400.000            

1/6/2026 Lê Thị Anh Phường Đông Hương, Thanh Hóa 200.000               

1/7/2026 GĐ cụ Nguyễn An Ninh TP. Hồ Chí Minh 3.000.000            

1/7/2026 GĐ Nguyễn Văn Trí phường Long Thạch Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

1/7/2026 Trần Thị Bích Liên phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

1/7/2026 Đặng Thị Kệ khu phú Mỹ Thành, TP. THủ Đức 200.000               

1/7/2026 Võ Thị Hà phường Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Nguyệt Dĩ An, Bình Dương 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Kim Nguyên TP. Hồ Chí Minh 100.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Trúc Vân phường Long Thành Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Văn Phong SĐT: 0985969658 Bắc Giang 500.000               

1/7/2026 Trịnh Huy Long xã Thanh Trì, Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Hoàng Thúy Quỳnh & Lê Văn Hậu Thiều Quang, Thanh Hóa 500.000               

1/7/2026 Nguyễn Xuân Tùng Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội 100.000               

1/7/2026 Trần Xuân Giang Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Đinh Thị Kiều Oanh Dương Nội, Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Nguyễn Quang Tuyến Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 GĐ Việt - Hương Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

1/7/2026 GĐ Thu - Thiện Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000               

1/7/2026 GĐ Hoàng Đình Cường - Dung Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000               

1/7/2026 Bạch Hoàng Yến Times City Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Hà My đường Trường Chinh, Hà Nội 300.000               

1/7/2026 Lê Thị Quỳnh Nam Định 100.000               

1/7/2026 Phạm Thị Mỹ Hoàng Nam Định 100.000               

1/7/2026 Mai Văn Thắng & Lương Thị Duệ 200.000               

1/7/2026 Mai Thị Liên 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Lý 200.000               

1/7/2026 Trần Thị Trang 100.000               

1/7/2026 Ngô Văn Khoa phường Việt Hưng, Hà Nội 400.000               

1/7/2026 Đoàn Trà My phường Kim Liên, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Hồng Hải Đống Đa, Hà Nội 300.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Nhã Khương Đình, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Trần Hoàng Hiệp phường Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Phan Thị Thanh Huyền phường Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Mai Thị Lựu phường Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thùy Trang phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Lưu Thùy Chi Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Vũ Phương Anh phường Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Trần Thị Lan Tây Mổ, Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Phaạm Văn Thanh & Nguyễn Thị Quỳnh phường Cam Đường, Lài Cai 1.000.000            

1/7/2026 Đỗ Thanh Hiệp Lào Cai 500.000               

1/7/2026 Đỗ Ngọc Tâm Lào Cai 500.000               

1/7/2026 Đỗ Thị Phương Lào Cai 500.000               

1/7/2026 Đỗ Lan Hương Lào Cai 500.000               

1/7/2026 Phùng Thị Kim Dung Hà Nội 1.000.000            

1/7/2026 Lê Thị Thúy Hòa Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Nguyễn Thị Thục Hà Nội 500.000               
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1/7/2026 Nguyễn Thị Minh Hảo Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Đặng Văn Tuấn Lào Cai 500.000               

1/7/2026 Phùng Ngọc Sơn Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Đỗ Thị Minh Hiền Hà Nội 500.000               

1/7/2026 Công ty Môi trường KTV Quảng Ninh 500.000               

1/7/2026 Công ty Jipper VN Hà Nội 200.000               

1/7/2026 Nguyễn Thái Bình Dương Hà Nội 50.000                 

1/7/2026 Nguyễn Thanh Loan Cao Xanh, Quảng Ninh 100.000               

1/7/2026 Phạm Anh Thư Cao Xanh, Quảng Ninh 100.000               

1/8/2026 Lê Minh Tuấn - Tạ Duy Hiển Hải Phòng 1.000.000            

1/8/2026 Nguyễn Việt Hưng Phòng ANKT Công an tỉnh Thái Nguyên 500.000               

1/8/2026 Dương Thị Lan Hoa phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

1/8/2026 Bùi Thị Tuyết phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000               

1/8/2026 Dương Tiến Đức phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000               

1/8/2026 GĐ Dương Thị Thúy Liên & Đoàn Ngọc phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

1/8/2026 Dương Thị Kim Thanh phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

1/8/2026 Đoỗ Văn Hải Quán Toan, Hải Phòng 100.000               

1/8/2026 Bùi Phương Khanh Bầu Bàng, TP. Hồ Chí Minh 680.000               

1/8/2026 Lê Thế Sáu Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Phạm Hải Hoàng Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Lê Viết Đức Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Đào Duy Thọ Tân Dĩnh, Lạng Giang, Bắc Giang 1.500.000            

1/8/2026 Nguyễn Phương Thảo Hoàng Quốc Việt, Bắc Giang 500.000               

1/8/2026 Từ Mạnh Linh phường Bắc Giang, Bắc Ninh 500.000               

1/8/2026

Nguyễn Thị Phương Thúy, Dương Thị 

Nguyệt Ngô Thị Lý Căn A 614, CC The Sumid Đanco, tiỉnh Bắc Ninh 500.000               

1/8/2026 Tống Thị Mai Huyên phường Thủy Nguyên, Hải Phòng 300.000               

1/8/2026 Lưu Công Nguyên Starlake Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Kiều Thị Lê Thu Nguyễn Đình Chiểu, Hfa Nội 500.000               

1/8/2026 Nguyễn Ngọc Khương Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000            

1/8/2026 Nguyễn Hoàng Giang Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Công ty TNHH Một thành viên 68 Hiệp Mai phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

1/8/2026 Đồng Văn Đăng phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

1/8/2026 Nguyễn Thị Thúy Nga Gia Lâm, Hà Nội 1.000.000            

1/8/2026 Nguyễn Thành Trung Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000            

1/8/2026 Đặng Trung Hiếu phường Đại Mổ, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Lê Văn Đông phường Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Mai Đăng Hưng phường Nga Sơn, Thanh Hóa 1.000.000            

1/8/2026 Ngô Mạnh Tiến Nguyễn Đạo An, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Bùi Như Phong Tây Tựu, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Hoàng Lê Anh phường Đống Đa, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Chu Ngọc Gia Linh phường Đống Đa, Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Châu Thị Hồng Duyên KĐT mới Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội 1.000.000            

1/8/2026 Chu Tiến Hoàng xã Kim Anh, Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Nguyễn Tiến Thành Giảng Võ, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Chu Đức Thịnh phường Kim Liên, Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Nguyễn Thị Mai Thu Yên Sở, Hà Nội 500.000               

1/8/2026 Nguyễn Thị Mai Lan phường Phù Lý, Ninh Bình 500.000               

1/8/2026 Đặng Thị Ánh Hòa Tam Sơn, Bắc Ninh 200.000               

1/8/2026 Lê Mạnh Hùng xã Kim Bội, Phú Thọ 200.000               

1/8/2026 Nguyễn Đức Quyết Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Nguyễn Thị Hanh Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Trần Thị Thúy Tam Hiệm, Phúc Thọ, Hà Nội 200.000               

1/8/2026 Lê Huy Hiếu - Phùng Thị Thúy Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

1/8/2026 Nguyễn Xuân Thanh Vinhome Thnah Hóa 500.000               

1/9/2026 Triệu Hải Triều Viĩnh Tuy, Hà Nội 500.000               

1/9/2026

Lương Thanh Hải, Trần Thị Hường, Trần 

Thị Ngàt xã Thanh Thiện, Hải Phòng 400.000               

1/9/2026 Tô Thị Hồng Linh phố Trần Quốc Hoàng 200.000               

1/9/2026 Trần Thị Kim Vân 200.000               

1/9/2026 Bùi Mạnh Tuấn

P.4 Cục An ninh Chính trị nội bộ Bô Công an, phường Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/9/2026 Nguyễn Hiếu

P.4 Cục An ninh Chính trị nội bộ Bô Công an, phường Hai Bà 

Trưng, Hà Nội 2.000.000            

1/9/2026 Trần Thanh Nhã & Nguyễn Thị Mãi Phường Cái Răng, TP. Cần Thơ 1.000.000            

1/9/2026 Phùng Thị Minh Thương Tam Nông, Phú THọ 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Văn Cường Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               

1/9/2026 Trần Đăng Duy xã Bảo Đài, Bắc Giang 500.000               

1/9/2026 Nguyễn Văn Tư Bảo Đài, Bắc Ninh 500.000               

1/9/2026 Đặng Văn Tuấn Sư Vạn Hạnh, F 12, Q. 10 500.000               

1/9/2026 Đặng Thị Xuyến phường Bảy Hiền, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

1/9/2026 Lưu Thị Lụa xã Bảo Đài, Bắc Giang 500.000               

1/9/2026 Đặng Thị Yến đường 3/2 TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

1/9/2026 Khách sạn Micasa phường Bình Hưng, TP. Hồ Chí Minh 1.600.000            

1/9/2026 Trương Ngọc Thùy Dương phường 12, Q. 10, TP. Hồ Chí Minh 400.000               

1/9/2026 Võ Văn Hoàng Quảng Trị 500.000               

1/9/2026 Giang Thanh Hương phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

1/9/2026 Mai Xuân Hùng Đống Đa, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Nguyễn Văn Cường Phúc Thịnh, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Nguyễn Phi Anh Thanh Liệt, Hà Nội 300.000               

1/9/2026 Tống Duy Công Đại Mổ, Hà Nội 100.000               

1/9/2026 Phạm Ngọc Tuấn

Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm 95 Cục tác chiến điện tử Bộ 

Tổng Tham mưu - Bộ Quốc phòng 200.000               

1/9/2026 Đỗ Thị Hường xã Hạ Bằng, Hà Nội 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Thị Thùy Dung Ngọc Thụy, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Trần Duy Linh Ngọc Lâm, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Phạm Quang Minh Tư Mai, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Đỗ Văn Lương xã Đông Anh, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Nguyễn Việt Cương Hoàng Liệt, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Dương Thu Hương phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 500.000               

1/9/2026 Trần Thị Huyền & Trần Song Phi phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

1/9/2026 Công ty TNHH Khai quang Vĩnh Phúc phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

1/9/2026 GĐ Đức Chung - Ngọc Linh Văn Chương, Hà Nội 200.000               

1/9/2026 GĐ Dương Văn Dân Phó Chủ tịch phường Chánh Hưng, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

1/9/2026 GĐ Phạm Thị Bảo Châu Hiệu trưởng Trường MN Bảo Nguyên 200.000               

1/9/2026 GĐ Nguyễn Minh Nhân TP. Hồ Chí Minh 200.000               

1/9/2026 Ngô Tiểu Linh Trường THCS Kim Giang, Hà Nội 100.000               

1/9/2026 Đàm Quang Tiến Tây Mổ, Hà Nội 100.000               

1/9/2026 Lê Thị Sim Đồng Nai 500.000               

1/9/2026 Ngô Hồng Mạnh Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Vũ Thị Thu Thúy Khu đô thị Mỹ Đình 2, Từ Liêm, Hà Nội 1.000.000            

1/9/2026 Trương Diệu Loan Mỹ Đình, Sông Đà, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Dương Tuấn Sơn Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Trần Đăng Minh Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Vũ Thị Vân Pháp Vân, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Trần Xuân Phương P. 4C02 500.000               

1/9/2026 Phạm Tiến Dũng & Phạm Thị Thanh Huyền Sapa 500.000               

1/9/2026 Bùi Phương Mai Khương Đình, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Bùi Bá Mạnh Khương Đình, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Nguyễn Văn Quyết Thị trấn Yên Mỹ, Hưng Yên 500.000               

1/9/2026 Triệu Tiến Thành & Ngô Thị Thúy Hồng Sapa 500.000               

1/9/2026 Trần Chung Hưng & Nguyễn Thị Thu Hà Lào Cai 1.000.000            

1/9/2026 Vương Văn Tân & Đỗ Thị Liên Sapa - Lào Cai 1.000.000            

1/9/2026 Phùng Khánh Linh Phúc Lợi, Hà Nội 1.000.000            

1/9/2026 Nguyễn Hải Yến Bắc Từ Liêm, Hà Nội 600.000               

1/9/2026 Hoàng Thị Ngọc Dung TP. Hồ Chí Minh 200.000               

1/9/2026 Đoàn Nghiêm Sang Tây Ninh 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Thị Nga Tây Ninh 200.000               

1/9/2026 Đỗ Thanh Tùng Lê Chân, Hải Phòng 50.000                 

1/9/2026 Lê Văn Phương Kiến An, Hải Phòng 100.000               

1/9/2026 Lê Thị Hà Phương phường Hạc Thành, Thanh Hóa 500.000               

1/9/2026 Hội Nhà báo tỉnh Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Lê Mỹ Linh phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Thị Ngọc Linh phường Hà Đông, Hà Nội 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

1/9/2026 Nguyễn Thị Thương phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Lê Ngọc Minh phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Lê Minh Đức phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Lê Thảo Lam phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Đức Mạnh phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Thành Đạt phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Nguyễn Thị Phương Thảo phường Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

1/9/2026 Lê Tuấn Anh phường Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

1/9/2026 Phạm Thị Quý phường Hà Đông, Hà Nội 300.000               

1/9/2026

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại 

Tập đoàn Ganking 1.000.000            

1/9/2026 Nông Văn Tiến Nghĩa Phương, Bắc Ninh 100.000               

1/9/2026 Đặng Văn Vũ Nghĩa Phương, Bắc Ninh 500.000               

1/9/2026 Đỗ Thị Hằng xã Đông Anh, Hà Nội 500.000               

1/9/2026 Dương Thị Hậu Hà Nội 300.000               

1/9/2026 Nghiêm Quốc Trí Phú Quốc, An Giang 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Huệ (Phạm Đức Long) Đông Hưng, Thái Bình 500.000               

1/10/2026 Phạm  Đức Long & Vũ Khánh Huyền phường Kiến An, Hải Phòng 200.000               

1/10/2026 Hồ Đại Dũng - 1972 phường Việt Trì, Phú Thọ 1.000.000            

1/10/2026 Phùng Văn Dũng - 1983 Phúc Lộc, Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Công ty Cổ phần Sách & TBGD Miền Băc phường Hà Đông, Hà Nội 2.000.000            

1/10/2026 Đoàn Thị Phương KTT Công ty Cổ phần Sách & TBGD Miền Băc 200.000               

1/10/2026 Lê Thị Hương Ngõ 89 Lạc Long Quân, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Dương Xuân Mộc xã Thư Lâm, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Ngô Thị Loan phường Bạch Mai, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Hoồng Lam Athela Xuân Phương 500.000               

1/10/2026 Phaạm Vũ Khánh My Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Phạm Nguyễn Lam Minh Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Anh Tuấn phường Long Biên, Hà Nội 300.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Lệ Thu phường Long Biên, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Vũ Thị Kim Dung phường Long Biên, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Vũ Lê Bảo Nguyên Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Trần Tuấn Anh Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Phạm Duy Khánh Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Ngô Thị Thu Hồng Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Vũ Trung Chính Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Vũ Thị Tâm Oanh phường Phú Diễn, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Tiến Dũng Phó TBT Báo diễn đàn doanh nghiệp 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Hải Việt phường Phú Diễn, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Kim Văn Chiến Hồng Hà, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Kim Văn Thắng Ngọc Hà, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Phan Thị Cúc xã Thiên Lộc, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Trần Thị Huyền Hồng Hà, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Đặng Bích Thủy Dubai 100.000               

1/10/2026 Lâm Chí Khanh Ninh Bình 250.000               

1/10/2026 Bùi Thị Tình Ninh Bình 250.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Gấm Xuân Thành, Ninh Bình 200.000               

1/10/2026 Trần Việt Hùng Xuân Thành, Ninh Bình 200.000               

1/10/2026 Trần Thị Ngọc Bích Xuân Thành, Ninh Bình 200.000               

1/10/2026 Phạm Văn San Kim Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

1/10/2026 Trần Thị Luyến Kim Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

1/10/2026 Phạm Bảo Ngọc Kim Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

1/10/2026 Phạm Bảo Phước Kim Phúc, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

1/10/2026

Nguyễn Công Hoan, Nguyễn Thị Thúy, 

Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Đức Trung Yết Kêu, Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

1/10/2026 Đặng Thị Trà My Bảo Lộc, Ninh Bình 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Tất Vinh Cầu Huyện, Hoa Lư, Ninh Bình 300.000               

1/10/2026 Vũ Ngọc Thoan Hải Hậu, Ninh Bình 300.000               

1/10/2026 Lê Xuân Thủy & Phạm Thị Nhung 200.000               

1/10/2026 Vũ Bảo Vinh & Phạm Thị Hoàng 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Trà My Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Lại Đức Thiện phường Nghĩa Đô, Hà Nội 300.000               
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1/10/2026 Ngô Văn Khiển phường Phù Lý, Ninh Bình 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Liên phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Phạm Đức Chinh Cầu Giấy, Hà Nội 200.000               

1/10/2026 Trần Văn Huy Nam Phù, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Đăng Tiếp & Phạm Thị Liên 500.000               

1/10/2026 Hà Thị Thúy Quỳnh 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Xuân Linh Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Lê Tuấn Anh Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Võ Minh Phương Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Ngô An Tường Nhi Hà Nội 500.000               

1/10/2026

Công ty Cổ phần Tư vấn Sản xuất và Xây 

dưng Hưng Yên 1.000.000            

1/10/2026 GĐ Luyện Đức Doanh & Nguyễn Hà Trang 200.000               

1/10/2026 Công ty Cổ phần Gám định HDC 500.000               

1/10/2026 Công ty Cổ phần Môi giới Nam Á 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Mai Anh Cục Xuất Nhập khẩu 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Minh Thu Trường MN Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Minh Phụng Ngã 5, Sóc Trăng 100.000               

1/10/2026 Đào Văn Biên phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

1/10/2026 Hoàng Thị Bích Loan 100.000               

1/10/2026 Hoàng Thị Bằng 100.000               

1/10/2026 Võ Thị An Bình 100.000               

1/10/2026 Giáp Thị Nhung Tân Yên, Bắc Giang 100.000               

1/10/2026 Giáp Thị Nhân Đa Mai, Bắc Ninh 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Xuyên phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Lan Đa Mai, Bắc Ninh 100.000               

1/10/2026 Trường Ban Mai Trân Quý Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Trường Ban Mai Kids Trân Quý Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Đào Thùy Dương Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Dương Tiến Hướng Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Trần Quyết Thắng Canada 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Út Thiên Lộc, Hà Nội 100.000               

1/10/2026 Phùng Thị Mây Nam Định 500.000               

1/10/2026 Đặng Thu Thủy Thanh Trì, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Đặng Thị Hương Mai Ngoại giao Đoàn, Xuân Đỉnh, Hà Nội 5.000.000            

1/10/2026

Vũ Gia Bảo, Vũ Ngọc Bảo Hân, Vũ Trần 

Quân & Phạm Thị Hà My phường Bồ Đề, Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Phạm Văn Thắng & Nguyễn Bích Ngọc phường Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Lê Thu Phương Yên Xá, Tân Triều, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Chu Quang Phong & Đoàn Thị Phương phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 500.000               

1/10/2026 Hoàng Đình Chiến & Đoàn Thị Hà Trường Tân, Hải Phòng - Hải Hậu, Ninh Bình 500.000               

1/10/2026 Vũ Thị Thu Thảo Ngân hàng Công thương Thái Bình 300.000               

1/10/2026 Trần Phúc Bảo Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Trần Văn Thành Tây Phương, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Thanh Tùng Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Lê Thị Bích Tuệ Sài Gòn 200.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Huyền Trang 400.000               

1/10/2026 Phan Thị Trinh Đức Lập, Lâm Đồng 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Thị Xuân Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Phạm Chiến Thắng phường Hồng Hà, Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đội phó Trại Tạm Giam số 1, Công an Thành phó Hà Nội 1.000.000            

1/10/2026 Lê Thái Sơn phường Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

1/10/2026

Trần Văn Luyện - Phòng Thị trường Tổng 

Công ty 319 Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Trần Văn Luyện phường Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Nguyễn Văn Đức Vinh phường Hà Đông, Hà Nội 500.000               

1/10/2026 Phạm Thị Tâm xã Vôi Chanh, tỉnh Thái Nguyên 500.000               

1/12/2026 Trần Thị Đào Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm Imex phorm 5.000.000            

1/12/2026 Vũ Thị Sơn Hà Nội 500.000               

1/12/2026 Lê Thị Phượng & Nguyễn Kim Hà Hà Nội 500.000               

1/12/2026 Nguyễn Văn Nghiểm Hưng Yên 1.000.000            

1/12/2026 Nguyễn Văn Trường xã Diện Hà, Hưng Yên 200.000               
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1/12/2026 Nguyễn Thị Mừng xã Diện Hà, Hưng Yên 200.000               

1/12/2026 Nguyễn Đức Phước xã Diện Hà, Hưng Yên 100.000               

1/12/2026 GĐ Vũ Thị Hiên phường Khương Đình, Hà Nội 500.000               

1/12/2026 Trần Đức Định TT Xuân Trường, huyện Xuân Trường, Nam Định 500.000               

1/12/2026 TRần Xuân Hướng phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

1/12/2026 Trần Đình Quốc Trình xã Xuân Phương, huyện Xuân Trường, Nam Định 500.000               

1/12/2026 Chu Thiên Đệ số nhà 4E ngách 145/2 Đường Liên Mạc, P. Thương Cát, Hà 500.000               

1/12/2026 Nguyễn Thùy Trang 292 đường Tây Lưu, Hà Nội 100.000               

1/12/2026 Nguyễn Khắc Anh Số nhà 19 ngách 85/43 TDP Hạ 11, P. Tây Lựu, Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Thơi Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 500.000               

13/1/2025 Trịnh Văn Bảy Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Viên Thị Hiệp Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Trần Thị Búp Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Vũ Thị Kiếm Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Thúy Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Phạm Thị Nứa Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh 100.000               

13/1/2025 Nguyễn Việt Hùng Thôn Pheo, Minh Giang, Ba Vì, Hà Nội 500.000               

13/1/2025 An Tiến Đạt Sơn Hà, Ba Vì, Hà Nội 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Minh Đức Số nhà 19G ngách 12, ngõ 23, Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Chu Bằng Giang Hà Nội 500.000               

13/1/2025 Chu Thị Tân Số 2 Diễn Tường, Diễn Châu, Nghệ An 500.000               

13/1/2025 Hồ Thị Châu Khối Bắc, Diên Hồng, Diên Châu, Nghệ An 200.000               

13/1/2025 Vũ Thị Tuyến Tổ 1B P. Trung Sơn, Ninh Bình 200.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Thương Tổ 104 Tam Điệp, Ninh Bình 500.000               

13/1/2025 Trần Ngọc Hải, Nguyễn Thị Nga Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Mai Ngọc Cẩm Linh Singarpor 1.000.000            

13/1/2025 Võ Văn Định Công ty Gỗ Hương Trâm Phát 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Xuân Thủy, Phùng Thị Ánh Nguyệt Số nhà 69 - CT9 - Văn Phú, Kiến Hưng, Tp Hà Nội 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Ưng Số nhà 301, Thôn Chợ, QL 21 Xã Bình Minh, Tp Hà Nội 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Ngọc Khánh Số nhà 69TD9 Khu Đô Thị Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Nguyễn  Mạnh Dũng Số nhà 69TD9 Khu Đô Thị Văn Phú, Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Bùi Phùng Đức Tâm, Đỗ Thị Thúy Số nhà 1711 CT2 Chung cư Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

13/1/2025 Tông Hồng Phúc cùng Đoàn Cần Thơ 1.000.000            

13/1/2025 Hoàng Quốc Thắng 42 Hoàng Thế Thiện, Hải Phòng 10.000.000          

13/1/2025 Nguyễn Huyền Chi Xóm Đông, Đông Sơn, Hà Nội 1.000.000            

13/1/2025 Nguyễn Thị Kim Chi Xã Tân Yên, Ninh Bình 500.000               

13/1/2025 Bùi Bích Ngọc P. Bắc Giang, Bắc Ninhg 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Đức Hưng KĐT Khai Sơn, Song Liễu, Bắc Ninh 500.000               

13/1/2025 Dương Bắc Hòa TDP Đa Tiện, Song Liễu, Bắc Ninh 500.000               

13/1/2025 Võ Trần Quỳnh Anh Văn Lâm, Hưng Yên 500.000               

13/1/2025 Lê Long Khu KĐT Khai Sơn, Song Liễu, Bắc Ninh 500.000               

13/1/2025 Hoàng Văn Tuấn Số 349 P, Đa Mai, Bắc Ninh 200.000               

13/1/2025 Lương Văn Đức P Tân Liễu, Bắc Ninh 200.000               

13/1/2025 Đàm Thị Hậu Bắc Ninh 200.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị  Hương Mai Tân Dĩnh, Bắc Ninh 500.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Hương Biên Hòa, Đồng Nai 200.000               

13/1/2025 Nguyễn Diệu Ly Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

13/1/2025 Ngô Quang Chung Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

13/1/2025 Vũ Hải Nam Thái Nguyên 200.000               

13/1/2025 Nguyễn Thị Lý Hà Nội 20.000                 

13/1/2025 Đàm Thị Hương - Anh Đào 712B Vinhomes Reversi Long Biên, Hà Nội 5.000.000            

13/1/2025 Đàm Thị Thủy P910 Chung cư K5 KĐT Việt Hưng, Hà Nội 100.000               

13/1/2025 Đàm Xuân Thắng

Tòa 51 Phòng 617 Chung cư Vinhomes Syrapony Long Biên, 

Hà Nội 100.000               

13/1/2025 Trần Nguyễn Bảo Trâm

P2803A Chung cư Samsora 105 Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, 

Hà Nội 100.000               

13/1/2025 Trấn Tuấn Anh

P2803A Chung cư Samsora 105 Văn An, Yết Kiêu, Hà Đông, 

Hà Nội 100.000               

13/1/2025 GĐ Nguyễn Thị Huệ Hà Nội 1.000.000            

13/1/2025 Nguyễn Thị Vương Tân Phượng, Đa Mai, Bắc Ninh 100.000               

14/1/2026 Cao Văn Duyệt

SN 83 Đường Lương Văn Can, tổ 7 KĐT Mới Diên Thủy, Cẩm 

Phả, Quảng Ninh 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

14/1/2026 Hoàng Thị Ngọc

Nam Hoàng Đông 10, Nhà 6 KĐT Nam Hoàng Đông, P. Tam 

Thanh, Lạng Sơn 500.000               

14/1/2026 Nguyễn Thị Thanh Hiền Lộc Ninh, Chúc Sơn, Phường Trương Mỹ, Hà Nội 1.000.000            

14/1/2026 Nguyễn Quốc Tuấn Khu 1 Xã Nhu Gia, Tp Cần Thơ 200.000               

14/1/2026 Phạm Thị Thoa Tòa án Nhân dân Tối Cao- 48 Lý Thường Kiệt, Hà Nội 200.000               

14/1/2026

Công ty Cổ phần Tư Vấn Thiết Kế Cầu Lớn 

Hầm 28 Tôn Đức Thắng, Ô Chợ Dừa, Tp Hà Nội 5.000.000            

14/1/2026 Nguyễn Quốc Anh Số 5 ngách 99/4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Nguyễn Khánh Ngọc Số 5 ngách 99/4 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Trung tâm Công tác Xã hội Vĩnh Phúc Thuộc Sở y tế Tỉnh Phú Thọ 1.000.000            

14/1/2026 Trần Thanh Hùng, Nguyễn Thị Yến 405 Võ Nguyên Lượng, P. Hàm Rồng, Thanh Hóa 1.000.000            

14/1/2026 Nguyễn Minh Hằng, Ngô Tuấn Anh 66/D5 Đô Thị Đại Kim, Định Công, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Bùi Thị Hiền Thái Thụy, Thái Bình 50.000                 

14/1/2026  Bùi Duy Tuấn Thái Thụy, Thái Bình 50.000                 

14/1/2026 Trịnh Thị Đỗ Khu Tái Định Cư Vũ Phúc, Vũ Thư, Hưng Yên 200.000               

14/1/2026 Bùi Thị Bích TDP 4 Diên Điền, Thái Thụy, Hưng Yên 100.000               

14/1/2026 Nguyễn Văn Duy Thái Thụy, Hưng Yên 100.000               

14/1/2026 Đỗ Kim Thoa Hà Nội 500.000               

14/1/2026 Lê Thị Minh Hằng Hà Nội 500.000               

14/1/2026 Đinh Thị Thu Hoài Hà Nội 500.000               

14/1/2026 Phạm Thị Dinh Hà Nội 500.000               

14/1/2026 Quán Văn Thắng - 1992 Vân Đình, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Hoàng Mạnh Thắng Xuân Đỉnh, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Đinh Thị Ngọc Anh Hà Nội 100.000               

14/1/2026 Nguyễn Thị Giang Bắc Ninh 100.000               

14/1/2026 Nguyễn Thị Thư The Gonden An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội 100.000               

14/1/2026 Đào Thị Phương Dung Hợp Lý, Phú Thọ 100.000               

14/1/2026 Nguyễn Văn Việt Số 1 ngõ 87 Tân Ấp Hồng Hà, Hà Nội 500.000               

14/1/2026 Ngô Thị Thanh Hoa SN 40 Phố Phú Xá, Hồng Hà, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Nguyễn Thọ Khảm 100.000               

14/1/2026 Trần Thị Hoàng anh 100.000               

14/1/2026 Mai Tấn Việt 100.000               

14/1/2026 Đặng Thị Mai Hương 500.000               

14/1/2026 Trần Thị Hà 200.000               

14/1/2026 Nguyễn Thị Mai Phương 200.000               

14/1/2026 Trần Thị Thu Trang 200.000               

14/1/2026 Vũ Thị Phượng 500.000               

14/1/2026 Mạc Nguyên Khang 500.000               

14/1/2026 Hà Xuân An 500.000               

14/1/2026 Danh Thị Phương 200.000               

14/1/2026 Nguyễn Thị Tố Loan Số 96 đường Cổ Nhuế, TDP P. Đông ngạch, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Nguyễn Mạnh Tú SN 1/37/145 TDP P. Đông Ngạc, Hà Nội 200.000               

14/1/2026 Trung tâm Tư Vấn Dịch Vụ 570.000               

14/1/2026 Lê Thị Thu Huyền, Nguyễn Huy Hoàng Hà Nội 1.000.000            

14/1/2026 Vũ Thị Dung Công ty Cổ phần T Linh Hà Nội 1.000.000            

15/1/2026 Trương Xuân Thống Số nhà 252A Đa Sỹ, Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Đỗ Xuân Nhì Việt Trì, Phú Thọ 200.000               

15/1/2026

GĐ Trần Quang Văn, Vũ Thục Anh Cùng 

Các Con P 701 Chung cư 156 Ngõ Xã Đàm 2, Nam Đồng, Hà Nội 1.000.000            

15/1/2026

Nguyễn Thị Lành, Phạm Ngọc Anh Tài, 

Phạm Ngọc Hải Dương

Số nhà 39 Đường Tôn Đức Thắng, Võ Su 3, Xã Đức Linnh, 

Tỉnh Lâm Đồng 500.000               

15/1/2026 Trương Lê Quốc Đại E31 A2 45 Chùa Bộc, Kin Liên, Đống Đa 1.000.000            

15/1/2026 Đỗ Mai Hương, Đỗ Mạnh Cường Huyn 1.3 Khai Sơn. Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Trần Việt Dũng 6/10 The Mansion Parkcity Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Hạnh Giang, Nguyễn Hạnh Minh Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Trần Thị Ngọc Hồng Ba Tri, Bến Tre 200.000               

15/1/2026 Phùng Thị Phượng 200.000               

15/1/2026 Phương Thị Tuyết Ngõ 205 P. Xuân Đỉnh, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Phan Nguyễn Hoàng Chánh TP HCM 250.000               

15/1/2026 Phan Nguyễn Hoàng Long TP HCM 250.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Thu Hồng 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

15/1/2026

Công ty Cổ phần Xuất bản và truyền thông 

IPM 500.000               

15/1/2026 Vũ Hoàng Bách 12 ngõ 80 Lê Trọng Tấn, Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Đặng Ngọc Hiền Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 300.000               

15/1/2026 Nguyễn Công Hồng Số 175 Tổ 12 Lâm Du, Bồ Đề 300.000               

15/1/2026 Hoàng Tiến Bảo Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Hoàng Phú An Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Phùng Thúy Hà P609 CT1 CC Tràng An Complex Hà Nội 250.000               

15/1/2026 Đào Gia Hân P609 CT1 CC Tràng An Complex Hà Nội 250.000               

15/1/2026 Lê Phương Thủy Số 2 ngõ 530 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Đặng Quốc Hùng P609 CT1 CC Tràng An Complex Nghĩa Đô, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Đoàn Anh Tuấn P407 A1 Thành Công, Giang Võ, Hà Nội 100.000               

15/1/2026 Trương Văn Hải 4 Tổ 3 Láng Hạ, Hà Nội 200.000               

15/1/2026 Quang Thị Tấm Hà Nội 100.000               

15/1/2026 Nguyễn Thu Trang Bình Dương 500.000               

15/1/2026 Ngô Chí Trung, Nguyễn Hải Anh P. Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Kim Thanh, Chu Minh Tuấn

P2306 Tòa PackXim 1 Số 49 Ngõ 15 An Dương Vương, P. Phú 

Thương, Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

15/1/2026

Công ty CP XD CBHI - Công Ty TNHH 

Solinge Nhơn Phú, Công Ty CP Địa Ốc 

THC Bình Định

T10 Tòa nhà Diamond Flowwe 48 Lê Văn Lương, Yên Hòa, 

Hà Nội 4.000.000            

15/1/2026

Tạ Văn Tú, Lê Thị Hằng, Nguyễn Trung 

Kiên, Dương Hải Yến Số 31, 35 Minh Khai, Phường 1, Bắc Giang, Bắc Ninh 500.000               

15/1/2026 Lưu Thị Quỳnh Loan, Nguyễn Quyết Chiến Ninh Bình 500.000               

15/1/2026

Nguyễn Thị Thùy Trang - 1987, Lâm Thị Ái 

Vân - 1976, Bạch Ngọc Huệ - 1981, Lưu 

Thị Phương Thanh, Đỗ Anh Điền Hà Nội 1.200.000            

15/1/2026 Lưu Ngọc Bách P. Hà Nam, Ninh Bình 200.000               

15/1/2026 Đặng Văn Thắng Vina 12A, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội 2.000.000            

15/1/2026 Lê Văn Nam, Đỗ Thị Hương Ly 1203 Tòa C1 CC Side Westale Phú Hương, Hà Nội 1.000.000            

15/1/2026 Trần Ngọc Ái, Nguyễn Thị Kiều Trinh Số 9 NV 10 KĐT Lideco Xã Hoài Đức, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Bùi Bình Quyên, Dương Thị Thúy P1210 - CT2B - Lê Đức Thọ, Mỹ Đình, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Phạm Văn Hưng 100.000               

15/1/2026 Đỗ Văn Thái 100.000               

15/1/2026 Đặng Thị Huệ 100.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Hải Xã Phú Lý, Đồng Nai 500.000               

15/1/2026 GĐ Tuấn - Thu Cụm 1, Quỳnh Đô, Đại Thanh, Hà Nội 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Bình Nguyên 219 Tam Chinh Tổ 17 Tương Mai, Hà Nội 100.000               

15/1/2026 Dương Quang Thắng Số 45 Quỳnh Lâm 2, Đại Thanh, Hà Nội 100.000               

15/1/2026 Chu Khánh Thành P. Vĩnh Phú, Phú Thọ 200.000               

15/1/2026 Nghiêm Xuân Cảnh Xã Yên Lạc, Phú Thọ 200.000               

15/1/2026 Ngô Thị Thu Huyền Luân Đôn, Anh Quốc 500.000               

15/1/2026 Lê Thanh Hương 709 Lê Thánh Tông, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

15/1/2026 Lê Thanh Hường Luân Đôn, Anh Quốc 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Hằng Móng Cái 200.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Hồng Canada 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Văn Đại Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

15/1/2026 Nguyễn Thị Hồng P. Hà Tu, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

15/1/2026 Nguyễn Ánh Hồng Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

15/1/2026 Bùi Thị Kim Lan Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000               

15/1/2026 Nguyễn Phương Thảo Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000               

15/1/2026 Nguyễn Thu Hiền Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000               

15/1/2026 Trần Thị Hội Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000               

15/1/2026 Tương Thị Xinh Hà Lầm, Hạ Long, Quảng Ninh 100.000               

15/1/2026 Đinh Thị Oanh Hải Phòng 100.000               

15/1/2026 Đỗ Thị Mùa Luân Đôn, Anh Quốc 1.000.000            

15/1/2026 Đỗ Thị Mận Luân Đôn, Anh Quốc 1.000.000            

15/1/2026 Lê Văn Thắng Úc 500.000               

15/1/2026 Nguyễn Quang Việt Trần Hưng Đạo, Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

15/1/2026 Vũ Văn Bắc Luân Đôn, Anh Quốc 500.000               

15/1/2026 Phạm Lê Thanh Hoa Hà Nội 100.000               

15/1/2026 Nguyễn Minh Hưng Thái Bình 100.000               
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16/01/2026 Lê Hoàng Tuấn Anh P. Chánh Phú Hòa, TP Hồ Chí Minh 500.000               

16/01/2026 Cơ Sở Hồng Hà P, Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh 500.000               

16/01/2026 Huỳnh Thị Ngọc Trinh Tp Hồ Chí Minh 800.000               

16/01/2026 Huỳnh Ngọc Hiếu Thảo Tp Hồ Chí Minh 200.000               

16/01/2026 Phan Thị Hồng Tp Hồ Chí Minh 500.000               

16/01/2026

Nguyễn Mạnh Tường, Nguyễn Minh Thắng, 

Nguyễn Thị Thùy Linh Số nhà 352 Tổ 12 Lê Đại Hành, P. Trần Lãm, Tỉnh Hưng Yên 2.000.000            

16/01/2026

Ngân Hàng Nông Nghiệp - Chi nhánh Thái 

Bình 2.000.000            

16/01/2026

Vương Kim Ánh, Nguyễn Phương Thảo, 

Nguyễn Trần Khánh Duy 105 E3 Thành Công. Ba Đình, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Bạch Thị Thu Thùy Bà Rịa Vũng Tàu 300.000               

16/01/2026 Võ Minh Hiếu Tp Hồ Chí Minh 200.000               

16/01/2026 Nguyễn Mạnh Hùng Nghệ An 200.000               

16/01/2026 Công ty Quản lý Thủy Nông - Tầm Phương Trà Vinh 500.000               

16/01/2026 Đỗ Nhật Phi Nhung Gia Lai 500.000               

16/01/2026 Tôổ An Ninh Công An Xã An Khánh Tỉnh Thái Nguyên 2.000.000            

16/01/2026 Lê Quý Thảo Tổ 6 Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Văn Hoàn Tỉnh Thái Nguyên 500.000               

16/01/2026

Công ty cổ phần dịch vụ Viễn Thông Thế 

Hệ Mới và Dteckco Chấn Hưng Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Diệu Hương - Chấn Hưng Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Đinh Văn Phổ 209/15 Tôn Thất Thuyết, phường Vĩnh Hội, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

16/01/2026 Vũ Hoồng Thanh & Phạm Thị Thanh Vân Phố Lê Châp, Phường Lê Chân, Hải Phòng 1.000.000            

16/01/2026

Trần Văn Phóng - Công ty TNHH Công 

nghệ Công nghiệp Phú Soln xã Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội 500.000               

16/01/2026

Vũ Đức Điến 1978 & Đào Thị Thanh Tùng 

1978 phường Định Công, Hà Nội 300.000               

16/01/2026 Trần Thị Minh Hiếu & Nguyễn Xuân Lâm Số nhà 9, Tổ dân phố 2, phường Xuân Phương, Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Nguyễn Thu Hiền & Dương Minh Hải Xuân Đỉnh, Từ Liêm, Hà Nội 300.000               

16/01/2026 Ban 18 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Đào Phan Anh & Nguyễn Thị Thu Hương Khu đô thị Văn Khê, La Khê, Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Lại Việt Hùng Số 5 Trương Háng Siêu, Cửa Nam, Hà Nội 200.000               

16/01/2026

Trương Thế Mạnh - Công ty Cổ phần Công 

nghệ thiết bị Minh Phát ngoõ 162, Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Thị Ngọc Ánh & Nguyễn Mạnh Hà

Đường Xuân Tảo, phường Nghĩa Đô, Hà Nội- Tập thể Giảng 

Võ, phường Giảng Võ, Hà Nội 300.000               

16/01/2026

Nguyễn Thị Ngọc Anh- Trưởng nhóm 05 

Công ty Bảo Việt Nhân Thọ, Hà Nội 98 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, Hà Nội 300.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Liên Sơn Đồng, Hoài Đức, Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Hường Số 7, Hèo Thị, phường Xuân Phương, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Ứng Thị Ánh Vân Di Trạch, Hoài Đức, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Linh Xóm 3 An Trai, Vân Cas, Hoài Đức, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Đoỗ Thị Thanh Thủy Chung cư Hdoman, Mỹ Đình, Hà Nội 150.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hương 100 Cửa Bắc, Ba Đình, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Phạm Thị Nguyệt Ánh Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội 150.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Liễu & Vũ Thị Điệp Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Đỗ Văn Ngưỡng & Hà Thị Chi xã Vĩnh Phú, Phú THọ 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Việt Dũng số 82 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Dỗ Thị Hồng Vân số 82 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Tú Linh số 82 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Việt Khang số 82 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Minh Triết số 82 Khâm Thiên, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Phí Thị Hà Phương - 1981 phowfng 601. V3- Hnecity -177 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội 5.000.000            

16/01/2026 Đặng Văn Tuân KĐT Dương Nội, phường Yên Nghĩa, Hà Nội 200.000               

16/01/2026

Nguyễn Văn Thắng, Phạm Thị Kim Thu, 

Nguyễn Thị NHư Ngọc, Nguyễn Duy Thành Thành phố Hồ Chí Minh 5.000.000            

16/01/2026 Công ty Bảo Việt Nhân Thọ Hà Nội Hà Nội 11.710.000          

16/01/2026 Công ty TNHH SBABY Việt Nam 200.000               

16/01/2026 Lê Thị Hiền 200.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Nguyệt Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Phạm Thị Nhụy Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

16/01/2026 Phạm Thị Đan Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000               

16/01/2026

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Ánh 

Bình phường Quảng Phú, Thanh Hóa 500.000               

16/01/2026 Nguyễn Thanh Tùng 200.000               

16/01/2026 Lê Thị Tuyết Lan 22/10/17 Đại Mổ, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Huệ Đường Nguyễn Khang, phường Cầu Giấy, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Đỗ Thị Huyền Nhân Mỹ, Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Đỗ Thị Thanh Thủy Tây Mổ, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Thủy Bãi Cháy, Quảng Ninh 100.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Minh Thu KĐT Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Lâm Thị Tuyền 200.000               

16/01/2026 Đào Duy Chiến Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Nguyễn Mjanh Thống Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

16/01/2026 Chu Thiị Thu Hương Thanh Xuân, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi phố Khương Trung, Khương Đình, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Nguyễn Thị Bích Khương Đình, Hà Nội 100.000               

16/01/2026 Phương Văn Tám xã Nam Phù, Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Đỗ Ngọc Quỳnh Khu nhà Công vụ Bộ Tổng Tham mưu, Thanh Trì, Hà Nội 1.000.000            

16/01/2026 Trần Thu Hường xã Sơn Đông, Bắc Ninh 100.000               

16/01/2026 Mễ Thế Tâm Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, Bắc Ninh 100.000               

16/01/2026 Phạm Thị Hằng Thôn Đồng Chu, xã Yên Định, Bắc Ninh 100.000               

16/01/2026 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 5.000.000            

16/01/2026 Âu Thị Sóng Hà Nội 2.500.000            

16/01/2026 Nguyễn Văn Sang Hà Nội 2.500.000            

16/01/2026 Nguyễn Văn Quân Hà Nội 500.000               

16/01/2026 Nguyễn Hải Trọng Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hà Nội 5.000.000            

16/01/2026 Nguyễn Trung Kiên 323 Lâm Du, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Tào Thị Thùy Thanh Hóa 100.000               

17/01/2026 Cỏng Dính Tây Ninh 200.000               

17/01/2026 Trần Thị Thùy Doan Tây Ninh 1.000.000            

17/01/2026 Trần Nguyên Tuấn phường Vĩnh Phú, Nghệ An 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Sơn Tùng phường Trường Vinh, Nghệ An 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Trọng Hùng VP. UBND tỉnh Nghệ An 500.000               

17/01/2026 Lê Nam Thắng phường Trường Vinh, Nghệ An 600.000               

17/01/2026 Dương Tuấn Anh phường Vinh Phú, Nghệ An 500.000               

17/01/2026 Hoàng Năng Hiệp phường Vinh Phú, Nghệ An 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Chí Thành Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Ngọc Ưng Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Cao Hồng Phong Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Lê Văn Hậu Tây Ninh 400.000               

17/01/2026 Nguyễn Tùng Linh phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 Phan Thị Hồng Anh phường Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

17/01/2026 Lê Thu Hà phường Cao Xanh, Quảng Ninh 200.000               

17/01/2026 Trần Lan Phương & Võ Hải Trường Cẩm Phả, Quảng Ninh 1.000.000            

17/01/2026 Ninh Hải Hà Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Diệp Quang Hanh, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 Edward Goldberg- Bozeman-Mortava USA 220.000               

17/01/2026 Lê Thị Thanh Thủy Bozeman-Mortava USA 200.000               

17/01/2026 Trần Minh Tài Bình Dương 1.000.000            

17/01/2026 Phạm Thị Anh Minh Hà Đông, Hà Nội 250.000               

17/01/2026 Đinh Thị Khánh Ly Khương Đình, Hà Nội 250.000               

17/01/2026 Nguyễn Xuân Thủy xã Phụng Công, Hưng Yên 500.000               

17/01/2026 Trần Thị Thúy Đông Trì, Đông Anh, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Nhật Bình phường 16, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Đàm Thanh Thủy Pawk 10, Timecity, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Lê Văn Tân HH 11-18, Vinlome phường Hạc Thành, Thanh Hóa 1.000.000            

17/01/2026 Lê Thị Bình An & Lê Minh Khuê HH 11-18, Vinlome phường Hạc Thành, Thanh Hóa 1.000.000            

17/01/2026

Phạm Đức Thịnh, Vũ Huy Thành, Nguyễn 

Lê Tiệp  Hải Phòng 100.000               

17/01/2026 GĐ Nguyễn Tất Trịnh Caẩm Phả, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 GĐ Nguyễn Văn Định phường Bãi Cháy, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 GĐ Hà Ngọc Sơn Cẩm Phả, Quảng Ninh 500.000               
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17/01/2026 GĐ Lê Văn Lợi phường Uông Bí, Quảng Ninh 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Lan phường Cẩm Bình, Quảng Ninh 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Tiến Đạt phường Bãi Cháy, Quảng Ninh 200.000               

17/01/2026 Đoàn Anh Nguyễn Quang Thanh, Bắc Ninh 2.070.000            

17/01/2026 Đào Việt Lâm Vũ phường Tân Triều, Đồng Nai 200.000               

17/01/2026 Trần Hoàng Minh 142 Đồng Văn Cống, Bình Thủy, Cần Thơ 1.000.000            

17/01/2026 Trần Thị Kim Oanh Ngô Thị Nhậm, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Khuất Thị Thắm BGH TRường THCS Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Đỗ Diệu Hằng BGH Trường THCS Hà Đông, P. Hà Đông, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Hương TDP La Khê, Hà Đông, Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Thúy Trường THCS Dương Nội, phường Dương Nội, Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Ngô Diệp Lan Sở Giáo dục Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Lê Diệp Tú Trường THCS Phan Chu Trinh, phường Giảng Võ, Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Gia đình Thanh Thiện Hà Đông, Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Nguyễn Thu Hà

Phoòng Hành chính Trường THCS Lê Quý Đôn, phường 

Dương Nội Thành, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Đỗ Mạnh Dũng - 1981 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Phú Thọ 500.000               

17/01/2026

Tạ Thị Hương Sen, Hoàng Thị Hà Linh, 

Nguyễn Thị Cẩm Anh, Bùi Thu Nga, Lương 

Ngọc Diễm, Phạm Quỳnh Anh Hà Nội 4.050.000            

17/01/2026 Trần Thị Hường -1966 Sydney Úc 1.000.000            

17/01/2026 Nguyễn Đăng Hùng phường Hạc Thành, Thanh Hóa 500.000               

17/01/2026 Phan Chí Thành phường Hạc Thành, Thanh Hóa 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Hằng B1 Xala, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thái Thọ 01 Trần Thủ Đô, Yên Sở, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Đức Thanh Lâm Đồng 500.000               

17/01/2026 GĐ ông Phan Anh Tuấn F1 Bảo Lộc, Lâm Đồng 500.000               

17/01/2026 Đoàn UBND phường Đường Hào, Hưng 1.700.000            

17/01/2026 Nguyễn Thị Hường TDP Bến Rìa, phường Quan Triều, Thái Nguyên 500.000               

17/01/2026 Vũ THị Phượng 121 TDP Đường 10, Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

17/01/2026 Trần Thị Mai Phương TDP Bắc 1, Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hương TDP Thủy Sơn 7, Thủy Nguyên, Hải Phòng 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Kim Anh TDP Kiền Bãi 5, P. Thiên Hương, Hải Phòng 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Tuấn Cường TDP Thủy Sơn 4, Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

17/01/2026 Lê Minh Đức Quán Khê, Thuận An, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Lê Xuân Vinh 220 phố Huế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000            

17/01/2026 Phạm Văn Hùng Tổ 3 Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Tuấn Anh Hà Nội 1.000.000            

17/01/2026 Nguyễn Văn Ninh Ninh Bình 1.000.000            

17/01/2026 Đào Quang Phúc Ninh Bình 1.000.000            

17/01/2026 Kiều Anh Tuấn Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Lý Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Phạm Văn Đông Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Phạm Quốc Hương Hà Nam, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Vũ Ngọc Hiền Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Phạm Thị Diệp Phù Vân, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Vũ Thành Phát Phủ Lý, Ninh Bình 100.000               

17/01/2026 Phạm Tiến Hiếu Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Công ty Cổ phần Dđầu tư và TM HTC Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

17/01/2026 Trần Mạnh Tú An Hiển, Quảng Bị, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Trần Thị Huyền Trang Hoàng Quốc Việt, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Trần Thị Mai Hải Phòng 100.000               

17/01/2026 GĐ Đào Văn Quế phường Hồng Gai, Quảng Ninh 100.000               

17/01/2026 Hoàng Tiến Dũng KĐT Đặng Xá, Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Vũ Hoàng Lan Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Trần Văn Cường phường An Đồng, An Dương, Hải Phòng 200.000               

17/01/2026 Trần Thị Thùy Nhung xã Tân Đông, Tây Ninh 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Đình Bình Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Lê Thị Huyền Tổ 10, cụm Ngọc Thụy, Booef Đề, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Thúy Điệp Cụm Ngọc Lâm, Bề Đề, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Thanh Tùng Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Phạm Văn Hà phường Đông Hưng Thuận, Q. 12 200.000               
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17/01/2026 Lê Công Vinh Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 129.000               

17/01/2026 Dương Thị Cường Hương Sơn, Mỹ Đức, Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Phạm Thị Thúy Nga An Nhơn, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Trần Tiến Dũng Yên Hòa, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Trần Tiến Đạt Yên Hòa, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Nguyễn Tuấn Anh phường Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Trần Xuân Lạc phường Phương Liệt, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Trần Thị Bích Liên phường Phương Liệt, Hà Nội 100.000               

17/01/2026 Bùi Kiều Nga phường Khương Đình, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Trọng Thiện Nguyễn Chí Thanh, phường Láng, Hà Nội 500.000               

17/01/2026 Bùi Thị Thu Hương Linh Đàm, Hà Nội 300.000               

17/01/2026 Lê Thị Hoa phường Hạc Thành, Thanh Hóa 100.000               

17/01/2026 Nguyễn Anh Thư 100.000               

17/01/2026 Lê Sỹ Minh 100.000               

17/01/2026 Lê Minh Tú 100.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Nhung Đông Hải, Hải Phòng 200.000               

17/01/2026 Chu Minh Hiếu Vinhome River Sige Hà Nội 200.000               

17/01/2026 Lê Thị Bình 212B/D64 Nguyễn Trãi, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

17/01/2026 Bùi Thị Thanh Chung cư khánh Hội 1, Bến Vân Đồn, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

17/01/2026 Trần Trọng Nghĩa phường Tân Thạnh, Cà Mau 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Phương Trà & Huỳnh Đăng Quận 9, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Hồ Thị Hiền phường 19, quận Bình Thạnh 200.000               

17/01/2026 Đoàn Tấn Thạnh Cần Giuộc, Long An 500.000               

17/01/2026 Lê Thị Hồng phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Công ty TNHH ASP Vina phường Hạp Lĩnh, Bắc Ninh 1.000.000            

17/01/2026 Nguyễn Xuân Đạm & Nguyễn Thị Mai Chung cư Thạnh Đình, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000               

17/01/2026 Đào Thị Bé Linh phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

17/01/2026 Châu Thị Phượng phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Kim Liên phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

17/01/2026 Nguyễn Thị Lệ Hồng phường Long Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

17/01/2026 Trương Thị Kim Hồng phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

17/01/2026 Nguyễn Khanh Duy phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

17/01/2026 Nguyễn Minh Phú & Trần Thị Thanh Thảo phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

18/01/2026 Nguyễn Thị Phương & Nguyễn Mạnh phường Bình Quới, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

18/01/2026 Nguyễn Thị Xanh Thạnh Lộc, Giồng Riềng, Kiên Giang 500.000               

18/01/2026 Nguyễn Duy Hưng

Bí thư Đảng Ủy, Giám đốc Công ty Than Hạ Long, Phường 

Của Ông, Quảng Ninh 1.200.000            

18/01/2026 GĐ Ông Đoàn Đắc Thọ phường Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000            

18/01/2026 Gđ Ông Trần Quốc Tuấn Tổ 6B Yết Kiêu 6, P. Hồng Gai, tỉnh Quảng Ninh 1.000.000            

18/01/2026 Công ty CP Than Hà Thu Tổ 6 Khu phố Hà Tu 3, P. Hà Tu, Quảng Ninh 2.000.000            

18/01/2026 Công ty CP Than Núi Béo - Vinacomin 799 Lê Thánh Tông, P. Hồng Gai, Quảng Ninh 2.000.000            

18/01/2026 GĐ Đào Phạm Hùng Số nhà 10A, Tổ 79 KP Bách Đằng 5, P. Hồng Gai, Quảng Ninh 1.000.000            

18/01/2026 GĐ Phạm Bá Tước Tổ 5 KP1, Hà Lầm, P. Hà Lầm, Quảng Ninh 500.000               

18/01/2026 GĐ Phạm Khánh Hoàng, Phạm Thị Minh 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Thị Thanh Xuân 150.000               

18/01/2026 Nguyễn Thành Đông 200.000               

18/01/2026 Vũ Văn Tơn 230 Tổ 19, P. Trần Lãm, Thái Binh 100.000               

18/01/2026 Đinh Thái Lâm Tổ 81 Chùa Chuông, P. Phố Hiến, Hưng Yên 200.000               

18/01/2026

Tổng Cục Công Nghiệp Quốc phòng Nhà 

Máy Z113 20.000.000          

18/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hương 500.000               

18/01/2026 Nguyễn Thị Vân 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Xuân Mai 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Quốc Phòng, Phạm Thị Lai 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Thu Hiền 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Gia Bảo 200.000               

18/01/2026 Bùi Ngọc Minh Anh 200.000               

18/01/2026 Phạm Huy Tùng 200.000               

18/01/2026 Công ty TNHH Trọng Anh 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Văn Khoảng Bắc Ninh 100.000               

18/01/2026 Bùi Quang Huy Quảng Ninh 100.000               

18/01/2026 Phạm Thị Yên Quảng Ninh 100.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

18/01/2026 Hoàng Minh Thành Hà Nội 100.000               

18/01/2026 Hoàng Văn Tư Tổ 3, Châu Sơn, Phủ Lý, Hà Nam 3.000.000            

18/01/2026 Đào Thị Bích Liên P.Thiên Hương, Hải Phòng 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Văn Tiến P. Dương Kinh, Hải Phòng 200.000               

18/01/2026 Nguyễn Kim Thoại, Vũ Văn Trang Cần Giuộc, Long An 2.000.000            

18/01/2026

Công ty CP Đầu tư Xuất nhập Khẩu An Lộc 

Phát ĐăkLăk 2.000.000            

18/01/2026 Thân Văn Hạnh Quận Tân Bình, TP HCM 300.000               

18/01/2026 Phạm Hồng Dương Bình Tân, TP HCM 200.000               

19/01/2026 Nguyễn Việt Cường Số nhà 68 Xã Nghĩa Trụ, Tỉnh Hưng Yên 5.000.000            

19/01/2026 GĐ Hoàng Long Hà Nội 500.000               

19/01/2026

GĐ Hùng - Hương, GĐ Danh - Hảo, GĐ 

Cường - Sâm Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Công ty CP Đầu tư Bê Tông Xuân Trường Xóm Khoang Mái, Thôn Trúc Động, Xã Hạ Bằng, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Dương Mạnh Hà, Hà Thị Thu Phương Thái Nguyên 500.000               

19/01/2026

Nguyễn Văn Thành - Công ty Giấy Tiến 

Nam và Công ty Giấy Thành Đạt Biên Hòa, Đồng Nai 1.000.000            

19/01/2026 Công ty Thiên Hưng Thịnh Long Bình, Đồng Nai 1.000.000            

19/01/2026 Nguyễn Đắc Khánh Nam Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

19/01/2026

Nguyễn Thị Hoàng Mai, Nguyễn Nhật 

Trường Bình Dương 2.000.000            

19/01/2026 Trương Thị Liên Hà Đông, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hương Hà Đông, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hường Hà Đông, Hà Nội 200.000               

19/01/2026 Nguyễn Thúy Vĩnh Hà Đông, Hà Nội 200.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Huyền Hà Đông, Hà Nội 500.000               

19/01/2026

Phòng Kế hoạch Nhà Máy Z113 - Tổng cục 

CNQP Tổ 22. P. Bình Thuận, Tỉnh Tuyên Quang 2.000.000            

19/01/2026 Phạm Nhật Linh P2404 Chung cư Sun, Số 3 Lương Yên, Bạch Đằng, Hà Nội 2.000.000            

19/01/2026 Tăng Thị Kim Nhung 2704 Lô B Dicphonesix, P. Nguyễn An Ninh, Tp Vũng Tàu 450.000               

19/01/2026 Công ty Đất Tổ SN 6.17 Khai Sơn, Thượng Thanh, Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

19/01/2026 Phạm Hải Quảng Thôn Sơn Hào, Đặc Khu Vân Đồn, Quảng Ninh 1.000.000            

19/01/2026 Nguyễn Đức Khôi SN 31 Phố Lãn Ông, P. Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Công ty Ngọc Phú Quốc Travel 200.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Vân Anh 29 Đê La Thành, Đống Đa, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Phạm Chu Anh A404 CC Tân Hoàng Minh, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Hà 500.000               

19/01/2026 Phùng Thị Lan Phương Tổ 4, Khu 1, Bãi Cháy, Quảng Ninh 200.000               

19/01/2026 Lê Ngọc Tuyết Bim 30 Tầng Tòa A, Bãi Cháy, Quảng Ninh 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Tươi Bim 24 Tầng, Hạ Long, Quảng Ninh 300.000               

19/01/2026 Nguyễn Trường Sơn P. Khánh Hội, TP Hồ Chí Minh 600.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Gấm

T04/610 Khu đô thị Than City 458 Minh Khai, P. Vĩnh Hy, Tp 

Hà Nội 500.000               

19/01/2026

GĐ Bùi Thị Thu Hà, Tạ Minh Phương, 

Nguyễn Thị Hiền, Trần Mai Hương Hà Nội 1.000.000            

19/01/2026 Nguyễn Thu Hường Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Quang Tùng Gia Lâm, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Đoàn Ngọc Hiển Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Đỗ Hùng Sơn Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Trịnh Văn Hùng Hà Nội 200.000               

19/01/2026 Bùi Thị Phượng 13Đ ngách 7 ngõ 75 Trung Hành, Đăng Lâm, Hải Phòng 200.000               

19/01/2026 Phạm Văn Thế 8/10/261 Trần Nguyễn Hãn, An Biên, Hải Phòng 200.000               

19/01/2026 Loan+ Vương 200.000               

19/01/2026 Tâm + Trang 100.000               

19/01/2026 Dũng + Mai 200.000               

19/01/2026 Lương Văn Nghĩa 50.000                 

19/01/2026 Nguyễn Thị Thanh Hà Mễ Trì,  Hà Nội 200.000               

19/01/2026 Trần Văn Phát SN 110 Thôn 15, Xã Nam Trực, Ninh Bình 500.000               

19/01/2026 Vũ Ngọc Minh SN 96 Quán Chiến, Nam Minh, Ninh Bình 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Đình Trường Xóm Tự Khoát, Thanh Trì, Hà Nội 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Mai Hương Số 81 ngõ 521/67 Trương Định, P. Hoàng Mai, Hà Nội 100.000               

19/01/2026 Phạm Đức Mạnh  Số 3 Phạm Ngũ Lão, Phủ Lý, Ninh Bình 2.000.000            

19/01/2026 Trần Tuấn Anh Tổ 8 Xã nam Trực, Ninh Anh 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

19/01/2026 Lê Thị Yến Nhi 93 C Ngô Tất Tố P. Thanh Mỹ Tây, HCM 500.000               

19/01/2026 Trần Thị Chúc Xã Cổ Lễ, tỉnh Ninh Bình 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Đại Minh Xã Nam Trực, Tỉnh Ninh Bình 200.000               

19/01/2026 Đỗ Thị Ngọc Mai Đường số 13, P. Bình Hưng Hòa, Tp HCM 1.000.000            

19/01/2026 Vũ Thị Ngọc Ánh TT Can Thiệp Sớm, Liên Hoa, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Trần Thanh Tùng Số 4 Chính Kinh, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000            

19/01/2026 Vũ Quang Anh 92 Quán Chiến, Nam Minh, Ninh Bình 200.000               

19/01/2026 Vũ Thị Huyền Trang 92 Quán Chiến, Nam Minh, Ninh Bình 200.000               

19/01/2026 Nguyễn Huữ Ninh & Nguyễn Thị Lan số 136 Trịnh Ngọc Điệt, Thanh Hóa 1.000.000            

19/01/2026 Đồng Minh Trình Thanh Hóa 500.000               

19/01/2026 Ngô Thị Thu Huyền SN 006 Nguyễn Khang, Cóc Liếu, Lào Cai 100.000               

19/01/2026 Vũ Thị Bình Làng Giàng, Bảo Thắng, Thái Liên, Lào Cai 100.000               

19/01/2026 Phan Thị Phương SN 67 Khu Vin Max Lê Chân, Hải Phòng 100.000               

19/01/2026 Ngô Thị Phương TDP 11 P. Cam Đường, Lào Cai 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Nga Đường 4, P Sa Pa, Lào Cai 100.000               

19/01/2026 Trần Thị Minh Nhâm SN 71, 73, 75 TDP Suối Ngàn, P. Cam Đường, Lào Cai 100.000               

19/01/2026 Phùng Thị Ngọc Hoa Hà Nội 100.000               

19/01/2026 Phạm Quốc Minh Hưng Yên 100.000               

19/01/2026 Phạm Văn Thịnh Hưng Yên 100.000               

19/01/2026 Phạm Quốc Dương Hưng Yên 100.000               

19/01/2026 Phạm Bảo Nhi Hưng Yên 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Nga Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Thu Thủy Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Phùng Thị Tuyết Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Truúc Linh & Nguyễn Bảo An Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Đình Nghi Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Đình Phương Hải Dương 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Văn Quang Bình Dương 500.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Thơ 100.000               

19/01/2026 Thiều Thị An 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Tình 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Thương 100.000               

19/01/2026 Mai Thị Bình 100.000               

19/01/2026 Đồng Mạnh Hà Thái Nguyên 500.000               

19/01/2026 Đồng Thị Hường Thái Nguyên 1.000.000            

19/01/2026 Đồng Thị Hằng Thái Nguyên 200.000               

19/01/2026 Tạ Văn Dũng Đan Phượng, Hà Nội 500.000               

19/01/2026 Lê Đức Anh 500.000               

19/01/2026 Đoàn Lục Lam, Bắc Ninh 8.500.000            

19/01/2026 Nguyễn Văn Thạo & Phạm Thị Hải Hà Nội 100.000               

19/01/2026 Nguyễn Thị Hòa Hà Nội 20.000                 

20/01/2026 Nguyễn Thị Chung Trung Kính, Hà Nội 500.000               

20/01/2026

Liên Doanh Việt Nga Vietsopetro Xí nghiệp 

Xây lắp khảo sát và sửa chữa các công trình 

khai thác dầu khí

số 67 đường 30/4, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, TP. Hồ 

Chí Minh 1.000.000            

20/01/2026 Đặng Đức Phong Tổ 13, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

20/01/2026 Đỗ Danh Hữu Thôn Đồng 1, Kiều Phú, Hà Nội 100.000               

20/01/2026 Phan Văn Lượng Thôn Đồng 1, Kiều Phú, Hà Nội 50.000                 

20/01/2026 Nguyễn Thị Thu Thủy Nhơn Mỹ, Chợ Mói, An Giang 200.000               

20/01/2026 TRần Văn Súy Phúc Đồng, Phúc Lợi, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Vy Thị Lan Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang 500.000               

20/01/2026 Nguyễn Văn Chí Tân Hưng, Lạng Giang, Bắc Giang 500.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Thu Tây Ninh 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Nga Tây Ninh 200.000               

20/01/2026 TRương Thị Phi Tây Ninh 100.000               

20/01/2026 Lại Văn Khâm Tây Ninh 100.000               

20/01/2026 Trương Thị Gấm Tây Ninh 200.000               

20/01/2026 Cao Văn Bi Tây Ninh 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Phương Tây Ninh 100.000               

20/01/2026 Mang Thị Hằng Tây Ninh 200.000               

20/01/2026 Bùi Thị Thúy Hoàn Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Bùi Thị Kim Liên Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

20/01/2026 Bùi Thị Tuyết Lan Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Bùi Hữu Cầu Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Bùi Văn Thắng Cẩm Khê, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Ngọc Hoa Thanh Miếu, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Minh Thanh Miếu, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Kim Ngân Thanh Miếu, Phú Thọ 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Việt Hùng Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Phùng Thị Hồng Minh Quang, Ba Vì, Hà Nội 200.000               

20/01/2026 Công ty Nhiên Lý Khu phố 1, phường Phước Bình, Phước Long, Bình Phước 3.000.000            

20/01/2026 Công ty Hoàng Long Phát Tổ 7, ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng, Đồng Nai 5.000.000            

20/01/2026 Quế Hòa TP. Hồ Chí Minh 100.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hiền Móng Cai, Quảng Ninh 500.000               

20/01/2026 Trần Ngọc Tám Thuận An, Bình Dương 300.000               

20/01/2026 Phạm Thị Thủy Trung Văn, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Đỗ Thị Yến Trung Kính, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Trần Thanh Nhã 69 Phùng Hưng, Hà Đông, Hà Nội 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Chí Thành P4201 Hangandin Hà Nội 10.000.000          

20/01/2026 Phạm Thị Hưởng Than Uyên, Lai Châu 300.000               

20/01/2026 Vũ Thị Thanh Hằng Than Uyên, Lai Châu 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Thanh Mai Hải Dương, Hải Phòng 100.000               

20/01/2026 Phạm Nưng Duy Hải Dương, Hải Phòng 100.000               

20/01/2026 Phạm Thủy Tiên Hải Dương, Hải Phòng 100.000               

20/01/2026 Đào Thị Kim Oanh Hy Cương, Việt Trì, Phú Thọ 100.000               

20/01/2026 Lê Thị Ánh Nông Cóc, Thanh Sơn, Phú Thọ 100.000               

20/01/2026 Võ Thị Năm Phan Thiết, Bình Thuận 500.000               

20/01/2026 Lê Văn Khang Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình 200.000               

20/01/2026 Kiêu Mạnh Hùng Hạ Bằng 300.000               

20/01/2026 Đinh Thị Dung Dĩ An, Bình Dương 1.000.000            

20/01/2026 Nguyễn Thị Nga Hà Đông, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Vũ Thị Hương Giang P. Láng Hạ, Hả Nội 200.000               

20/01/2026 Trương Văn Toàn P. Chánh Hiệp, TP HCM 1.000.000            

20/01/2026 Hồ Tuấn Anh DL 3305 Tòa 32 SunShi Phú Thượng, Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Tô Quốc Cường Dĩ An, Bình Dương 500.000               

20/01/2026 Phạm Thu Trang 100.000               

20/01/2026 Vũ Trung Đức 200.000               

20/01/2026 Vũ Thị Hiên 200.000               

20/01/2026 Phạm Thị Thơm 100.000               

20/01/2026 Vũ Thị Hiền 200.000               

20/01/2026 Phạm Ngọc Phương Thảo 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Loan Số 5, đường số 6, Bình Chiểu, Thủ Đức 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Ngọc Anh 104 Bùi Quang Trinh KDC 586 Hưng Phú, Cần Thơ 200.000               

20/01/2026 Nguyễn Minh Khải Đội Cảnh Sát Giao Thông Số 1 Tỉnh Hưng Yên 1.000.000            

20/01/2026 Chu Thị Huyền Trang - Sỹ Xã Như Quỳnh, Hưng Yên 500.000               

20/01/2026 Đặng Hồng Vân Nhà số 8 ngách 1/49 Khâm Thiên, Hà Nội 100.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Thu Hằng Hà Nội 500.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Hải Nga Hà Nội 100.000               

20/01/2026 Nguyễn Thị Minh Hằng Hà Nội 100.000               

20/01/2026 Huỳnh Ngọc Sơn Hà Nội 200.000               

20/01/2026 Đoàn Như Thái Hòa Bình, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000               

20/01/2026 Trần Thị Lan P. Thới Hòa, TP Hồ Chí Minh 200.000               

20/01/2026 Phòng Minh Liên 685 Âu Cơ, Tân Phú, TP Hồ Chí Minh 200.000               

20/01/2026 Chu Văn Chiến, Nguyễn Thị Hoa Bắc Ninh 500.000               

20/01/2026 Minh Hiếu, Long Ly, Dung Dương, Hào Mỹ Bắc Ninh 400.000               

20/01/2026 Vũ Văn Thưỡng, Trần Thị Huệ Bình Đàn, Hải Dương 300.000               

20/01/2026 Bùi Thế Huy, Lý Thị Nguyệt 500.000               

20/01/2026 Vũ Văn Diên 15 Tố Hữu, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Đoàn Bộ Công an 2.500.000            

21/1/2026 Lê Thanh Tuấn Đồng Nai 3.000.000            

21/1/2026 GĐ Lê Thị Ngọc Lan 7/30 đường C1, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

21/1/2026 Lã Thành Tâm Đồng Nai 1.000.000            

21/1/2026 GĐ Lê Thị Ngọc Lan Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Công ty TNHH Tư vấn kỹ thuật GTC TP. Hồ Chí Minh 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

21/1/2026 Trần Huy Hưng & Đỗ Thị Trang THôn 1, Hát Môn, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Đỗ Tiến Đình Hà Nội 200.000               

21/1/2026

Đỗ Quốc Khánh, Bùi Quốc An, Bùi Quốc 

Sinh, Bùi Quốc Trí Hải Phòng 500.000               

21/1/2026 Đặng Đức Thành Hải Phòng 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Hà Linh Đàm, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Phạm Thu Hà Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Đào Ngọc Thanh Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Hà & Trần Văn Hùng Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Hoàng Anh Tuấn Giảng Võ, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Tuấn Giảng Võ, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Bùi Văn Mão & Nguyễn Thị Vuông Khu đô thị Sala Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Trần Văn Hà xã Liên Minh, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

21/1/2026

Trịnh Thị Huyền, Soan, Liên, Hiền, Trang, 

Thảo, Hiền Hà Nội 1.010.000            

21/1/2026 Mai Thị Hà Hà Nội 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Ngọc Mén

SN 15/2 đường Nguyễn Văn Quỳ, phường Tân Thuận, Q. 7, 

TP. Hồ Chí Minh 13.000.000          

21/1/2026 Nguyễn Đức Toản & Nguyễn Thị Oanh TDP Vụ Long, Đại Bản, An Dương, Hải Phòng 500.000               

21/1/2026 Thọ Bình Tây 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Quỳnh 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Tuyết Lan Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Phượng xã Thuận An, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Tiệm Giặt Là Cao Loan Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Bản Quốc Oai, Hà Nội 100.000               

21/1/2026 Đậu Trường Chinh Sơn Tiến, Hà Tĩnh 100.000               

21/1/2026 Quỹ tín dụng nhân dân Gia Cẩm phường Việt Trì, Phú Thọ 200.000               

21/1/2026 Vợ Chồng Tùng Mỹ phường Nông Trang, Phú Thọ 100.000               

21/1/2026 GĐ Lê Viết Thắng Khu Hùng Vương, Việt Trì, Phú Thọ 100.000               

21/1/2026 GĐ Xuyên - Ngân phường Việt Trì, Phú Thọ 100.000               

21/1/2026 Võ Thị Phụng Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Trọng Hiếu Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Công ty Châu Pha Biên Hòa, Đồng Nai 200.000               

21/1/2026 Trần Thanh Thủy Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Đỗ Ngọc Lan Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Đoàn Thị Ngọc Hiến Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Lưu Minh Tài Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Mười Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

21/1/2026 Ngô Văn Phong Thôn 7, Long Hà, Bình Phước 500.000               

21/1/2026 Ngô Văn Long Thôn 7, Long Hà, Bình Phước 200.000               

21/1/2026 Ngô Văn Hùng Thôn 7, Long Hà, Bình Phước 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Khánh Thôn 6, Long Hà, Bình Phước 100.000               

21/1/2026 Ngô Văn Vũ Thôn 7, Long Hà, Bình Phước 200.000               

21/1/2026 Ngô Văn Văn Thôn 7, Long Hà, Bình Phước 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Quốc Cường 2308 Ngoại Giao Đoàn, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Đức Mạnh SH 27-H6 Starlek phường Xuân Đình, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Đức Lộc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Trương Mỹ Phượng Khu phố 54, phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

21/1/2026 Nguyễn Văn Ất Long Tân, Phú Điền, Bình Phước 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Phú Đông Ngạc, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Phan Hoàng Ô Duyên, Hà Nội 300.000               

21/1/2026 Tô Trung Anh Văn Giang, Hưng Yên 200.000               

21/1/2026 Lê Thiện Niên Số nha 242, phường Bình Hoa, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

21/1/2026 Lê Trọng Duy 6/20 phường Đông Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

21/1/2026 Lê Thiện Bạo 9/5 thôn Đông Tân, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 300.000               

21/1/2026 Lê Thiện Thiên 9/5 thôn Đông Tân, phường Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Duyên phố Tân Hiệp, phường Tân Đông Hiệp, TP. Hồ Chi Minh 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thế Khánh 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Đồng 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Tiến Đức Thái Nguyên 100.000               

21/1/2026 Công ty Đức Nguyên Bình Dương 500.000               

21/1/2026 Trịnh Bá Định TP. Hồ Chí Minh 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

21/1/2026 Nguyễn Quốc Tường Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Đặng Văn Anh Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Trần Mạnh Thảo Thái Nguyên 1.000.000            

21/1/2026 Nguyễn Thị Thu Trang 500.000               

21/1/2026 Lê Huy Hoàng Thôn Kiều Đoài, Đại Xuyên, Hà Nội 1.000.000            

21/1/2026 Đào Duy Tân Thôn Kiều Đoài, Đại Xuyên, Hà Nội 1.000.000            

21/1/2026 Nguyễn Thanh Văn Đỗ Xá, Vạn Nhất, Phú Xuyên, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Đức Huy Bình Vọng, Thường Tín, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Chinh Thôn Phú Thạch, Xã Phú Xuyên, Hà Nội 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Văn Tuyên Phú Xuyên, Hà Nội 100.000               

21/1/2026 Lê Thị Hải Yến Chương Dương, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Lê Văn Đại Chương Dương, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Trần Văn Hậu Phú Xuyên, Hà Nội 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Đình Khen Thường Tín, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Việt Dũng Cổ Nhất, Thường Tín, Hà Nội 1.000.000            

21/1/2026 Ngô Minh Hiếu Chương Dương, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Đặng Bình Dương Thôn Tử Dương, Xã Chương Dương, Hà Nội 200.000               

21/1/2026

Công ty TNHH Thương Mại Vận Tải Hoàng 

Hà Số nhà 5D P. Trấn Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai 500.000               

21/1/2026 Trương Thị Thu Hương 145 Lò Đúc, Đồng Nhân, Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Tống Thị Hải Long, Nguyễn Minh Quân 195 Vê Hò, Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

21/1/2026 Nguyễn Tống Quân, Nguyễn Thị Ngoan An Biên, Hải Phòng 1.000.000            

21/1/2026 Nguyễn Tống Hải, Trần Thị Lan 391 Thôn Lôi, An Biên, Hải Phòng 200.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Thúy Phương Hải An, Hải Phòng 100.000               

21/1/2026 Phạm Thị Quý 450 Thôn Lôi, An Biên, Hải Phòng 100.000               

21/1/2026 Nguyễn Thu Hà 474 Thôn Lôi, An Biên, Hải Phòng 200.000               

21/1/2026 Phạm Tuấn An Anh Dũng, Anh Quốc 300.000               

21/1/2026 Nguyễn Thị Nam Lê Chân, Hải Phòng 200.000               

21/1/2026

Nguyễn Thị Thanh, Đoàn Thị Tuyết Nhung, 

Nguyễn Ngọc Thiện Phương 1.000.000            

21/1/2026 Lê Thị Ngọc Bình Phước 50.000                 

21/1/2026 Nguyễn Sỹ Cộng Bắc Ninh 500.000               

21/1/2026 Vũ Thùy Dương 50.000                 

21/1/2026 Lê Thị Lệ Quyên Hà Nội 200.000               

21/1/2026 Đoàn Văn Hiệu 50.000                 

21/1/2026 Nguyễn Văn Kiên 50.000                 

21/1/2026 Trần Ngọc Trung Bình Thuận 500.000               

21/1/2026 Công ty TNHH Huyền - Điễn Xã Đồng Cửu, Bắc Ninh 200.000               

22/1/2026 Hường - Nguyễn và Khách Thập Phương 2.000.000            

22/1/2026 Trần Thanh Huyền 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Lan Hạ Long. Lục Ngạn, Bắc Ninh 200.000               

22/1/2026 Công ty TNHH Xây dựng Điền Đồng Xã Phước Hải, TP HCM 1.000.000            

22/1/2026 GĐ Nguyễn Hồng Siêng P. Tam Long, TP HCM 1.000.000            

22/1/2026 Công ty CP Du lịch Dịch vụ Goza Phòng 708 Tầng 7 Tòa nhà Talico 27 Hồ Giám, HN 200.000               

22/1/2026 GĐ Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm Căn Hộ 2407 Tòa nhà 29T2 Hoàng Đạo Thúy, HN 1.000.000            

22/1/2026 GĐ Bà Khúc Thị Dậu, Đào Xuân Tình  Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 Khu Ngoại Giao Đoàn Hà Nội  Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 GĐ Bà Đặng Thị Bích Liên Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Trần Thị Ngọc SN 522 Đường Trần Nhất Văn, Kiến An, Hải Phòng 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Văn Nhuần SN 17 Đường Đa Tốn, Xã Bát Tràng, Hà Nội 300.000               

22/1/2026 Hoàng Thị Tuyết Ấp Bình Cang, Xã Thủ Thừa Tỉnh Tây Ninh 500.000               

22/1/2026 Tạ Thảo Phương Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Phạm Thị Thanh Tuyền 633 P. Thọ Phú, tỉnh Tây Ninh 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Hữu Hòa Số 9B ngõ 236/31/8 Đường Khương Đình, TP HN 500.000               

22/1/2026 Trần Thị Lan U10 L02 Khu Đô Thị Đô Nghĩa, P. Yên Thế, Hà Đông, HN 100.000               

22/1/2026 Lưu Kim Ngân, Nguyễn Tấn Vũ 28/3 Tan Hòa, Minh Phụng, Tp HCM 200.000               

22/1/2026 Trần Văn Hưng SN 9/11 P. Quảng An, TP HN 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Hả Ngõ 9/11 Đặng Thái Mai, Tây Hồ, HN 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Hoa Anh Số 3 ngõ 261 Nguyễn Văn Trỗi, Tổ 6 Mộ Lao, Hà Đông, HN 300.000               

22/1/2026 Phạm Tiến Cường Số 6 ngách 108/3 Ngõ 108 Trần Phú, Hà Đông, HN 500.000               

22/1/2026 Đào Mạnh Hùng Số 208 Ngô Quyền Tổ 15 Hà Đông, Hà Nội 300.000               

22/1/2026 Lưu Thị Tròn Tây Ninh 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

22/1/2026 Lưu Thị Phụng Dương Minh Châu, Táy Ninh 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Văn Sơn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 3 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Đã Căn 2 T12B Park Him 1, KĐT Time city 458 Minh Khai, Hà 200.000               

22/1/2026 Âu Thị Phương Thanh

 SN 374 Đường Trần Bình Trọng Tổ dân phố Đông Phú, P. 

Nam Cường tỉnh Lào Cai 200.000               

22/1/2026 Dương Xuân Bình Số nhaà 11 đường 14 KĐT Tân Tiến, Kiến Xương, Hưng Yên 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Duy Thái 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thọ Mẫn 18 ngõ 53 Phố Tam Giang, P. Hải Dương, Hải Phòng 200.000               

22/1/2026 Bùi Thị Hoài Thu SN 23/2 Khu 6 Dương Quảng Hàm, P. Tân Bình, TP Hải 200.000               

22/1/2026 GĐ Nguyễn Văn Rật

50/164 Chùa Hoàng, Lê Chân, HP và 318 Hai Bà Trưng, An 

Biên, Hả Phòng 1.000.000            

22/1/2026 Bùi Phương Thảo Số 38 Trang Quan 2, Cụm DC số 8, P. An Hải, Hải Phòng 200.000               

22/1/2026 GĐ Trần Văn Hùng 21 Lô 1 Ngõ 166 Chùa Hoàng, Lê Chân, HP 200.000               

22/1/2026 GĐ Phạm Thị Mường Số nhà 34 +36 TDP 5 Tràng Duệ, Lê Lợi, An Dương, HP 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Lý Thôn 7 An Bồ, Dũng Tiến, Vĩnh Thuận, Vĩnh Bảo, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Phạm Văn Thuấn Số nhà 29/4 Trang Quan 2, TDP 8 An Hải, Hả Phòng 1.000.000            

22/1/2026 Tập Đoàn Sun Group 15.000.000          

22/1/2026 Mạc Thị Mỹ Hạnh Michigan USA 200.000               

22/1/2026 Lê Đình Công Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Thị Minh Tâm Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Công ty CP Sinhcor Đan Phương, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Hà Thị Thanh Lê Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Lê Thị Loan Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Minh Yến 742 Lô 22 Lê Hồng Phong 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Kim Oanh Lô 1 ngõ 42 Hạ Đoạn 2, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Kim Loan Số nhà 23A/270 Máy Chay, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Vũ Thị Cảnh Số nhà 28/189 Hoàng Minh Thảo, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Diệp Xóm 13 Thôn Lương Mỹ, Xã Quỳnh Phụ, Thái Binh 300.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Lạc Thôn Tranh Khúc, Xã Lam Phù, Tp HN 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Ngọc Quý Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Văn Quý Tp HCM 500.000               

22/1/2026 ĐC Võ Văn Dũng Phó Trưởng Ban - Ban Nội Chính Trung Ương 5.000.000            

22/1/2026 Lê Thị Hải Vân Xóm Vàng, Xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh 1.000.000            

22/1/2026 Phan Phước Lộc KP Suối Đá, Đặc Khu Phú Quốc tỉnh Kiên Giang 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Thị Hường Bản Trại Mới, Xã Xuân Lương, tỉnh Bắc Ninh 500.000               

22/1/2026 Đào Thị Hạnh Xóm Đền, Yên Thế, Bắc Ninh 100.000               

22/1/2026 Dương Thị Tới Xóm Vàng, Xã Yên Thế, tỉnh Bắc Ninh 100.000               

22/1/2026 Lê Khắc Tú Nhơn Trạch, Đồng Nai 200.000               

22/1/2026 Đỗ Thương Huyền Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Đàò Xuân Hương Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Đào Tố Uyên Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Vũ Thị Hồng Lĩnh

Số nhà 20 ngõ 16 Phan Văn Trường, Cầu Giấy, Hà Nội -  Công 

ty CPĐT Tư Vấn VA Số 103 A, B12 TT Nghĩa Tân, Nghĩa Đô 2.000.000            

22/1/2026 Lê Hà Thắng SN 2 P, Phúc Vinh, TP, Vinh, Nghệ An 2.000.000            

22/1/2026 Thân Thế Hoàn Số 30 ngõ 241/61 P. Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 Thân Thị Huyền Số 34 ngõ 241/61 P. Quốc Tử Giám, Hà Nội 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Thị Yến SN 25 Lê Quang Đạo, Phú Đô, Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Trần Thị Tuyên Đình Thôn, Yên Mỹ, Hà Nội 50.000                 

22/1/2026 Nguyễn Thị Oanh SN 12 Ngách 8/11/36/59/33 Lê Quang Đạo, Phú Đô, HN 100.000               

22/1/2026 Trần Thị Thu Dưng Khu 9 Đặc khu Côn Đảo 1.000.000            

22/1/2026 Phạm Ngọc Quân 16LK1 Khu ĐT ICC Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 800.000               

22/1/2026 Lý Thiện Hưng 19 LK1 Khu ĐT ICC Lạch Tray, Lê Chân, Hải Phòng 800.000               

22/1/2026 Nguyễn Hạnh Phúc KĐT Lecaster Hà Đông, Hà Nội 800.000               

22/1/2026 Đinh Thị Hồng Hạnh 140 Nguyễn Đồn, Đăng Lâm, Hải Phòng 800.000               

22/1/2026 Đặng Đức Hà Hà Cầu, Hà Đông, HN 1.000.000            

22/1/2026 Ngô Tuấn Giang SN 11 Tổ 31 P. Phúc Lợi. HN 600.000               

22/1/2026 Trần Đức Thành SN 16 Tuylip 7 Vincomne P. Phúc Lợi, HN 500.000               

22/1/2026 Ngô Văn Lập SN 9 Tổ 31 P. Phúc Lợi, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Thành- Dĩnh Tổ 13 P. Phúc Lợi, Hà Nội 300.000               

22/1/2026 Phượng - Nghiêm Trung tâm Ban Đảng, Tổ 40. P. Phúc Lợi, HN 500.000               

22/1/2026 Trần Thị Tín SN 35 Tổ 34, P. Phúc Lợi, HN 500.000               

22/1/2026 Ngô Thị Phong Việt Hưng, HN 200.000               
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22/1/2026 Đào Hồng Chinh Việt Hưng, HN 200.000               

22/1/2026 Vũ Thị Minh Hà, Phạm Chúc Linh

SN 46 ngõ 161 Thái Hà, P. Đống Đa, HN. 7b ngách 224/438 

Tây Sơn, P. Đống Đa, HN 500.000               

22/1/2026 Trần Thành Trung

P1809 Tòa 7 KĐT Time city Số 458 Minh Khai, P. Vĩnh Tuy, 

HN 500.000               

22/1/2026 Trần Khánh Chi SN 21 ngõ 64 Phố Tân Thụy, P. Phúc đồng, Q, Long Biên, HN 200.000               

22/1/2026 Cty TNHH TMDV Biển Đảo Khu 6, Đường Nguyễn Thị Minh Khai, ĐK Côn Đảo 500.000               

22/1/2026 Bùi Trí Kiên, Đỗ Mai Phương P1102 nhà B3C Chung cư Nam Trung Yên, P. Yên Hòa, HN 1.000.000            

22/1/2026 Quý Minh, Hoài Phương P1007 Tòa Park 9 KĐT Time city, P. Vĩnh Tuy, HN 1.000.000            

22/1/2026 Đặng Xuân Lĩnh, Nguyễn Thị Hương Số 13 ngách 48 ngõ 55 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, HN 500.000               

22/1/2026 Lê Quang Nghiệp SN 59 TDP Gốc Đồ, P. Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Huy Hiệp TDP Gia Vĩnh, P. Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

22/1/2026 Lã Khuất Huy Thôn Vĩnh Thịnh, Xã Lập Thạch, Phú Thọ 500.000               

22/1/2026 Bùi Thị Tiên Du Tổ 14 Cụm Đức Giang, Việt Hưng, HN 200.000               

22/1/2026 Phạm Đức Ánh, Lã Thị Hòa Ninh Bình 500.000               

22/1/2026 Vương Thái Vân, Mai Thị Ngân Tan Định, Bình Dương 200.000               

22/1/2026 Hoàng Duy Chắc, Phạm Thị Hồng Chuyên Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Sỹ Đức Phó Chánh Thanh Tra TP HCM 1.000.000            

22/1/2026 Đặng Thị Hồng Vân Phó Chủ nhiệm UBKT Thành ủy TP HCM 1.000.000            

22/1/2026 Trần Minh Tiến B1907 Chung cu Golden Palce Mễ Từ, Từ Liêm, HN 2.000.000            

22/1/2026 Lâm Thị Nga My Bình Phước 200.000               

22/1/2026 Phạm Văn Hoạt Tp HCM 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Tuyết Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Đào Thị Chi Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Yến - Phượng Thái TP HCM 500.000               

22/1/2026

Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng và 

Phát Triển Quỹ Đất Đặc Khu Côn Đảo 3.000.000            

22/1/2026 Trần Ngọc Tân P. Hoa Lư, Thái Bình 500.000               

22/1/2026 Trần Quốc Cường, Trần Phương Nhi 51 Bùi Sương Trạch, Khương Đình, Thanh Xuân, HN 1.100.000            

22/1/2026 Nguyễn Vũ Minh 623 Lạc Long Quân, Tây Hồ, HN 300.000               

22/1/2026 Trường THPT Hoàng Diệu Bạch Mai, Hà Nội 500.000               

22/1/2026 NNP Tiến Nương Hòa Bình 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Minh Nguyệt Thanh Xuân, HN 500.000               

22/1/2026 Bùi Thị Ánh Nguyệt Đống Đa, HN 500.000               

22/1/2026 GĐ Họ Đàm Cần Thơ 3.000.000            

22/1/2026 Hoàng Thế Vinh 92/154 Xô Viết Nghệ Tình, P. Thạnh Mỹ Tây, TP HCM 500.000               

22/1/2026 Phóng Trí Dũng Trường Lê Duẩn. Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Nhung Bạch Đằng, Thủy Nguyên, Hải Phòng 200.000               

22/1/2026 Lê Thị Sửu Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Đào Văn Dương Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Đào Quang Trường Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Đào Đức Mạnh Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Minh Tuyến 173 Bạch Đằng, Núi Đèo, Thủy Nguyên, HP 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Đức Tùng Phố Mới, Tân Dương, Thủy Nguyên, HP 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Bích Thủy Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Khánh Duy Thủy Nguyên, Hải Phòng 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Văn Khang Đặng Xá, Phú Xuyên, HN 500.000               

22/1/2026 Lê Thị Mến Phúc Trạch, Phú Xuyên, HN 100.000               

22/1/2026 Phạm Thanh Tú Ngọc Thụy, Long Biên, HN 300.000               

22/1/2026 Hà Văn Tính 37 Hùng Vương, P. Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp 5.000.000            

22/1/2026 Trần Thanh Hải, Trương Minh Hiếu Số 14 Trần Quốc Tianr, P. Mỹ Tho, Tỉnh Đồng Tháp 1.000.000            

22/1/2026 Phan Văn Mộng Đồng Tháp 1.000.000            

22/1/2026 Đặng Huy Du 15 ngõ 54 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng, Hà Nội 400.000               

22/1/2026 Hoàng Thị Định SN 19 ngõ 49 ngách 92 Thúy Lĩnh, Lĩnh Nam, HN 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Xuân 98/1/2A Tổ 8 KP3 Tam Hiệp, Đồng Nai 200.000               

22/1/2026 Lê Thị Thủy Căn 1220 Chung cư Phú Đạt, P. Phú Lợi, Tp HCM 100.000               

22/1/2026 Phạm Thị Thư 19/51 Tổ 6 KP1 Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

22/1/2026 Bùi Thị Ngọc Lý 23/94 KP 13 Long Bình, Đồng Nai 100.000               

22/1/2026 Lê Nguyễn Thanh Tâm Hải Phòng 200.000               

22/1/2026 Lê Thị Huyền Thôn Văn Nghệ, Xã Đại Xuyên, HN 200.000               

22/1/2026 Phạm Thị Hải Xóm 4, Giao Hưng, Ninh Bình 300.000               

22/1/2026 Vũ Đức Thành Đại Xuyên, HN 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

22/1/2026 Nguyễn Huy Luận, Nguyễn Thị Thanh Vân SN 25 tổ 5 Thôn Xuân Chung, Xã Xuân Mai, HN 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Ngọc P6A Royal city 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, HN 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Hường, Bùi Thị Toàn SN 26 Tổ 4 Tân Xuân, tân Mai, HN 100.000               

22/1/2026 Lê Trọng Hùng Thôn Lai Sơn, Xã Trung Gia, HN 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Thức Thôn Lai Sơn, Xã Trung Gia, HN 100.000               

22/1/2026 Lại Xuân Hùng Tổ 15, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Tôống Thị Mai Khoa học tự nhiên, Trường Đại học Điện Lực, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Phạm Văn Trung Khu đô thị Việt Hưng, phường Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

22/1/2026 TRần Thị Hồng Nhung số 234 đường Cổ bi, xã Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Lê Thị Thu Nam phường Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Công ty CP Đô thị Thạnh - Hoa Long An 1.000.000            

22/1/2026 Phạm Thị Minh Tâm & Bùi Thị Ngọc Anh Viettinbank 1.000.000            

22/1/2026 Hồ Minh Hoàng Đức TP. Hồ Chí Minh 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Thỏ Vĩnh Long 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Hồng Sương Vĩnh Long 100.000               

22/1/2026 Lâm Phong Thủy TP. Hồ Chí Minh 500.000               

22/1/2026 Ngô Thị Tươi THống Nhất, Thường Tín, Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Phan Thị Phượng Hiệp Đức, Đồng Tháp 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Thu Hằng 106 Lý Đạo Thành, Bắc Ninh 800.000               

22/1/2026 Đoàn Thị Hạnh & Hoàng Văn Thọ 1.000.000            

22/1/2026 Nguyễn Đình San Bắc Ninh 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Loan Bắc Ninh 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Nhung Bác Ninh 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Lan Bắc Ninh 100.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Thanh Hồng Hà Nội 200.000               

22/1/2026 Nguyễn Hải Hà Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Viết Xuân Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Thị Thủy Sài Gòn 500.000               

22/1/2026 Nguyễn NGọc Thành Sài Gòn 500.000               

22/1/2026 Nguyễn Ngọc Thắng Sài Gòn 500.000               

22/1/2026 Cao Thị Châu & Nguyễn Đức Anh Hà Nội 500.000               

22/1/2026 Đậu Thị Hương Mậu Ái, Hà Nội 100.000               

22/1/2026 Đậu Văn Tài Quỳnh Anh, Nghệ An 100.000               

22/1/2026 Đoàn Văn Bộ & Đậu Thị Hòa Tây Tựu, Hà Nội 300.000               

22/1/2026 GĐ Vinh- Hiền 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Hoàng Dương 66 A Trần Khắc Chân, phường Cầu Kiệu, TP. Hồ Chí Minh 3.000.000            

23/01/2026 Đảng ủy Bộ Tư lệnh TP. Hồ Chí Minh 10.000.000          

23/01/2026 Nguyễn Thị Huyền TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Đào Phương Thành Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 Trần Thị Hạnh Asp 21 Bà Điểm, Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Lê Yến Ngọc 200.000               

23/01/2026

Công ty CP Sản xuất- Thương mại- Dịch vụ 

Trí Hải 10.000.000          

23/01/2026 Dương Thị Hiên Đông Trạch, Quảng Trị 300.000               

23/01/2026 Mai Xuân Tài 11 đường 30/4, phường Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Duy Đông TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026 Đảng ủy phường Tây Nam, TP. Hồ Chí 2.000.000            

23/01/2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

phường Long Nguyên  2.000.000            

23/01/2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

xã Bàu Bàng 2.000.000            

23/01/2026

Phòng Giao dích Ngân hàng Chính sách xã 

hội Côn Đảo 1.000.000            

23/01/2026 Đậu Xuân Quang

số 27/39/8 Nguyễn Văn Săng, phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ 

Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

xã Thường Tân 1.000.000            

23/01/2026   Nguyễn Văn Thằng Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Đồn Biên phòng Côn Đảo 2.000.000            

23/01/2026 Trịnh Thị Hà, Hồ Đức Phương Vũng Tàu 2.000.000            

23/01/2026 Lê Quang Bích Thị Tính Tuyên Quang 200.000               

23/01/2026 Công ty Bay Dịch vụ Hàng không Vasco 10.000.000          



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

23/01/2026 Hà Thị Liên Côn Đảo 100.000               

23/01/2026 Phạm Ngọc Hải 1.000.000            

23/01/2026 Chú Bền Khu 2 Côn Đảo 500.000               

23/01/2026 Vườn Quốc gia Côn Đảo 2.000.000            

23/01/2026 Lê Văn Tấn Bình Dương 500.000               

23/01/2026 Trần Thị Huế Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Bùi Đức Hà Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Nhóm lớp Mần non đốc lập Hoa Mùa Xuân Hà Nội 300.000               

23/01/2026 Bùi Thị Mưới Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nông Thị Xuân Hương Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Trần Mạnh Hùng Lào Cai 100.000               

23/01/2026 Đoàn Hải Đăng HDV Côn Đào 200.000               

23/01/2026 Công ty TNHH MTV Cây Xanh Côn Đảo 5.000.000            

23/01/2026 Lê Văn Hanh Khu 3, Côn Đảo 200.000               

23/01/2026 Phạm Huy Quân TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026 Trường Đại học Tài chính Maketing 3.000.000            

23/01/2026

Nguyễn Trung Châu Tuyên Nguyễn Cảnh 

Tuyến 2.000.000            

23/01/2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

phường Bà Rịa 5.000.000            

23/01/2026 Trần Thị Thanh Thúy Côn Đảo 500.000               

23/01/2026 Huỳnh Trung Sơn Phó Bí Thư - Chủ tịch Phường Tân Phước 5.000.000            

23/01/2026 Phạm Mạnh Thắng Ngõ 193/1 Trung Kính, Yên Hòa, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Trần Anh Tuấn Chủ tịch UBND phường Rạch Dừa 3.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Thị Phượng Hồng Ngự, Đồng Tháp 400.000               

23/01/2026 Dương Minh Tú Giám đốc Công ty Xổ số Kiến thiết tỉnh BR- VT 2.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Hooàng Lâm Giám đốc Trung tâm chuyển đổi số NN & MT TP. Hồ Chí 1.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Xuân Tiến

Truưởng phòng Kỹ thuật Địa chính và Lưu trữ VPĐKĐĐ TP. 

Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026 Hồ Trung Kiên Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026 Trần Ngọc Cẩm Tuấn Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

23/01/2026 Đỗ Đăng Minh SN 34, ngõ 101 phố Nghĩa Tân, Nghĩa Đô, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Phương Thảo Tố 3, Khu 7, phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

23/01/2026 Hà Trọng Phúc Trường Cao Đẳng Cảnh sát Nhân dân 1, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Việt Đức Công an tỉnh Quảng Ninh 500.000               

23/01/2026 Phan Văn Tư ĐH Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

23/01/2026 Lê Bá Phúc VP ĐKĐĐ số 18 TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Trần Thị Thanh Hoa CN VPĐKĐ Đ số 34 2.000.000            

23/01/2026 Trương Thị Hồng Lĩnh CT HĐND phường Rạch Dừa 1.000.000            

23/01/2026 Trương Ngọc Huệ Công ty TNHH tư vấn TM-XD An Giang 1.000.000            

23/01/2026 Lê Thị Như Thủy GV trường TH Quang Trung TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Cao Thị Bình Thôn Núi Đông, Đại Đồng, Bắc Ninh 100.000               

23/01/2026

Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

phường Tân Hưng 5.000.000            

23/01/2026 Ngô Thị Hồng Bình Số 111P. Nhà tạm cư B7 phụ Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 Đặc khu Cô Tô 1.000.000            

23/01/2026 Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Văn Lầm Khánh Hòa 500.000               

23/01/2026 Chu Quang Thiện Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 Trần Hữu Phúc Phố Chính Kinh, Thnah Xuân, Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Võ Hoàng Giang TT Trung Tự, phường Kim Liên, Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Cao Thị Vân TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/01/2026 Lê Thị Phương Đà Nẵng 100.000               

23/01/2026 Lê Đình Hưng TP. Hồ Chí Minh 200.000               

23/01/2026 Lê Đình Hào TP. Huế 100.000               

23/01/2026 Lê Văn Bách TP. Hồ Chí Minh 300.000               

23/01/2026 Phạm Thị Hòa Bình TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/01/2026 Phạm Văn Hoán TP. Hồ Chí Minh 200.000               

23/01/2026 Phạm Thị Hồng Minh TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/01/2026 Phạm Văn Thông 329/21 Tân Hương, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Lê Văn Lý 19/1/Tân Thới Nhất 17, phường Đông Hưng Thuận, TP. HCM 500.000               

23/01/2026 Phạm Thị Thu Hiền Đường Dương Đình Nghệ, phường Cầu Giấy, Hà Nội 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

23/01/2026 Lưu THị Tuyết Lan Số 1 Mai Chí Thọ, Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Ngọc Lâm Tổ 5, phường Gia Sàng, Thái Nguyên 300.000               

23/01/2026 Trần Xuân Lương Số 9, Bảo Phúc, Hải An, Hải Phòng 300.000               

23/01/2026 Trường Cao Đẳng Nghề số 4 Bộ Quốc 1.000.000            

23/01/2026 GĐ Nguyễn Kỳ Hanh số 22 Nguyễn Văn Chất, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

23/01/2026 GĐ Quân - Hường phường Viĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

23/01/2026 GĐ Hùng - Thúy phường Viĩnh Phúc, Phú Thọ 1.000.000            

23/01/2026 Phương Khánh Hà & Phương Nam Tổ 9 Trưng Trắc, phường Phúc Yên, Phú Thọ 1.000.000            

23/01/2026 Phạm Hà Linh 101 Láng Hạ, phường Đống Đa, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 GĐ Đỗ Vân Thùy Thanh Đa, Phúc Thọ, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 UBND xã Bình Lợi 2.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Đại Lập 500.000               

23/01/2026 UBND xã Hưng Long 2.000.000            

23/01/2026 Lê Thị Thu Huyền 300.000               

23/01/2026 Trần Hoàng Hà Cai Lậy, Tiền Giang 200.000               

23/01/2026 Vũ Thị Quý Khu 6 Côn Đảo 100.000               

23/01/2026 GĐ Thắng - Hằng Ninh Bình 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Bình - Nguyễn Thị Xuân Huệ Phố Khánh Thành, phường Hoa Lư, Ninh Bình 1.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Hà Ly Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Giang Ánh Nguyệt Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Cao Thị Hiền Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Trần Duy Thị xã Giao Hòa, Ninh Bình 100.000               

23/01/2026 Trần Thị Thúy Yên Hòa, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Trần Thị Nan Bình Hòa, TP. Hồ CHí Minh 500.000               

23/01/2026 Lại Văn Vương & Vũ THị Thu Thủy Hải Hưng, Ninh Bình 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Tuấn An Phúc Yên, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 Trương Thùy Trang Phúc Yên, Phú Thọ 200.000               

23/01/2026 Trương Văn Vận & Đặng Thị Cúc đường Trưng Trắc, Phúc Yên, Phú Thọ 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Minh Chung cư công vụ Bệnh viện 354 Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Minh NGọc Trung úy Bộ Tư lệnh Thông tin Hà Nội 300.000               

23/01/2026 Đặng Chi Nhi Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Phạm Thị Thủy Thủ nhang Đền Ông Bảy Thượng Thiên 1.000.000            

23/01/2026 Dương Thị Hồng Mễ Đậu, Văn Lâm, Hưng Yên 100.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Uyên Đồng Chung, Văn Lâm, Hưng Yến 50.000                 

23/01/2026 Trần Anh Tuấn Hồng Phúc, Ba Đình, Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Em Liễu - Xe điện Côn Đảo 1.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Thị Mỹ Linh 100.000               

23/01/2026

Công tư Cổ phần Đầu tư Kỹ thuật và 

Thương mai Thành Long số 243 tổ 23, xã Thư Lâm, Hà Nội 300.000               

23/01/2026 Nguyễn Lương Bằng & Nguyễn Ngọc 1241/48/4 KP 27 ấp Phú Thành, phường Phú Lâm, Đồng Nai 3.000.000            

23/01/2026 Âu Thị Hồng Thắm Bắc Cạn, Thái Nguyên 200.000               

23/01/2026 Lưu Viễn Sơn ấp Phú Thành, phường Phú Lâm, Đồng Nai 500.000               

23/01/2026 Ngân hàng Agribank Chi nhánh Hà Thành 23 Quang Trung, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 3.000.000            

23/01/2026 Ngô Văn Hùng ngõ 49, phố Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Thu Thủy Văn phòng Bộ Tài chính 500.000               

23/01/2026 Đinh Thị Hồng Vân đường Nguyễn Trãi, phường Phương Liệt, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Hải Đường Võ Cường 8, Bắc Ninh 200.000               

23/01/2026 Trần Văn Duyên Thôn Ngọc Động, xã Bắt Tràng, Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Bùi Thị Bích Phương KĐT Vinhome Imperia, phường Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000            

23/01/2026 Bùi Thị Dung Chung cư Minato, phường Lê Chân, Hải phòng 500.000               

23/01/2026 Kiều Trần Gia Bảo 214 đường Nam Đuống, phường Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Kiều Trần Gia Lộc 215 đường Nam Đuống, phường Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Quyết số 5, đường Duy Tân B, phường Trường Vinh, Nghệ An 1.000.000            

23/01/2026 Lê Kế Trường B12 đường N1 KĐT Golden 6B, Nghệ An 1.000.000            

23/01/2026 Bùi Thiên Thi phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

23/01/2026 Phạm Đức Việt phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

23/01/2026 Viettin Bank Chi nhánh Yên Bái số 887 đường Điện Biên, phường Yên Bái, Lào Cai 1.000.000            

23/01/2026 Nguyễn Thanh Tuấn SN5, tổ 3, phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 1.000.000            

23/01/2026 Đào Thị Mai Tâm TDP Minh Tân 9, phường Yên Bái, Lào Cai 500.000               

23/01/2026 Hoàng Thị Hà TDP Yên Ninh 8, phường Yên Bái, Lào Cai 500.000               

23/01/2026 Hà Văn Tùng Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

23/01/2026 Đới Thị Thu Hà Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

23/01/2026 Nguyễn Thị Bình Minh & Ninh Ngọc 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Soan Hà Đông, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thái Điệp Hải Phòng 200.000               

23/01/2026 Lương Thị Thu Thủy Hải Phòng 200.000               

23/01/2026 Lê Thị Hằng Hải Phòng 200.000               

23/01/2026 Vũ Thị Tuyết Nhung & Nguyễn Đông Sáng 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Viết Dương Thanh Hóa 300.000               

23/01/2026 Lê Thị Bình Thanh Hóa 200.000               

23/01/2026 Lê Trung Kiên Số 6 Lê Văn Thiên, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 GĐ Hưng - Hương Thôn Thọ Bình, xã Triệu Vương, Hưng Yên 500.000               

23/01/2026

Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN 

phường Tam Long 2.000.000            

23/01/2026

Trần Thị Cúc, Trịnh Văn Chiến, Nguyễn 

Hồng Vũ, Đoàn Thị Thủy 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Quốc Đồng Đông Anh, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Trần Thị Phượng 1709 tòa A, sảnh A2, 378 Minh Khai, Hai Bà TRưng, Hà Nội 1.500.000            

23/01/2026 Hoàng Trần Thế Hiển 1507 tòa A, sảnh A2, 378 Minh Khai, VT, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Trần Văn Đoàn Công ty CP Bất động sản HA Grup - Quy Nhơn 600.000               

23/01/2026 Trần Đoàn Nguyễn Phúc + Huyền Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Ngô Quốc Tịnh TDP An Đào, xã Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Đỗ Thanh Bình TDP An Lạc, xã Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 GĐ Đỗ Văn Nhạn xã Hoàng Hoa Thám, Hưng Yên 200.000               

23/01/2026 MMO Globol TP. Hồ Chí Minh 200.000               

23/01/2026 Ngô Thế Trung phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

23/01/2026 Trần Thị Mộng Linh Long Hưng, Cần Thơ 200.000               

23/01/2026

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công 

thương Việt Nam- Chi nhánh Hồng Bàng 90 Trần Quang Khải, phường Hồng Bàng, Hải Phòng 1.000.000            

23/01/2026 Huỳnh Hồ Điệp 200.000               

23/01/2026 Cao Thị Thanh Thảo Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Công Trúc Trần Nguyên Hãn, An Biên, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Thùy Trang & Đỗ Văn Phóng 200.000               

23/01/2026 Cao Thị Mạnh Tân & Nguyễn Thị Tuyết 200.000               

23/01/2026 Lê Vĩnh Hải

VP Bộ Kế hoạch và Đầu tư, phố Đông Quang, phường Nghĩa 

Đô, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Văn Trung Số 3 Lê Trọng Tấn, phường Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Mơ SN 11 thôn Xuân Dục, xã Sóc Sơn, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Nhung thôn Xuân Tàn, xã Đa Phúc, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Phương Thùy Thôn Dực Thượng, xã Sóc Sơn, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Ngọc Lan NVH Lương Châu, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Dung Xóm Đoài Xuân Tạo, Đa Phúc, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Lê Hoàn Phốn Nhổn, Phương Canh, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Hoa 100.000               

23/01/2026 Nguyễn Tiến Trình & Trịnh Thanh Nga G20909,0910, KĐT Vinhomes Granbay, Hà Nội 1.000.000            

23/01/2026 Đồng Thanh Hiếu Cần Thơ 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Tư Minh Vĩnh Tuy, Hà Nội 300.000               

23/01/2026 Nguyễn Quốc Quân 90 Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

23/01/2026 Phạm Thanh Giang đường Xuân La, phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Trương Nhật Cường & Ngô Thị Yến Trinh 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Hoài Thu 100.000               

23/01/2026 Nguyễn Hoàng Liên & Đỗ Thị Thanh Xuân 200.000               

23/01/2026 Cao Thị Bình Nguyên phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 200.000               

23/01/2026 Nguyễn Việt Hà & Vũ Ngọc Lan Hà Nội 500.000               

23/01/2026   Phạm  Xuân Thứ, Nguyễn Thị Yến phố Tuệ Tỉnh, phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

23/01/2026 Lê Hồng Hà TDP Trà Tu 1, phường Yên Thắng, Ninh Bình 200.000               

23/01/2026

Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Nguyễn 

Hoàng Bách Phù Xá, Văn Môn, Bắc Ninh 500.000               

23/01/2026 Phạm Thị Minh Vĩnh Phúc, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 DĐỗ Thị Nghìn Tam Đảo, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 Phùng Thị Duyên TDP Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 Đoàn Thị Minh Ngô Gia Tự, Lào Cai 100.000               

23/01/2026 Dương Hà Long TT Thành Công, Ba Đình, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Trần Thị Huê TDP Trung 4, phường Xuân Đình, Hà Nội 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

23/01/2026 Nguyễn Anh Tú 28c, ngõ 144 Quang Nhân, Nhân Chính, Hà Nội 100.000               

23/01/2026 Chu Thị Thảo phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

23/01/2026 Đặng Thị Ánh Ngọc KĐT Nam Vĩnh Yên, phường Vĩnh Phúc, Phú THọ 200.000               

23/01/2026  Dương Văn Long Thôn Vãi, Bình Xuyên, Phú Thọ 500.000               

23/01/2026 Kiều Thị Thu Hằng TDP Đồi, xa  Tam Dương, Phú Thọ 200.000               

23/01/2026 Phùng Văn Hồng TDP Trại Giao, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 Hà Thị Nga Phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 200.000               

23/01/2026 Hồ Quang Phúc TDP Nguyễn Thái Học, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 100.000               

23/01/2026 Nguyễn Hữu Hòa đường Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Văn Chiến, Kiều Thị Phương An Hưng, phường Dương Nội, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Thanh Sơn Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an 600.000               

23/01/2026 Đặng Văn Đoàn Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an 500.000               

23/01/2026 Đặng Thị Thu Hiền Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Công an 200.000               

23/01/2026 Đặng Thị Thanh Vân Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an 200.000               

23/01/2026 Đặng Thị Việt Nga Viện Khoa học Hình sự Bộ Công an 600.000               

23/01/2026 Nguyễn Thanh Tuấn SN 44 đường Hoa Phượng 1, phường Phúc Lợi, Hà Nội 500.000               

23/01/2026 Lê Thị Nguyệt Minh Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Công an 500.000               

23/01/2026 Thái Lan Phương Cục Kế hoạch Tài chính Bộ Công an 500.000               

23/01/2026 Nguyễn Thị Bang phố Phong Sơn, phường Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

24/01/2026 Trần Ngọc Duyến TP. Thái Bình 1.000.000            

24/01/2026 Phạm Văn Tuấn Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An 1.000.000            

24/01/2026 Bùi Ngọc Tuấn Kiến Sương, Thái Bình 500.000               

24/01/2026

Nguyễn Việt Cường, Điêu Văn Sơn, 

Nguyễn Sơn Hải, Nguyễn Duy Hiển Điện Biên, Hà Nội 1.500.000            

24/01/2026 Nguyễn Công Huyên Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Ngọc Hải Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Khang Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Thế Tân Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Hoàng Tiến Bình Hải Phòng 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Huy Hoàng Hải Phòng 500.000               

24/01/2026 Vũ Thị Thanh Loan Hải Phòng 200.000               

24/01/2026 Phaạm Quang Dũng Hải Phòng 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Đức Cảnh Xóm B, Khánh Nhạc, Ninh Bình 1.000.000            

24/01/2026 Nguyễn Ngọc Khuê Thôn Trinh Nưỡng, Yên Mô, Ninh Bình 500.000               

24/01/2026 Phạm Thị Mùi Xóm 1B, thôn Khánh Nhạc, Ninh Bình 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Hải Bích Ngọc  70 Võ Công Tồn, Phú Thọ Hòa, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

24/01/2026 Phạm Ngọc Tươi, Phạm Đức Lân 200.000               

24/01/2026 Trần Tuấn Anh, Gamuda Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Đỗ Ngọc Hưng 12/36 Nguyên Hồng, Hà Nội 1.000.000            

24/01/2026 Đỗ Ngọc Minh & Nguyễn Thị Kim Phượng 12/36 Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 5.000.000            

24/01/2026 Nguyễn Hữu Dũng Giảng Võ, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Duy Anh, Nguyễn Kim Hạnh Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Công ty CP Tổng hợp và sản xuất Gia Bảo 100.000               

24/01/2026 Ngô Thành Công Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

24/01/2026 Nguyễn Huy Trường P. 1404 NO11A KĐT Sài Đồng, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Chu Anh Cường, Tô Hồng Ngọc phường Thanh Nhàn, Q Hai Bà Trưng, Hà Nội 400.000               

24/01/2026 Trần Đức Hùng Long Biên, Phúc Lợi, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Công ty TNHH Lê Bùi Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/01/2026

Công ty TNHH MTV HTVC - Giám đốc 

Trần Văn Ca 73 Lương Giang, Hữu Lủng, Lạng Sơn 1.000.000            

24/01/2026 Cao Văn Đạt, Cao Đình Phúc

Số 1 và số 11 xóm Đống Cái, Cầu Tiên Dương, Ổ Võ Cường, 

Bắc Ninh 2.000.000            

24/01/2026 Nguyễn Thị Mai Dung, Nguyễn Hạ My 500.000               

24/01/2026 Đinh Thị Thắm, Phạm Văn Rực Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Phúc Hải, Đinh Thị Thu Hường Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Đinh Tuấn Lịch, Nguyễn Thu Hằng 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Quang Triệu, Nguyễn Thị Chúc 100.000               

24/01/2026 Nguyễn Xuân Cương, Nguyễn Ngọc Anh 200.000               

24/01/2026 Đinh Tuấn Toàn, Nguyễn Thị Ánh Kim 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Chí Mạnh, Đinh Ngọc Linh 100.000               

24/01/2026 Đinh Tuấn Định, Đinh Thị Lệ Thu 200.000               

24/01/2026 Phaạm Duy Anh 200.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

24/01/2026 Vũ Thị Nhung Y A Phí Gia Lai 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Vân 113/53 Phan Chu Trinh, phường Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

24/01/2026 Đặng Hồng Châu SN 306 Xuân Đỉnh, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Lê Cẩm Vân SN 46, ngách 14/31 Láng Hạ, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 PHạm Văn Việt E Co home 3, Đông Ngạc, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Phạm Quốc Hiệp Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Nguyệt Số 52 Tu Hoàng, Xuân Phương, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Ngô Thị Mai Liên Nguyễn Tuân, Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Bảo Ngọc Lý Đạo Thành, Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Thảo Ngô Gia Tự, Ninh Xá, Bắc Ninh 100.000               

24/01/2026 Lưu Thị Thủy Ngô Gia Tự, phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 500.000               

24/01/2026 Hoàng Nam Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội 100.000               

24/01/2026 Nguyễn Đức Huynh, Lê Thị Vân Bảo Lộc 500.000               

24/01/2026 Sầm Minh Hồ, Lữ Thị Hồng Cao Bằng 500.000               

24/01/2026 Phan Đình Hải 2506R5A Royal city Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

24/01/2026

Nguyễn Đăng Sơn, Nguyễn Thanh Hải, Hồ 

Thị Phương Linh TP. Hồ Chí Minh 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Đình Danh, Phan Thị Thanh Huyền SN 5, LK 2 An KHánh, Hà Nội 1.000.000            

24/01/2026 Tạ Tiến Thành 93 đường tân Thành, P. Chợ Lớn, TP 500.000               

24/01/2026 Trần Văn Lành, Lê Thị Vân 102 Trần Phú Mỏ Lao, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Vũ Kiên Dung, Chu Ánh Dương 208 K2 Hào Nam, Ô Chợ Dừa, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Văn Tuấn 206 B12 tổ 27, phường Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Nguyễn Văn Phúc Đôội kiểm tra GTVT Khu vực 4, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Phạm Minh Khoa Đội kiểm tra PCCC số 1 100.000               

24/01/2026 Lê Thị Bích Thảo SN 41 đường Yên Vĩnh, xã Hoài Đức, Hà Nội 200.000               

24/01/2026 Trần Thị Diễm Trang xã Lộc Ninh, Đồng Nai 50.000                 

24/01/2026 Phạm Thanh Huyền số 4 ngõ 41 ngách 62 phố Vọng, Bạch Mai, Hà Nội 100.000               

24/01/2026 Ngô Thu Trang Nhà 8 Phú Xá, Ba Đình, Hà Nội 100.000               

24/01/2026 Lê Bảo Long TP. Hồ Chí Minh 300.000               

24/01/2026 Phạm Quốc Công TP. Hồ Chí Minh 500.000               

24/01/2026 Phạm Hoài Nam TP. Hồ Chí Minh 100.000               

24/01/2026 Tạ Văn Đức phường Bắc Giang, Bắc Ninh 500.000               

24/01/2026 Thân Văn Đường phường Tiền Phong, Bắc Ninh 200.000               

24/01/2026 Đỗ Quốc Hưng 19-11 Pank Hill 1 time city 458 Minh Khai, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Lê Thị Mai Anh 29 T2 Hoàng Đạo Thúy, Yên Hòa, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Trần Thị Huyền Anh Mể Trì, Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

24/01/2026 Đỗ Thị Thúy P. 208 - CT 4A Xa La, Hà Đông, Hà Nội 150.000               

24/01/2026 Nguyễn Công Binh Nguyễn Đức Cảnh, P. Thành Vinh, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Thu Cúc số 42 Lê nin, phường Trường Trinh, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Nguyễn Trường Giang Thôn 2, xã Quỳ Châu, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Thu Phương SN 205 C3, Trung Tự, Hà Nội 800.000               

24/01/2026 Nguyễn Thị Lan đường Trần Phú, phường Thành Vinh, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Triệu Đức Hùng Chung cư Mandasu garden, Hoàng Minh Giám, Hà Nội 800.000               

24/01/2026 Thái Thị Kim Oanh Phan Tất Thông, phường Vĩnh Phú, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Trịnh Anh Tuấn SN 20 tổ 9, phường Phương Liên, Hà Nội 800.000               

24/01/2026 Đặng Thị Thanh Ngân Số 16 ngõ 6 Nguyễn Đức Cảnh, Nghệ An 800.000               

24/01/2026 Hoàng Việt Dũng 101 Đạu Yên, Trường Vinh, NGhệ An 800.000               

24/01/2026 Phạm Quốc Hưng Hà Nội 500.000               

25/01/2026 Vũ Thùy Linh Hải Phòng 500.000               

25/01/2026

Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh - TCT Trực 

Thăng Việt Nam - Binh đoàn 18 2.000.000            

25/01/2026 Phạm Văn Phú số 6 Yên Thì, phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

25/01/2026 Công ty CP Đầu tư Thương mại Hải Âu 2.000.000            

25/01/2026 Phạm Quốc Thắng

Chung cư K300 - Quách Văn Tuấn, phường Bảy Hiền, TP. Hồ 

Chí Minh 500.000               

25/01/2026 Đồ cúng Côn Đảo Vạn Hạnh đặc khu Côn Đảo, TP. Hồ Chí Minh 20.000.000          

25/01/2026 Nguyễn Hữu DĐạt Chung cư Phúc An, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh 600.000               

25/01/2026

Lê Thị Gấm - Công ty CP Tập đoàn Trần 

Anh xã Mỹ Hạnh, tỉnh Tây Ninh 700.000               

25/01/2026 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh SN N4 32 KĐT Phúc An, xã Mỹ Hạnh, Tây Ninh 500.000               

25/01/2026 Nguyễn Thị Hà KĐT Phúc An city, xã Mỹ Hạnh Nam, Tây Ninh 500.000               

25/01/2026 Vũ Ngọc Thạch Đường Vân Giang Phố 1, phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               



Địa chỉSTT Tên Đoàn Số Tiền

25/01/2026 Trương Tuấn Anh, Nguyễn Khánh Linh

đường Hoàng Quốc Việt, phố Khánh Ninh, phường Hoa Lư, 

Ninh Bình 200.000               

25/01/2026 Vũ Văn Cường, Nguyễn Phương Linh Dinh Tần, Ý Yên, Ninh Bình 200.000               

25/01/2026 Nguyễn Thanh Tùng, Vũ Thị Phương Thoa ngõ 389 Trần Hưng Đạo, Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

26/01/2026 Ngọc Thị Hoài Thương phường Sông Cầu, TP Bắc Kan 200.000               

26/01/2026 Phí Hải Yến SN 51 Lạc Hiệp, phường Bạch Mai, Hà Nội 500.000               

26/01/2026 Nguyễn Trúc Thanh 180 đường số 9, Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

26/01/2026 Nguyễn Thị Ngọc Mai 266 Quách Đình Bảo, Phú Thạnh, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

26/01/2026 Hoàng Quang Thắng Chung cư Bình Minh, phường Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

26/01/2026 Lê Văn Tú Số 4, Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

26/01/2026 Nguyễn Văn Tâm Số 104 tổ 4, Bồ Đề Hà Nội 200.000               

26/01/2026 Hộ Kinh doanh Linh Trang KCB Nước Mắm Phú Thủy, phường Phú Thủy, Lâm Đồng 500.000               

26/01/2026

Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Du lịch 

Trung Thành 23.25 Nguyễn Chí Thanh, Sapa Lào Cai 1.000.000            

26/01/2026 Phí Văn Thành 458 Minh Khai, Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000               

26/01/2026 Nguyễn Lương Thiện Mạo Khê, Đông Triều, Quảng Ninh 500.000               

26/01/2026 Nguyễn Thị Thanh Xuân 100.000               

26/01/2026 Nguyễn Quang Minh đường Xương Giang, phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

26/01/2026 Nguyễn Anh Tuấn số 9, Nguyễn Bỉnh Khiêm, Hà Nội 1.000.000            

26/01/2026 Trương Thị Thu Hương CC Aqua 44 Yên Phụ, Ba Đình, Hà Nội 200.000               

26/01/2026 Phạm Đức Thịnh, Phan Thị Thanh Huyền Tổ 10, KĐT Time city quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 1.000.000            

26/01/2026 Vũ Vĩnh Hà, Nguyễn Thu Phương TDP Trần Quốc Tuấn, phường Vĩnh Phúc, Phú Thọ 200.000               

27/01/2026 Trần Thị Xuân Yến Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Trần Thị Mai Phương Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Trần Thị Bích Liên Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Tăng Đức Thành Gia Lâm, Hà Nội 100.000               

27/01/2026 Dương Thị Thu Trang, Tăng Đức Công CC Âu Lạc, 67 phòng không, Đại Mổ, Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Dương Quang Huy, Vũ Thị Ngân CC Âu Lạc, 67 phòng không, Đại Mổ, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Vũ Anh Tùng 102 Minh Khai, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Nguyễn Thu Điều 313 Cao Vân, Ngô Quyền, Hải Phòng 100.000               

27/01/2026 Vũ Quang Huy 315 Văn Cao, Hải Phòng 100.000               

27/01/2026 Vũ Tú Quỳnh 15/1 Trần Quốc Hôm, Hà Nội 100.000               

27/01/2026 Nguyễn Thu Trinh 90 Lê Thánh Tông, NQ, Hải Phòng 100.000               

27/01/2026 Lê Thị Thu Vân An Phú, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

27/01/2026 Phí Trọng Thảo Số 1 Lê Phụng Hiểu, Hoàn Kiếm, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Lưu Trường Giang số 46 B, ngách 32/36 TT Điện, phường Hồng Hà 200.000               

27/01/2026 Lê Minh Hòa Vũ Công ty May Yến Dung, Bắc Ninh 500.000               

27/01/2026 Tô Thị Dung xã Thạnh Mỹ Tây, An Giang 500.000               

27/01/2026 Thái Thiện Thanh Liên 308 phường Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000               

27/01/2026 Võ Thanh Thủy 64 Lưu Văn Long, phường Sa Đéc, Đồng Tháp 200.000               

27/01/2026 Phùng Thị Hiền, Nguyễn Lê Tuấn Anh phường Tây Mổ, Đồng Tháp 500.000               

27/01/2026 Nguyễn Danh Thành, Nguyễn Thanh Lịch khối 8, xã Sóc Sơn, Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Nguyễn Thanh Lan Đường 3, Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Nguyễn Thái Quỳnh TDP 1 Phú Mỹ, phường Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Tập đoàn GFS Hà Nội 999.000               

27/01/2026 Nguyễn Thị Phiên phường Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Lê Cao Tấn xã Long Điền, An Giang 200.000               

27/01/2026 Lưu Minh Vũ Vĩnh Long 200.000               

27/01/2026 Đoàn Thị Hồng Ánh phường Đống Đa, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Nguyễn Văn Hưng Quý Cao, Nguyên Giáp, Hải Phòng 200.000               

27/01/2026 Phạm Đức Luân Nguyễn Lương Bằng, Hải Phòng 200.000               

27/01/2026 Lê Mai Khanh Khu TT Trung Tự, phường Kim Liên, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Lưu Thị Hương Hoài D01 - 2802 tòa 25 Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000            

27/01/2026 Nguyễn Đức Hệ 133 Trường Lâm, Long Biên, Hà Nội 2.500.000            

27/01/2026 Hoàng Thị Dung Lê Đại Hành, Lạng Sơn 50.000                 

27/01/2026 Dương Trọng Hùng phường Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh 50.000                 

27/01/2026 Nguyễn Thị Miền phường Hồ Thuận Thành, Bắc Ninh 50.000                 

27/01/2026 Hoàng Minh Đức phường Từ Liêm, Hà Nội 50.000                 

27/01/2026 Dương Thị Phương Diệu phường Từ Liêm, Hà Nội 50.000                 

27/01/2026 Hoàng Minh Anh phường Từ Liêm, Hà Nội 50.000                 

27/01/2026 Hoàng Minh Quân phường Từ Liêm, Hà Nội 50.000                 

27/01/2026 Nguyễn Văn Phương, Trần Thị Tâm Thôn Hồng Quan, xã Cao Lộc, Hà Tĩnh 500.000               
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27/01/2026 Đặng Đình Diễn, Nguyễn Thị Nga Thôn Thanh Hòa, xã Kỳ Khang, Hà Tĩnh 200.000               

27/01/2026 Nguyễn Thành Trai, Mai Thị Thanh Hương phường Đồng Thuận, Quảng Trị 200.000               

27/01/2026 Nguyễn Tiến Hải Chánh an Tòa án nhân dân Khu vực 11 Hà Nội 1.000.000            

27/01/2026 Phạm Hoàng Nam Phó Chánh an Tòa án nhân dân Khu vực 11 Hà Nội 1.000.000            

27/01/2026 Doãn Trọng Huy Thôn Nhị Khê, xã Thường Tín, Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Hứa Thị Hà Khu TT 124 xã Hồng Vân, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Vương Thị Vân Anh ngõ 63/1 Trần Quốc Vượng, Hà Nội 300.000               

27/01/2026 Nguyễn Hải Yến Thôn Đìa, xã Phúc Thịnh, Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Nguyễn Ngọc Lan TP. TA Khu vực 7, Hà Nội 500.000               

27/01/2026 Trương Thu Hà TP. TA Khu vực 7, Hà Nội 200.000               

27/01/2026 Phạm Tất Văn Ninh Bình 1.000.000            

27/01/2026 Ngô Thị Hoàng Yến Thái Nguyên 500.000               

27/01/2026 Nguyễn Văn Hùng Vụ I, Ban Nội chính Trung ương (Hà Nội) 500.000               

27/01/2026 Vũ Tá Đăng số 49 ngõ 102 Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

27/01/2026 Vũ Minh Hiếu Dương Kinh, Hải Phòng 1.000.000            

27/01/2026 Nguyễn Ngô Quỳnh Long Biên, Hà Nội 1.000.000            

28/01/2026 Đỗ Thị Thu đường Phạm Văn Hai, phường Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

28/01/2026 Trần Văn Thảo Thuy Hòa, Yên Phong, Bắc Ninh 100.000               

28/01/2026 Nguyễn Đức Việt Ngọc Thụy, Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

28/01/2026 Hà Văn Quý Tổ Phố Núi, phường Đa Mai, Bắc Ninh 1.000.000            

28/01/2026

Giáo viên và học sinh Đội tuyển Quốc gia 

trường chuyên Biên Hòa, tỉnh Ninh Bình 500.000               

28/01/2026 Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Xuển, Định Công, Hà Nội 500.000               

28/01/2026 Đàm Thị Sinh số nhà 37/252 phố Tây Sơn, phường Đống Đa, Hà Nội 500.000               

28/01/2026 Phí Thị Lan phường Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

28/01/2026 Nguyễn Mạnh Vầng ngõ 2, phố Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

28/01/2026 Trần Tuấn Anh, Trần Thị Thùy Anh Quang Trung, Uông Bí, Quảng Ninh 500.000               

28/01/2026 Nguyễn Hữu Hưng, Đỗ Thị Hồng Ánh phường Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

28/01/2026 Nguyễn Văn Phương, Đặng Thị Thảo phường Hạ Long, Quảng Ninh 300.000               

28/01/2026 Vũ Thế Anh, Vũ Thị Mai Hiền Tô Hiến Thành, P. 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

28/01/2026 Bùi Thị Hải Yến, Phạm Ngọc Quang Lê Đức Thọ, phường 6, Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

28/01/2026 Đặng Thị Hằng, Bùi Văn Khoa Tân Hà, Lân Hà, Lâm Đồng 500.000               

28/01/2026 Khách nhà lễ Thiên Thủy 1.500.000            

28/01/2026 Phạm Thị Thu Trang Tây Hồ, Hà Nội 300.000               

28/01/2026 Trương Huyền Nga Nomura- Hải Phòng 200.000               

28/01/2026 Dương Văn Trạng xã Tân Thuận, Cà Mau 2.000.000            

28/01/2026 Triịnh Thị Hà Tây Ninh 500.000               

28/01/2026 Dương Kim Hoàng Tây Ninh 200.000               

29/01/2026 Trần Văn Mạnh Mỹ Đình, Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Đinh Văn Liêm phố Hoa Đậu, Long Biên, Hà Nội 500.000               

29/01/2026 Vũ Thị Kim Liên xã Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

29/01/2026 Dương Nguyễn Thanh Hằng phường Bình Trân, TP. Hồ CHí Minh 1.000.000            

29/01/2026 Nguyễn Thị Hồng Thanh Tân Thới Hiệp, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

29/01/2026 Tôổng Công ty dịch vụ Tài chính số Viettel Tầng 44,45 tòa nhà Keayman- Hà Nội 1.000.000            

29/01/2026 Bùi Minh Đức 229 phố Vọng, Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Ngô Thị Quyên Nam Sách, Hải Dương 500.000               

29/01/2026 Anh Tuấn Con Thủy Đoàn 1, Cục Cảnh sát Giao thông 500.000               

29/01/2026 Chu Thị Linh Thùy Trường Sa, Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

29/01/2026 Trần Trung Hiếu đường 102, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh 400.000               

29/01/2026 Lê Trung Hà Tuyên Quang 200.000               

29/01/2026 Đào Thị Hường Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Vũ Phương Nhung Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Trần Anh Tuấn Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Hàng Quang Huy Hà Nội 1.000.000            

29/01/2026 Ngô Văn Báu 500.000               

29/01/2026 Ngô Ngọc Sơn 1.000.000            

29/01/2026 Ngô Thị Thanh Thủy 1.000.000            

29/01/2026 Ngô Phương Thoa 1.000.000            

29/01/2026 Ngô Anh Tuân 500.000               

29/01/2026 Nhà May Hoàng Mùi 500.000               

29/01/2026 Đặng Đắc Tùng Phú Thọ 1.000.000            

29/01/2026 Công ty Minh Long Phú Thọ 500.000               
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29/01/2026 Công ty CP Tân Thành Phú Thọ 500.000               

29/01/2026 Công ty Xây dựng Dũng Mạnh Phú Thọ 500.000               

29/01/2026 Vi Thị Bình nhà 36, ngõ 199, Lò Đúc, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000               

29/01/2026 Hà Thị Niệm 69/97 Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội 500.000               

29/01/2026 Bùi Thị Yến - 1996 500.000               

29/01/2026 Nguyễn Hồng Đại - 1977 200.000               

29/01/2026 Vương Đức Thủy xã Lâm Thanh, Phú Thọ 500.000               

29/01/2026 Bùi Thế Hoa phường Việt Trì, Phú Thọ 500.000               

29/01/2026 Đào Đình Hiệp phường Phù Lý, Ninh Bình 500.000               

29/01/2026 Nguyễn Văn Hùng Ứng Thiên, Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Nguyễn Tiến Giáp Ứng Thiên, Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Nguyễn Văn Cứ Ứng Thiên, Hà Nội 200.000               

29/01/2026 Nguyễn Thị Thủy Kim Sơn, Ninh Bình 200.000               

29/01/2026 Hoàng Đại Cường, Trương Thị Thanh đường Nguyễn Biểu, phường Song Trí, Hà Tĩnh 500.000               

29/01/2026 Mai Đức Khánh, Lê Thị Mỹ Dung SN 89 đường Hữu Nghị, phường Đồng Thuận, Quang Trị 500.000               

29/01/2026 Đinh Tuấn Kiệt Phố Chợ 2, xã Đại Phúc, Thái Nguyên 100.000               

29/01/2026 Đinh Lê Tuệ Nhi Phố Chợ 2, xã Đại Phúc, Thái Nguyên 100.000               

29/01/2026 Đồng Thị Kim Cương xã Nhã Nam, Bắc Ninh 100.000               

29/01/2026 Dương Thị Huyền Tân Dĩnh, Bắc Ninh 100.000               

29/01/2026 Phạm Đức Bình phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 180.000               

29/01/2026 Vũ Thị Lê phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000               

29/01/2026 Nguyễn Công Khanh xã Lâm Thao, Phú Thọ 200.000               

30/01/2026

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà 

Nội - Chi nhánh Đống Đa 1.000.000            

30/01/2026 Khuất Thị Bích Liên Bạch Đằng, Hồng Hà, Hà Nội 200.000               

30/01/2026 Nguyễn Thu Thùy, Nguyễn Tiến Học T 06-08-09 Times City phường Vĩnh Tuy, Hà Nội 1.000.000            

30/01/2026 Nguyễn Viết Tụ Hạ Long, Quý Ninh 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Văn Quyết số 8, Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Phạm Ngọc Thanh SN 12 phố Hỏa Thịnh, phường Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000            

30/01/2026 Lưu Công Hòa An Dương, Hồng Hà, Hà Nội 100.000               

30/01/2026 Lưu Sơn Tùng An Dương, Hồng Hà, Hà Nội 100.000               

30/01/2026 Lưu Thu Phương An Dương, Hồng Hà, Hà Nội 200.000               

30/01/2026 Nguyễn Thị Toán Nguyễn Khuyến, Hà Đông, Hà Nội 200.000               

30/01/2026 Đỗ Thị Hương phường Đại Mổ, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Phương Nga, Lương Hải Khoa Vinhome Thăng Long, An Khánh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Phan Anh Tuấn đường Ngọc Hồ, phường Yên Sở, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Mai Chi KĐT Tây Nam Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Ngô Hương Giang KĐT Ao Sào, Lĩnh Nam, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Thị Ngọc Lan Oceam Park2 , Văn Giang, Hưng Yên 500.000               

30/01/2026 Trần Nhật Hường Dương Kinh, Hải Phòng 200.000               

30/01/2026 Trần Thị Ngọc Lâm Vinhome SmartCity, Hà Nội 200.000               

30/01/2026 Nguyễn Thị Thúy Nhân Hòa, Bắc Ninh 200.000               

30/01/2026 Công ty CP Quốc tế Minh An lô 32 đường Huỳnh Thúc Kháng 2, phường Tân Tiến, Bắc Ninh 2.000.000            

30/01/2026 Nguyễn Hữu Nhất phường Hàm Lĩnh, Bắc Ninh 200.000               

30/01/2026 Đào Thị Hằng thôn Phúc Thành, Nhã Nam, Bắc Ninh 200.000               

30/01/2026 Hoàng Hồng Phương 266/53G Tân Đản, phường Khánh Hội, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Quốc Đồng thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Đại Dương thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nhữ Thị Toàn Năng thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Ngọc Bích thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Văn Thành thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Mai Thị Chi thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Đỗ Anh Thư thôn Đồng Nhân, Vĩnh Thanh, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Nguyễn Việt Tuấn phường Việt Hưng, Hà Nội 300.000               

30/01/2026 Phạm Minh Vượng Nguyễn Lân, Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

30/01/2026 Lê Thị Thùy Ninh Xá, Bắc Ninh 200.000               

30/01/2026 Nguyễn Thị Huuỳnh Hoa phường Hòa Bình, Phú Thọ 200.000               

30/01/2026 Lê Văn Hí Như Quỳnh, Hưng Yên 200.000               

31/01/2026 Nguyễn Trung Kiên phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

31/01/2026 GĐ Kiều Đặng Hùng

563/53 đường Nguyễn An Ninh, phường Tam Thắng, TP. Hồ 

CHí Minh 2.000.000            

31/01/2026 GĐ Nguyễn Chí Dũng Khu ĐT Chí Linh, phường Rạch Dừa, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            
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31/01/2026

Công ty Trực Thăng Miền Nam Binh Đoàn 

18 Số 6, đường 30/4 phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 5.000.000            

31/01/2026 Hoàng Văn Tạo Thanh Hạ, phường Tây Hoa Lư, Ninh Bình 1.000.000            

31/01/2026 Nguyễn Quốc Hưng Chủ tịch UBND phường Hoa Lư, Ninh Bình 1.000.000            

31/01/2026 Trần Gia Thịnh Lực Hành, phường Hải An, Hải Phòng 200.000               

31/01/2026 Trần Việt Khang, Đào Thu Hà Khu đô thị mới, Hạ Đình, Thanh Liệt, Hà Nội 300.000               

31/01/2026 Công ty TNHH Dược phẩm Gia Minh Thanh Liệt, Hà Nội 200.000               

31/01/2026

GĐ Hướng Hiệp, Nguyễn Đăng Khoa, 

Nguyễn Đình Khoát, Nguyễn Hữu Tú, Phạm 

Phúc Kính, Nguyễn Viết Hiến, Nguyễn 

Đình Túy, Tạ Thị Thanh Vân TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Thái Bình 3.500.000            

31/01/2026

GĐ Tạ Thị Thanh Vân, Cty CP TM Tổng 

Hợp Team Vân, Cty CP CO2 Procluct, Cty 

Đầu tư XNK Hồng Phúc 2.000.000            

31/01/2026 GĐ Đặng Văn Chí, Trần Thị Xâm Phúc Thắng, Phúc Yên, Phú Thọ 500.000               

31/01/2026 Nguyễn Maạnh Linh phường Minh Phụng, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

31/01/2026 Huỳnh Minh Tuấn xã Châu Thành, Cần Thơ 500.000               

31/01/2026 Trình Anh Tuấn phường Nguyễn Thái Học, Yên Bái 500.000               

31/01/2026 Phạm Thị Thu Trang 10/1 Đế Hành, phường Trung Mỹ Tây 500.000               

31/01/2026 Hoàn Tuệ An 10/1 Đế Hành, phường Trung Mỹ Tây 500.000               

31/01/2026 Nguyễn Văn Định Phaạm Hồng Thái, phường Hải Dương, Hải Phòng 1.000.000            

31/01/2026 Hà Thị Minh Anh phường Hồng Gai, Quảng Ninh 5.000.000            

31/01/2026 Đỗ Anh Ngọc phường Hạ Long, Quang Ninh 1.200.000            

31/01/2026 Trần Thị Minh Hiền phường Hạ Long, Quang Ninh 1.000.000            

31/01/2026 Nguyễn Thị Hương Giang phường Cao Xanh, Quảng Ninh 500.000               

31/01/2026 Vũ Tuấn Đạt Hải Phòng 500.000               

31/01/2026 Phạm Nguyên Long Tổ 1, Quan Nhân, Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

31/01/2026 Nguyễn Văn Chính Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội 300.000               

31/01/2026 Phạm Văn Ngọc Ngọc Hà, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Phạm Việt Cường Yên Mỹ, Hưng yên 200.000               

31/01/2026 Nguyễn Bá Ấm Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Nguyễn Hữu Vụ phường Ngọc Hà, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Cao Xuân Thắng Hoàng Quốc Việt, phường Cầu Giấy, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Trần Văn Tiến Dương Quảng Hàm, phường Cầu Giấy, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Đỗ Thúy Hạnh Đường DĐình Thôn, Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Đỗ Thiện Miện Chung cư Vin Tây Mổ, Hà Nội 100.000               

31/01/2026 Trần Thị Như Hạnh Thành Lợi, Bình Tân, Vĩnh Long 500.000               

31/01/2026 Trần Chí Thảo phường Cát Láy, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

31/01/2026 Ngô Minh Hiền 200.000               

31/01/2026 La Tường Vi, La Viết Thành 500.000               

31/01/2026 Mai Thị Khánh Việt Hưng, Quảng Ninh 500.000               

31/01/2026 Nguyễn Thị Phượng Của Ông, Quảng Ninh 500.000               

31/01/2026 Bùi Thị Thúy Hồ Tùng Mậu, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Dương Thị Vân Hai Ngọc Hà, Bồ Đề, Hà Nội 100.000               

31/01/2026 Đỗ Quang Dũng Nguyễn Sơn, Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

31/01/2026 Phạm Kiều Hưng, Trần Thúy Ngà phố Ngụy Như, Kon tum, phường Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

31/01/2026 Phạm Thị Thanh Huyền, Phạm Thị Thu Hà Nội 500.000               



 SỞ VĂN HÓA VÀ THỂ THAO TP HỒ CHÍ MINH

2/1/2026  Lưu Thị Thu Hiền Phó Phụ trách Phòng Tổ chức - Tổng hợp 200.000

2/1/2026 Hoàng Anh Phó Phụ trách Phòng bán lẻ 200.000               

2/1/2026 Tạ Minh Tuấn Trưởng phòng Giao dịch Thanh Thủy 200.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Dung Phó phụ trách phòng Giao dịch Nông Trang 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Lê Hoa Trưởng phòng Giao dịch Trung Tâm 1.000.000            

2/1/2026 Nguyễn Thị Hồng Thanh Trưởng phòng Giao dịch Việt Trì 500.000               

2/1/2026 Bùi Thị Kim Ngân Trưởng phòng hỗ trợ tín dụng 500.000               

2/1/2026 Đặng Thị Tuyến Phó Phòng dịch vụ khách hàng 200.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Thu Thủy Phó phòng Giao dịch Thanh Thủy 200.000               

2/1/2026 Đồng Thị Phương Mai phường Tân Bình, Hải Dương 200.000               

2/1/2026 Vũ Thị Chúc, Vũ Hồng Lan Hương phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Vân Anh
số nhà 24 ngõ 6/1 Đặng Văn Ngữ, phường Trung Tự, 

quận Đống Đa, Hà Nội
5.000.000            

2/1/2026 Lê Thị Phương xã Ý Yên, Ninh Bình 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Lê Minh, Nguyễn Thị Thanh Thúy phố Hoa Bằng, Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

2/1/2026 Vũ Quang Huy đường Phạm Tu, phường Định Công, Hà Nội 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Bích Thủy đường Vũ Trọng Khánh, phường Hà Đông, Hà Nội 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Tuyết xã Thanh Trì, Hà Nội 200.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Hồng Hà xã Thanh Trì, Hà Nội 100.000               

2/1/2026 Nguyễn Minh Hoàng xã Thanh Trì, Hà Nội 500.000               

2/1/2026 Ngô Trí Dũng Vĩnh Hưng, Hà Nội 300.000               

2/1/2026 Nguyễn Văn Anh Chí Linh, Hải Dương 200.000               

2/1/2026 Bùi Văn Quyết
Công ty TNHH Cơ khí Đúc và TM Phúc Anh, Ý Yên, 

Ninh Bình
500.000               

2/1/2026 Bản điện Chân tĩnh Điện phường Đồng Nguyên, Băc Ninh 500.000               

2/1/2026 Nguyễn Trị Quyên xã Trị An, Đồng Nai 200.000               

2/1/2026 Vũ Hồng Long phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

2/1/2026 Nguyễn Thị Thu Hoài phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

2/1/2026 Thân Thị Thu phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

2/1/2026 Lê Khánh Vân Đông Hà, Hà Nội 200.000               

2/1/2026 Trịnh Anh Thái, Lê Huyền Trang TP. Cần Thơ 500.000               

2/1/2026 Ngô Văn Thìn xã HH, tỉnh Bắc Ninh 100.000               

2/1/2026 Phạm Trí Linh Kiên Hưng, Hà Nội 50.000                 

2/1/2026 Ngô Thị Hằng Kiên Hưng, Hà Nội 50.000                 

2/1/2026 Hoàng Thế Trọng Quang Trung, Bắc Ninh 200.000               

2/2/2026
Phòng Tài chính Trung Tâm Nhiệt đới Việt - 

Nga- Bộ Quốc Phòng
             1.000.000 

2/2/2026 Chu Đức Thành Hà Nội 500.000               

2/2/2026 Bùi Huy Hoàng Tô Vĩnh Diện, Khương Đình, Hà Nội 500.000               

2/2/2026 Nguyễn Quang Huy TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/2/2026 Nguyễn Văn Hùng, Lê Thị Phương phường Hạc Thành, Thanh Hóa 500.000               

2/2/2026 Ngân hàng Quân đội CN Bắc Sài Gòn số 3 Nguyễn Oanh, phường Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 6.000.000            

2/2/2026 Võ Thiên Tân phường Tân Sơn Hòa, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/2/2026 Võ Thị Thu Hiền phường Thông Tây Hội, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/2/2026 Phượng, Quyên, Trang, Lê Liên Hà Nội 500.000               

BẢO TÀNG - THƯ VIỆN TỈNH BRVT

 DANH SÁCH CÁ NHÂN, TỔ CHỨC, ĐƠN VỊ  

 ĐÓNG GÓP TRÙNG TU, TÔN TẠO DI TÍCH  

 Tháng 02/2026 

STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/2/2026 TRịnh Thị Hương Yên Trung, Bắc Ninh 100.000               

2/2/2026 Nguyễn Đức Anh Trạm Lộ, Bắc Ninh 200.000               

2/2/2026 Trịnh THị Bích Đông Phong, Bắc Ninh 50.000                 

2/2/2026 Nguyễn Văn Hồng Yên Trung, Bắc Ninh 200.000               

2/2/2026 Hoàng Thị Nhung Yên Trung, Bắc Ninh 50.000                 

2/2/2026 Nguyễn Văn Đại Yên Trung, Bắc Ninh 500.000               

2/2/2026 Đặng Trần Huyền Thương Hà Nội 500.000               

2/2/2026 Nguyễn Văn Ngà phường Thượng Cát, Hà Nội 500.000               

2/2/2026 Nguyễn Thanh Thủy Phường Tây Mổ, Hà Nội 100.000               

2/2/2026 Nguyễn Hải Nam, Nguyễn Ngọc Hà Anh P2013, GS1, Vinhomes Smart City, P, Tây Nữ Hà Nội 50.000                 

2/2/2026
Vũ Thị Ánh Tuyết - Nguyễn Duy Cường - 

Nguyễn Duy Anh - Nguyễn Tuyết Anh - Vũ 
Ngách 168/118/12 số 4, thôn Huỳnh Cung, Hà Nội 200.000               

2/2/2026 Nguyễn Tuấn Anh P116-B8 Khuất Duy Tiến, P. Thanh Xuân, Hà Nội 50.000                 

2/2/2026 Nguyễn Văn Hồng Nha Trang, Khánh Hòa 600.000               

2/2/2026 Nguyễn Thu Trang
số 12, ngõ 241, phố chợ Thiên Khâm, Văn Miếu Quốc 

Tử Giám, Hà Nội
500.000               

2/2/2026 Nguyễn Văn Quý Du Nội, Mai Lâm, Đông Anh, Hà Nội 500.000               

2/3/2026 Phạm Tiến Quân phường Thành Nhất, Buôn Mê Thuộc, Đăk Lắk 200.000               

2/3/2026 Hoàng THị Hoàn Vineame Trần Duy Hưng, Hà Nội 500.000               

2/3/2026 Nguyễn Xuân Hải, Nguyên Thị Kim Hồng P.2, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng (149 Nguyễn Công Trứ) 9.000.000            

2/3/2026 Nguyễn Văn Triệu, Trần Thị Mỹ P. 2 Bảo Lộc, Lâm Đồng 1.000.000            

2/3/2026 Nguyễn Hải Yến phường Tân Định, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

2/3/2026 Hoàng Quỳnh Nga An Biên, Biên Hòa, Đồng Nai 100.000               

2/3/2026 Phùng Thị Hằng Hà Giang 200.000               

2/3/2026 Nguyễn Viết Khiêm Đức Lý, Tam Đa, Bắc Ninh 200.000               

2/3/2026 Hoàng Đức Dũng Yên Hòa, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Nguyễn Minh Đức Vinhome Smarcity Tây Mổ, Hà Nội 12.000.000          

2/3/2026 Công ty CP Exmway số 571 Ngô Gia Tự, phường Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

2/3/2026 Công ty Khang Huy Vina lô 16A Phùng Nguyên, Phú Thọ 500.000               

2/3/2026 Nguyễn Thị Hạnh Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Hà Nội 300.000               

2/3/2026 Nguyễn Thị Tính Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Nguyễn Thị Thanh Thôn Kim Giao, xã Tiến Thắng, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Hộ Kinh doanh Chúp Ngô Gia Tự, Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Nguyễn Thị Dung An Hưng, Dương Nội, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Đỗ Trung Kiên Nguyễn Hoàng, Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

2/3/2026 Lê Thị Quỳnh Trang Techcombank HN 1.000.000            

2/3/2026 Nguyễn Tiến Dương R105 oceanra 1.000.000            

2/3/2026 Tống Thế Tuấn Hà Đông, Hà Nội 500.000               

2/3/2026 Phạm Thị Huê TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/3/2026 Trần Văn Quả Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000               

2/3/2026 Lê Thị Ngần Yên Bình, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc 100.000               

2/3/2026 Lê Minh Kế xã Vĩnh An, Phú Thọ 100.000               

2/4/2026 Lê Thị Tủ Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

2/4/2026
Nguyễn Văn Linh Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000               

2/4/2026 Lâm Thị Tám Cai Lậy, Tiền Giang 200.000               

2/4/2026 Nguyễn Trà My Phường Thạnh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/4/2026 Phạm Ngọc Vân Chi cục đo đạc các tỉnh phía Nam 200.000               

2/4/2026 Đỗ Thanh Hương Trường THPT Mạc Đỉnh Chi, Hà Nội 200.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/4/2026 Đỗ Việt Hà Trường THPT Mạc Đỉnh Chi, Hà Nội 200.000               

2/4/2026 Vũ Tuấn Đạt Công an xã Phước Thịnh, Hà Nội 200.000               

2/4/2026 Nguyễn Đăng Hanh, Lưu Hoàng Nga 17/7 Hoàng Văn Thái, Hà Nội 2.000.000            

2/4/2026 Nguyễn Việt Anh Tân Xuân, Hà Nội 500.000               

2/4/2026 Phòng tư vấn VFF Hà Nội 7/71 Hoàng Văn Thái, Hà Nội 500.000               

2/4/2026 Tư vấn VFF Hồ Chí Minh 3/2 Diên Hồng, Hà Chí Minh

2/4/2026
Trúc Thương 500.000               

2/4/2026 Thanh Nhi 200.000               

2/4/2026 Bảo Khuyên 200.000               

2/4/2026 Hồ Thị Thảo Linh Đàm, Hà Nội 500.000               

2/4/2026 Bác sĩ Châu Bệnh viện E Hà Nội 1.000.000            

2/4/2026 GĐ Hoàng Xuân Tú, Nguyễn Thị Hạnh 399 Trần Phú, Nam Sách, Hải Dương 1.200.000            

2/5/2026 Mạch Thị Phương Thương La Quán, Nam Hà, Đông Hỉ Thái Nguyên 200.000               

2/5/2026
Vũ Thị Hà Phan Đăng Lưu, Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

2/5/2026
Lê Duy Luân Thiên Lộc, Đông Anh, Hà Nội 300.000               

2/5/2026
Phí Thị Phượng Thiên Lộc, Đông Anh, Hà Nội 300.000               

2/5/2026
Nguyễn Thị Nguyệt Thôn Đoàn Viên, Bình Minh, Hà Nội 50.000                 

2/5/2026
Nguyễn Thị Ngân Phù Đổng, Hà Nội 50.000                 

2/5/2026 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Lê Trọng Tân, Phương Liệt, Hà Nội 1.000.000            

2/5/2026 Công ty Cổ phần Bảo Hưng - Hưng Yên Hưng Yên 2.000.000            

2/5/2026 Hoàng Thị Thu Hương Cát Linh, Hà Nội 500.000               

2/5/2026 Trịnh Thị Bích Ngọc 71 phố Nguyễn Biểu, phường Phố Hiến, Hưng Yên 1.000.000            

2/5/2026 Trần Thị Thanh Vân 14 Nguyễn Văn Huyên, phường Phố Hiến, Hưng Yên 500.000               

2/5/2026 Chu Quang Đạt 137 Đông Thành, phường Phố Hiến, Hưng Yên 500.000               

2/5/2026 GĐ Quang - Điệp xóm 6, Ninh Hiệp Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

2/5/2026 Dương Quang Hiệp TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/5/2026 Dương Thị Hiền Khu phố 5, phường Long Hưng, Đồng Nai 1.000.000            

2/5/2026 Trần Vũ Hữu Duy TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

2/5/2026 Công ty Cổ phần Bảo Hưng TDP Tiến Thắng, phường Sơn Nam, Hưng yên 1.000.000            

2/5/2026 Nguyễn Thị Thu Hương

Công ty Sapodona số 8, Quang Trung, Hà Đông, Hà 

Nội 1.000.000            

2/5/2026 Nguyễn Đức Sơn T 18 Times City Vĩnh Tuy, Hà Nội 1.000.000            

2/5/2026 Phạm Thanh Nga đường Phạm Hùng, Hà Nội 200.000               

2/5/2026
Nhà khách Quân đội, Cục Hậu cần Bộ Tổng 

Tham mưu Số 1 A, Nguyễn Tri Phương, Ba Đình, Hà Nội 5.000.000            

2/5/2026 Nguyễn Anh Tuấn Giám đốc Nhà khách Quân đội Tổng Tham mưu 5.000.000            

2/5/2026 Nguyễn Thị Hằng Nga Phó Giám đốc Nhà khách Quân đội Tổng Tham mưu 2.000.000            

2/5/2026 Tạ Thị Tuyết

Trưởng Bộ phận bán, Nhà khách Quân đội, Cục Hậu 

cần Bộ Tổng Tham mưu 500.000               

2/5/2026
Phạm Hoài Nam

Trưởng Phòng Nhân sự Nhà khách Quân đội, Bộ Tổng 

Tham mưu 500.000               

2/5/2026 Mai Thị Diễm Trang 200.000               

2/5/2026 Trần Hồng Hạnh phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 200.000               

2/5/2026 Nguyễn Hữu Bắc Bắc Linh Đàm mở rộng, Hoàng Liệt, Hà Nội 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/5/2026 Nguyễn Bích Diệp, Nguyễn Thị Hiền Hà Nội 300.000               

2/5/2026 Nguyễn Thị Kim Dung 100.000               

2/5/2026 Đỗ Thị Thu Chinh phường Xuân Đỉnh, Hà Nội 200.000               

2/5/2026 Nguyễn Thị Hương Thảo TDP Hoàng 21, Phú Diễn, Hà Nội 200.000               

2/5/2026 Nguyễn Đức Tiến phường Bồ Đề, Hà Nội 300.000               

2/6/2026
Phạm Quang Hiệu thôn An Dương, Chương Dương, Hà Nội 200.000               

2/6/2026
Nguyễn Thế Hòa Văn Miếu Quốc Tử Giám, Hà Nội 300.000               

2/6/2026 Nguyễn Hồng Vân 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026 Trần Văn Tuấn phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 300.000               

2/6/2026 Trần Thế Anh phường Chu Văn An, Hải Phòng 200.000               

2/6/2026 Nguyễn Minh Quang, Nguyễn Bá Trọng Khôi, 

Nguyễn Ngọc Bảo Anh, Nguyễn Ngọc Tuệ An 1.000.000            

2/6/2026 Nguyễn Văn Sơn Thôn 2, Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026 Dương Văn Ninh Thăng Long, Number One - Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026 Nguyễn Đình Hải Bố Hạ, Bắc Ninh 200.000               

2/6/2026 Phạm Văn Khương Thăng Long, Number One - Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Lê Thị Kim Huế 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026 Trần Thị Thu Hương Võ Chí Công, Tây Hồ, Hà Nội 200.000               

2/6/2026 Nguyễn Thị Phương ngõ Trung Yên, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026 Vũ Thị Hồng Hạnh phường Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Nguyễn Thị Thu Trang phường Phú Diễn, Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Nguyễn Thị Mai Hương phường Quang Trung, Thanh Hóa 200.000               

2/6/2026 Lê Văn Dương Bắc Sơn, Bỉm Sơn, Thanh Hóa 500.000               

2/6/2026 Nguyễn Thị Hằng Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Hà Nội 100.000               

2/6/2026 Nguyễn Quốc Hưng phường Quang Trung, Thanh Hóa 100.000               

2/6/2026 Phùng Văn Sơn Liên Châu, Phú Thọ 360.000               

2/6/2026 Vũ Hoàng Đạt Times City, Vĩnh Tuy, Hà Nội 200.000               

2/6/2026
Ngô Khải Hoàn

Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Máy Động lực và Máy 

Nông nghiệp Việt Nam 1.000.000            

2/6/2026 Phạm Công Quý Kênh Năng, Lương Tái, Bắc Ninh 200.000               

2/6/2026 Lý Kiều Anh Lạc Long Quân, Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Nguyễn Văn Công Quang Minh, Hà Nội 1.000.000            

2/6/2026
Nguyễn Thị Thanh Tú

Tổng Công ty Máy Động lực và Máy Nông nghiệp 

Việt Nam 200.000               

2/6/2026 Diệp Chí Thành Sóc Trăng 300.000               

2/6/2026
Huỳnh Thị Cẩm Ngân Sóc Trăng 200.000               

2/6/2026
Dương Hoàng Lê Nam, Tiêu Trọng Nghĩa, 

Tôn Nữ Thu Trang 200.000               

2/6/2026 Phạm Văn Tùng TDP số 4, Hải An, Hải Phòng 200.000               

2/6/2026 Đồ lễ Vạn Phúc Côn Đảo 1.000.000            

2/6/2026 Lê Thu Huyền Yên Hòa, Hà Nội 300.000               

2/6/2026
Đinh Tuấn Hùng Tống Duy Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội 600.000               

2/6/2026 Ngô Thị Phương Thảo Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Hà Nội 200.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/6/2026
Nguyễn Thị Vân Định Công, Hà Nội 200.000               

2/6/2026
Võ Thu Trang C18 TT Bộ Công an Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội 200.000               

2/6/2026 Nguyễn Đình Sỹ Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000               

2/6/2026
Lê Thị Thảo Kiên Hưng, Hà Nội 200.000               

2/6/2026
Công ty TNHH Xây dựng và trang trí Nội thất 

Tiền Hải phường Bình Phước, Đồng Nai 1.000.000            

2/6/2026
Nguyễn Công Thoan

xã Mao Điền, Hải Phòng ( Cẩm Đông, Cẩm Giàng, 

Hải Dương) 500.000               

2/6/2026
Trịnh Thị Hồng phường Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh 90.000                 

2/6/2026 Nguyễn Thị Xuân Hồng phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/6/2026 Nguyễn Quỳnh Hoa phường Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

2/6/2026
Nguyễn Thanh Tùng phường Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Phùng Duy Phong phường Cửa Nam, Hà Nội 500.000               

2/6/2026 Vũ Thị Hồng Nga Nguyễn Trãi, Hà Nội 100.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Hoàn Đảo Hoàng Tử, Canada 500.000               

2/7/2026
Công ty Tổ chức Sự kiện Việt - Hà Nội 500.000               

2/7/2026 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - CN Bắc Nam Định 1.000.000            

2/7/2026 Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - CN Mỹ Lộc Bắc Nam Định 500.000               

2/7/2026

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Việt Nam - CN Thành Nam Bắc Nam 

Định 1.000.000            

2/7/2026
Trịnh Vĩnh Khang, Trịnh Ngọc Linh phường Từ Liêm, Hà Nội 2.000.000            

2/7/2026
Nguyễn Thế Hải Agribank Vụ Bản Bắc Nam Định 1.000.000            

2/7/2026
Nguyễn Huy Quang Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

2/7/2026
Đỗ Thế Anh Trung đoàn 5, Sư đoàn 5 500.000               

2/7/2026
Lê Thị Ngọc Ánh KĐT Vạn Phúc, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/7/2026
Nguyễn Chí Tâm Cần Thơ 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Thân Mến Cần Thơ 200.000               

2/7/2026
Trần Hồng Phúc Cần Thơ 200.000               

2/7/2026
Cao Thị Vân phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/7/2026
Âu Thị Diễm phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Bích Tuyền, Ngô Khánh Nhựt xã Hòa Tú, TP Cần Thơ 200.000               

2/7/2026
Hồ Thanh Nhanh, Cao Thị Kim Lý xã Hòa Tú, TP Cần Thơ 200.000               

2/7/2026
Lê Tuấn Long phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/7/2026
Nguyễn Hồng Anh Phủ Lý, Ninh Bình 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Huệ phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/7/2026
Dương Xuân Diệp Hồ Tùng Mậu, Phú Diễn, Hà Nội 500.000               

2/7/2026
Sở Y tế Hải Phòng 1.000.000            

2/7/2026
Nguyễn Duy Phan phường Hạc Thành, Thanh Hóa 1.000.000            

2/7/2026
Hoàng Duy Hưng Bến Vân Đồn, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/7/2026
Đặng Thượng Thủy phường Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

2/7/2026
Đặng Đình Trình xã Yên Mô, Ninh Bình 500.000               

2/7/2026
Phạm Thị Thu Lam Long Thành, Đồng Nai 500.000               

2/7/2026
Phạm Ngọc Đoan Trang Vĩnh Long 100.000               

2/7/2026
Đặng Thái Khánh Như TP. Hồ Chí Minh 100.000               

2/7/2026
Đặng Thị Hiền Phường Kỳ Bà, Thái Bình 100.000               

2/7/2026
Bùi Thị Đào phường Thái Bình, Hưng Yên 100.000               

2/7/2026
Nông Thị Vân 100.000               

2/7/2026
Trần Thị Thanh Vân 100.000               

2/7/2026
Trần Thị Thanh Hương 100.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Nhân 100.000               

2/7/2026
Trần Thị Thanh Hải 200.000               

2/7/2026
Trần Thị Thanh Tuyết 100.000               

2/7/2026
Trần Thị Thanh Hồng 200.000               

2/7/2026
Trần Quốc Tuấn 50.000                 

2/7/2026
Nguyễn Nhật Anh 50.000                 

2/7/2026
Tống Đình Trường 100.000               

2/7/2026
Trần Thị Thùy Trang phường Hồng Gai, Quảng Ninh 200.000               

2/7/2026
Kiều Tuyết Hoa An Khánh, Hà Nội 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Thu Hiền phường Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

2/7/2026
Bùi Thị Mai Linh phường Cẩm Phả, Quảng Ninh 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Thúy phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

2/7/2026
Vũ Thị Phượng phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

2/7/2026
Trường THPT Hàng Gai phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/7/2026
Phạm Thị Ngà phường Hạ Long, Quảng Ninh 300.000               

2/7/2026
Trường THPT Hoàng Văn Thụ phường Vàng Ranh, Quảng Ninh 500.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Thu Hà phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

2/7/2026
Nguyễn Thanh Cương phường Mạo Khê, Quảng Ninh 200.000               

2/7/2026
Nguyễn Tiến Dũng phường Mạo Khê, Quảng Ninh 200.000               

2/7/2026
Võ Phương Thảo phường Láng, Hà Nội 200.000               

2/7/2026
Đinh Sỹ Nguyên, Bùi Thị Hải Yến phường Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

2/7/2026
Đồng Thị Hoa 300.000               

2/7/2026
Nguyễn Thị Thủy 300.000               

2/7/2026
Tổ Văn - Trường THPT chuyên Hạ Long 800.000               

2/7/2026
Vũ Thị Dung phường Hoàng Mai, Hà Nội 200.000               

2/7/2026
Lê Quyết Thắng Mễ Trì, Hà Nội 500.000               

2/8/2026
Phạm Đình Quỳnh phường Hạ Long, Quảng Ninh 1.000.000            

2/8/2026
Phạm Thị Nga phường Hà Lầm, Quảng Ninh 1.000.000            

2/8/2026 Bùi Đỗ Sự phường Quảng Yên, Quảng Ninh 200.000               

2/8/2026 Nguyễn Thị Dạ Thu phường Xóm Chiếu, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/8/2026 Chu Thanh Hiếu Royal city, Hà Nội 500.000               

2/8/2026 Ngô Thị Thu Hương, Lê Thu Trang
Công ty Grammy Halding Estatef P. 303 số 1 Đào Duy 

Anh, Hà Nội 5.000.000            

2/8/2026 Phạm Duy Khoa Bình Long, Bình Phước + Đồng Nai 2.000.000            

2/8/2026 Hoàng Đức Hạnh Liên Bang Nga 200.000               

2/8/2026 DĐặng Thị Hải Yến, Nguyễn Đức Hiệp 500.000               

2/8/2026 Đặng Hùng Thắng, Đặng Mỹ Tâm 500.000               

2/8/2026 Nguyễn Minh Huyền, Nguyễn Xuân Chiến 100.000               

2/8/2026 Vương Sơn, Lê Thị Hải Thanh 500.000               

2/8/2026 Lê Hải Hưng Hà Nội 100.000               

2/9/2026 Bùi Thị Hoàng Thanh phường Phú Định, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/9/2026 Nguyễn Văn Phóng Vụ Trưởng Vụ II, Ban Tổ chức Trung ương 3.000.000            

2/9/2026 Nguyễn Bắc Dũng phố Từ Hoa, phường Tây Hồ, Hà Nội 600.000               

2/9/2026 Hoàng Minh Dung ngõ 79, Nguyễn Khang, Hà Nội 200.000               

2/9/2026 GĐ Nguyễn Thùy Linh phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 200.000               

2/9/2026 Nguyễn Văn Hải xã Đa Phúc, Hà Nội 200.000               

2/9/2026 Hoàng Phúc Đường phố Thành Công, phường Giảng Võ, Hà Nội 500.000               

2/9/2026 Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nguyễn Văn Cừ, Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

2/9/2026 Lê Thị Giang phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

2/9/2026 Dđào Xuân Sáng, Lê Thị Kiều Oanh phường Tam Bình, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

2/9/2026 Lê Thị Tiến Suối 2, Ba Vì, Hà Nội 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

2/10/2026 Phạm Thị Ngọc Mai Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

2/10/2026 Trần Duy Luân phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/10/2026 Công ty Anpha Petrl Tòa nha Pragon, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

2/10/2026 Trần Thị Minh Thư 1.000.000            

2/10/2026 Nguyễn Thị Mưa
300.000               

2/10/2026 Nguyễn Thanh Tùng, Bùi Anh Tuấn 1.000.000            

2/10/2026 TRương Thanh Hòa, Nguyễn Thị Phương Quý Đồng Nai 500.000               

2/10/2026 Lê Thị Tốt Cần Thơ 200.000               

2/10/2026 Đỗ Đức Trung, Kiều Thị Thúy

Ngõ 462 đường Bưởi Ngọc Hà, Hà Nội (Phó Cục 

Trưởng Cục bảo vệ Chính trị nội bộ Ban Tổ chức 500.000               

2/10/2026
Đinh Thị Lan Phương- Đinh Thị Phương 

Loan, Đinh Thị Điệp
Hà Nội, Ninh Bình, Trung Quốc 500.000               

2/10/2026
Công ty TNHH Truyền Thông Dưa Hấu, Công 

ty Cổ phần The Boxtory
10.000.000          

2/10/2026 Phạm Tiến Đạt Hà Nội 100.000               

2/11/2026 Nguyễn Thái Dương Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

2/11/2026 Trịnh Bá Quý Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

2/11/2026 Hồ Thảo My, Trần Hoàng Nam Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội 500.000               

2/11/2026 Đặng Hà Hiếu Anh, Đinh Trường Chinh 1.000.000            

2/11/2026 Đỗ Thị Thúy Ngọc 500.000               

2/11/2026 Vũ Đức Toàn xã Liên Nghĩa, huyện Văn Giang, Hưng Yên 1.000.000            

2/11/2026 Hoàng Thị Phương phường Từ Liêm, Tây Hồ, Hà Nội 500.000               

2/11/2026 Trần Văn Thành Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

2/11/2026 Bùi Thị Thức đường Kim Giang, Khương Đình, Hà Nội 200.000               

2/11/2026 Lư Thị Thúy Thốt Nốt, Cần Thơ 200.000               

2/11/2026 Ngô Duy Hà 100.000               

2/11/2026 Dương Kiều Mai Hạ Long, Quảng Ninh 200.000               

2/11/2026 Nguyễn Đăng Núi Bắc Ninh 200.000               

2/12/2026 Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp xã Bình Nguyên, Phú Thọ 3.000.000            

2/12/2026 Đoàn Hải Đăng Khu 5, Côn Đảo 500.000               

2/12/2026 Đỗ Thị Hằng Khu phố 7, Long Hưng, Đồng Nai 500.000               

2/12/2026 GĐ Trần Thị Hoa phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai 500.000               

2/12/2026 GĐ Nguyễn Thị Thúy Oanh Khu phố 8, phường Long Hưng, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Trần Văn Hữu Khu phố 31, phường Long Bình, Đồng Nai 300.000               

2/12/2026 GĐ Nguyễn Anh Hào Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 300.000               

2/12/2026 GĐ Nguyễn Thị Hằng Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Đặng Mạnh Thắng Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Đỗ Thị Thủy 200.000               

2/12/2026 GĐ Phạm Thị Lê Phương Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Khúc Thanh Sinh Khu phố 35, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Phạm Thị Thê Long Đức 1, Biên Hòa, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Nguyễn Phúc Thọ Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Đỗ Thị Thúy Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Ngọc Hà Khu phố 34, Long Bình, Đồng Nai 200.000               

2/12/2026 GĐ Lã Thị Thanh Bình Vườn Dừa Phước, Đồng Nai 500.000               

2/12/2026 Lã Hải Lâm phường Tân Triều, Đồng Nai 300.000               
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2/12/2026
Chu Thị Toan Nghĩa Trụ, Văn Giang, Hưng Yên 200.000               

 13/02/2026 Nguyễn Thị Hiền TDP Vĩnh Khê, phường An Hải, Hải Phòng 500.000               

 13/02/2026 Bùi Thị Huyền xã Hòa Bình, huyện Kim Thành, Hải Phòng 500.000               

 13/02/2026 Lưu Thị Hằng TP. Hồ Chí Minh 500.000               

 13/02/2026 Lê Thị Hương Phú Thượng, Hà Nội 500.000               

14/02/2026 Lý Thanh Tuyền xã Mỹ Đức, An Giang 200.000               

14/02/2026 Phan Thị Ngọc Tuyền, Nguyễn Hữu Tân Mỹ Đức, An Giang 100.000               

14/02/2026 Nguyễn Khánh Long, Nguyễn Thị Kim Thúy Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

14/02/2026 Lê Lâm Bình Thanh Trì, Hà Nội 50.000                 

14/02/2026 Lê Văn Thành Văn Giang, Hưng Yên 200.000               

14/02/2026 Nguyễn Thị Đoan Cẩm Giang, Hưng Yên 100.000               

14/02/2026 Hoàng Thị Trang Văn Giang, Hưng Yên 200.000               

14/02/2026 Nguyễn Thị Thu Đông Trường TH Thị trấn Yên Viên, xã Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

14/02/2026 Lê Duy Thụ Số 3 Vũ Phạm Hàm, Yên Hòa, Hà Nội 1.000.000            

14/02/2026 Đỗ Quang Phương 302 Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000            

14/02/2026 Nguyễn Thị Thanh Mai Phố Nhuế, Hai Bà Trưng, Hà Nội 500.000               

14/02/2026 Trần Danh Mạnh 28 Nguyễn Huệ, Quy Nhơn 200.000               

18/02/2026 Thân Văn Hiền phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

18/02/2026 Trần Thị Huyền Trang Cộng hòa Séc 500.000               

18/02/2026 Nguyễn Thị Thúy Vi Thụy Điển 500.000               

18/02/2026 Diệp Khởi My Cộng hòa Séc 500.000               

18/02/2026 GĐ  Lê Hải An phường Cốc Lếu, Lào Cai 200.000               

18/02/2026 Ngô Ngọc Khang Tân An Hội, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

18/02/2026 Đinh Văn Công phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng 100.000               

18/02/2026 Đoàn Văn Thiên phường Lê Ích Mộc, Hải Phòng 100.000               

18/02/2026 Hoàng Thị Kim Dung Hiệp Bình, HCM 100.000               

18/02/2026 Nguyễn Nhật Thành Bách Quang, Thái Nguyên 100.000               

18/02/2026 Đỗ Quang Khiêm 200.000               

18/02/2026 Ngô Nguyễn Phương Anh phường An Hội Tây, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

18/02/2026 Nguyễn Minh Toàn phường Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

18/02/2026 Lã Minh THân Tổ 13 Bồ Đề, Hà Nội 1.000.000            

18/02/2026 Trương Trung Kiên Ngọc Thụy, Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

18/02/2026 Nguyễn Thị Lý 200.000               

18/02/2026 Vũ Văn Dưỡng Cao Xanh, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Hoàng Trung Hiếu Lớp 6A9, trường THCS Trọng Điểm 200.000               

18/02/2026 Nguyễn Minh Sơn Việt Hưng, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Nguyễn Việt Hùng Hồng Hà, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Vũ Thị Hương Bạch Đằng, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Nguyễn Anh Dũng Thượng Thiên, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Nhà thuốc Hằng Ngọc 172 Tuệ Tích, Uông Bí 500.000               

18/02/2026 TRần Anh Vũ An Mon Bay, Hạ Long 50.000                 

18/02/2026 Trần Gia Huy 04 Hạ Long 100.000               

18/02/2026 Nguyễn Đỗ Quang Long Mon Bay, Hạ Long 500.000               

18/02/2026 Trần Nguyên Ngọc Mon Bay, Hạ Long 100.000               

18/02/2026 Đồng Hương Giang - 2007 ĐHQGHN 50.000                 

18/02/2026 Đồng Mạnh Nguyên - 2009 11B 3THPT Hòn Gai 50.000                 

18/02/2026 Đồng Mạnh Kiên, Nguyễn Thị Thu Hương TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh 200.000               

18/02/2026 Hoàng Đức Bình Tổ 3, Khu 6, Hạ Long, Quảng Ninh 500.000               

18/02/2026 Phương Hữu Dương, Vũ Thị Nhu số 21 Hoàng Văn Thái, Phương Liệt, Hà Nội 500.000               

18/02/2026 Trần Việt Quang Hà Nội 300.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

18/02/2026 Trần Hoàng Yến Chi Mỹ 300.000               

18/02/2026 Nguyễn Văn Minh Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội 200.000               

18/02/2026 Lưu Thị Sen số nhà 212 tổ 15, phường Bắc Kạn, Thái Nguyên 200.000               

18/02/2026 Thân Thị Huyền, Nguyễn Thân Hùng 27 Tống Văn Hên, P 15, Lục Ngạn, Bắc Ninh 200.000               

18/02/2026 Lê Văn Lợi

SN 20, tổ 16B Khu Lâm B, phường Uông Bí, Quảng 

Ninh 1.000.000            

18/02/2026 Lê Việt Hà phường Việt Trì, Phú Thọ 200.000               

18/02/2026 Dương Ngọc Thúy Côn Đảo 200.000               

18/02/2026 GĐ Cửu Tâm Thái Bình 500.000               

18/02/2026 Vũ Thị Nguyệt, Nguyễn Việt Anh Yên Hòa, Hà Nội 500.000               

18/02/2026 Phạm Nữ Quỳnh Trâm, Trần Minh Hoàng 23 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội 530.000               

18/02/2026 Nguyễn Trọng Hòa Hà Đông, Hà Nội 200.000               

18/02/2026 Nguyễn Thị Thu Thủy Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

18/02/2026 Đỗ Ánh Dương Hạ Đình, Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

18/02/2026 Vũ Đình Phấn phường Võ Cường, Bắc Ninh 100.000               

18/02/2026 Nguyễn Thị Thúy Hòa phường Quế Võ, Bắc Ninh 100.000               

18/02/2026 Lê Thiện Nhân phường Phố Mới, Bắc Ninh 100.000               

18/02/2026 Vũ Đình Phàm Trường TPTH Lương Tài Ba, Bắc Ninh 100.000               

18/02/2026 Tạ Quang Mjanh, Ngô Thị Phương Sơn Tây, Hà Nội 200.000               

18/02/2026 Hà Thị Hiền Sơn Tây, Hà Nội 100.000               

18/02/2026 Bùi Phúc Đại Vật Lại, Hà Nội 100.000               

18/02/2026 Tạ Thị Bính Sơn Tây, Hà Nội 100.000               

18/02/2026 Vương Minh Tuấn, Kiều Thị Hằng TDP Đông Sàng, phường Sơn Tây, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Võ Thị Hà Ngọc Khánh, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội 2.000.000            

19/02/2026 Trần Phương Hải My Mai dịch, Phú Diễn, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Trần Thị Tú Anh 157 Nguyễn Quyền, Võ Cường, Bắc Ninh 500.000               

19/02/2026 Nguyễn Mạnh Hùng 469 Nguyễn Trãi, Võ Cường, Bắc Ninh 1.000.000            

19/02/2026 GĐ Lê Công Thưởng Hoàng Quốc Việt, phường Trung Thành, Thái Nguyên 500.000               

19/02/2026 Đình Quốc Tuấn phường Cái Răng, Cần Thơ 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Thị Thanh Hoa Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Nguyễn Văn Dũng Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Phạm Thị Hồng Khanh Mai Dịch, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Trần Xuân Suốt 880 Nguyễn Trãi, Hạp Lĩnh, Bắc Ninh 500.000               

19/02/2026 Trần Thành Đạt Giảng Võ, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Nguyễn Minh Hạnh phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Trần Huy Khánh Yên Nghĩa, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Quang Huy Chủ tịch Công ty Thuốc lá Thăng Long 10.000.000          

19/02/2026 GĐ Trần Thị My Quang Trung, Uống Bí, Quảng Ninh 1.000.000            

19/02/2026 GĐ TRần Văn Thăng Tổ 4, Khu 4, phường Hạ Long, Quảng Ninh 700.000               

19/02/2026 Nguyễn Trung Tuyến phường Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 Trần Thị Thu Thủy Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Hà Nội 1.000.000            

19/02/2026 Trần Văn Tuấn Võ Cường, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Duy Khương Võ Cường, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Thị Luyến Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Ngọc Hưng Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Văn Hưng Võ Cường, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Trần Thị Minh Trang phường Đông Kinh, Lạng Sơn 100.000               

19/02/2026 Phạm Như Ý Nha Trang, Khánh Hòa 100.000               

19/02/2026 Trần Ngọc Đoàn Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Trần Thúy Vân Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Trần Lê Quốc An Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Trần Lê Phúc Khang Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Trần Thị Doan Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Trần Thanh Tâm Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Tưởng Gia Linh Thường Tín, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Cao Đình Quân Hà Đông, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 Trần Thị NGọc Minh Phạm Thế Hiển, Bình Đông, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

19/02/2026 GĐ TRần Việt Hưng, Ngô Thị Hoàng Yến phường Phú Thượng, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 GĐ Nguyễn Văn Cương Đông Quan, Nghĩa Đô, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 Chử Thị Hồng Ninh đường Mộ Lương, phường Kiến Hưng, Hà Nội 1.000.000            

19/02/2026 Nguyễn Thị Hợi Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Nguyễn  Thị Thu Phương KĐT Vũ Phúc, phường Vũ Phúc, Hưng Yên 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

19/02/2026 Phạm Thùy Dung phường Ninh Kiều, Cần Thơ 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Thị Ngọc Thúy phường Tân An, Cần Thơ 200.000               

19/02/2026 Nguyễn Phương Linh Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000               

19/02/2026 Lê Thị Nghĩa Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000               

19/02/2026 Lê Văn Việt Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000               

19/02/2026 Lâ Thị Thu Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000               

19/02/2026 Phạm Thị Ngọc Bích Mỹ Hào, Hưng Yên 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Phạm Gia Hưng Mỹ Hào, Hưng Yên 200.000               

19/02/2026 Nguyễn Hùng Hưng Phường Phủ Lý, Ninh Bình 500.000               

19/02/2026 Nguyễn Khải Hoàn Phường Phủ Lý, Ninh Bình 500.000               

19/02/2026 Nguyễn Mạnh Hưng phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng 500.000               

19/02/2026 Lê Thị Bính phường Đường Hào, Hưng Yên 100.000               

19/02/2026 Đỗ Quang Trung phường Thiên Trường, Ninh Bình 300.000               

19/02/2026 Trịnh Thị Hòa 26 Nguyễn Du, Nam Định 100.000               

19/02/2026 Trần Đức Long Viĩnh Trường, Nam Định 200.000               

19/02/2026 Lan Hội Phú Thọ, Đông Anh 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Đình Thức Phú Thọ, Đông Anh, Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Dương Thị Kim Hạnh Đông Hội, Đông Anh, Hà Nội 300.000               

19/02/2026 Nguyễn Văn Cường Đồng Nguyên, Từ Sơn, Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Dương Gia Phong Long Biên, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 Đoàn Quang Hải Đăng Yên Thế, Bắc Giang 300.000               

19/02/2026 Nguyễn Hoàng Minh - 2024 Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Vương Thị Thu Hoài Hà Nội 200.000               

19/02/2026 Tống Xuân Hậu Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Mạnh Hùng Vạn Phúc, Hà Đông 230.000               

19/02/2026 Nguyễn Thành Chung Bắc Ninh 100.000               

19/02/2026 Triệu Ngọc Ánh Vạn Phúc, Hà Đông 100.000               

19/02/2026 Triệu Thị Mai Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Võ Thị Thanh Hằng TP. Hồ Chí Minh 200.000               

19/02/2026 Hoàng Văn Sạn Huỳnh Mai, phường Bạch Mai, Hà Nội 500.000               

19/02/2026 Lê Hồng Trang Kim Liên, Đống Đa, Hà Nội 100.000               

19/02/2026 Nguyễn Thị Phương Anh xã Hà Trung, Thanh Hóa 200.000               

19/02/2026 Hoàng Thị Vân xã Hà Trung, Thanh Hóa 200.000               

19/02/2026 Hoàng Tuấn Tú phường Vọng Phú, Thanh Hóa 100.000               

19/02/2026 Hoàng Văn Tùng phường Quảng Phú, Thanh Hóa 100.000               

19/02/2026 Phạm Văn Luân phường Quang Trung, Thanh Hóa 100.000               

19/02/2026 Hoàng Thị Yến phường Quang Trung, Thanh Hóa 50.000                 

19/02/2026 Đặng Hoàng Phúc, Đặng Hồng Hạnh Đồng Nai 100.000               

20/02/2026 Vũ Văn Nam phường Việt Hưng, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Đỗ Khánh Phát phường Long Biên, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Trần Ngọc Phương Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Hoàng Duy Hưng Tam Phước, Đồng Nai 200.000               

20/02/2026 Duơng Thị Giang Lê Chân, Hải Phòng 200.000               

20/02/2026 Phan Thị Hiền 100.000               

20/02/2026 Đặng Văn Ngân 100.000               

20/02/2026 Đinh Nghĩa Hưng 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Đức Toản 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Duy Cường 100.000               

20/02/2026 Tân Loan 500.000               

20/02/2026

Khoa chăm sóc giãm nhẹ Bệnh viện Đa khoa 

Thái Bình 100.000               

20/02/2026 Trần Xuân Huế - Công ty Vũ Minh phường Phước Thắng, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

20/02/2026 Nguyễn Thị Thủy, Phạm Công Chức phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 1.000.000            

20/02/2026 Lý Thành Vũ 100.000               

20/02/2026 Phan Hà Linh 100.000               

20/02/2026 Phan Tâm Như 100.000               

20/02/2026 Phan Bá Hồng 200.000               

20/02/2026 Phan Văn Hiệu 200.000               

20/02/2026 Vũ Thị Thắm 100.000               

20/02/2026 Nguyễn Đình Hà 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Minh Tâm Trụ sở đối ngoại Đại xứ quán Việt Nam tại Lào 500.000               

20/02/2026 Lê Thiị Quyên Võ Cường, Bắc Ninh 100.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

20/02/2026 Lê Hữu Quân, Trần Thị Hằng 100.000               

20/02/2026 Đào Xuân Cường, Đàm Thị Ngân 100.000               

20/02/2026 Nguyễn Xuân Tuyên, Nguyễn Thị Ngọc Hà 100.000               

20/02/2026 Trần Đăng Kha, Ngô Thị Ngọc Ánh 100.000               

20/02/2026 Vũ Hữu Tiến Thượng Cát, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Phùng Thị Tuyết Sương 200.000               

20/02/2026 Trần Thị Minh Nhâm phường Cam Đường, Lào Cai 100.000               

20/02/2026 Trịnh Thị Huệ phường Cam Đường, Lào Cai 100.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Nga phường Sapa  Lào Cai 100.000               

20/02/2026 Vũ Thị Bình Thái Niên, Lào Cai 100.000               

20/02/2026 Vũ Quyết Tiến phường Kiến Hưng, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Vũ Đình Thắng xã Quang Minh, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Đỗ Hữu Huân xã Hát Môn, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Đỗ Công Sinh xã Hát Môn, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Bích xã Ô Duyên, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Thanh Thơm 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Hữu Minh 100.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Xuân 100.000               

20/02/2026 Võ Thị Ngọc Loan 200.000               

20/02/2026 Đỗ Toàn Thắng Phúc La, Hà Đông, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Lê Thị Hằng phường Dương Nội, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Xuân Luận phường Hà Đông, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Đoàn Trọng Tân phường Dương Nội, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Thúy phường Hà Đông, Hà Nội 300.000               

20/02/2026 Đỗ Thị Kim Lan Hà Trì 1, Hà Đông, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Đỗ Thị Kim Hoa phường Hà Đông, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Đỗ Thị Kim Huệ phường Hà Đông, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Ngọc Thanh xã Như Quỳnh, Hưng Yên 200.000               

20/02/2026 Nguyễn Tiến Phong, Nguyễn Đức Trung phường Dương Nội, Hà Nội 400.000               

20/02/2026 Nguyễn Hữu Chính phường Hà Đông, Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Lê Diệp Tú Giảng Võ, Hà Nội 250.000               

20/02/2026 Lê Thảo Chi Trường ĐHNN ĐHQGHN 250.000               

20/02/2026 Lê Văn Trì, Nguyễn Thị Hồng Hương La Khê, Hà Nội 300.000               

20/02/2026 Nguyễn Thị Chanh phường Dương Nội, Hà Nội 300.000               

20/02/2026 Bùi Văn Deo Trung tâm CPE Hà Nội 500.000               

20/02/2026 Ngô Lệ Quỳnh Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Bùi Thị Thanh Thủy Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Nguyễn Quang Hiếu Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Đặng Thị Thanh Hiệp Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Bùi Thị Khanh Linh Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

20/02/2026 Lê Vân Anh Quỹ đổi mới Công nghệ quốc gia 100.000               

20/02/2026 Bùi Lê Minh phường Láng, Hà Nội 100.000               

20/02/2026 Phạm Thị Thu Hương 262 Minh Khai, NĐ- NB 1.200.000            

20/02/2026 Nguyễn Duy Chiến 27 Gốc Mít, NĐ, NB 1.000.000            

20/02/2026 Dương Mạnh Cường 29 Vũ Ngọc Phan, NĐ, NB 390.000               

20/02/2026 Nguyễn Ngọc Minh 223 Trần Huy Diệu, Trường Thi, NB 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Ngọc Long Trần Thh Tông, NĐ, NB 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Mộng Hùng Phường Nam Định, Ninh Bình 500.000               

20/02/2026 Nguyễn Văn Định Phường Nam Định, Ninh Bình 1.000.000            

20/02/2026 Hoàng Việt Cường Viền Tùng, Ecpark, Hưng Yên 500.000               

20/02/2026 Phan Văn Chuyền Phường Nam Định, Ninh Bình 500.000               

21/02/2026 Nguyễn Đức Duy Lớp 9G, trường Đặng Thái Mai, Nghệ An 500.000               

21/02/2026 Nguyễn Huy Sơn phường Thành Vinh, Nghệ An 500.000               

21/02/2026 Phan Quốc Bảo TP. Hồ Chí Minh 50.000                 

21/02/2026 Trần Thị Mỹ Hạnh Hà Nội 1.000.000            

21/02/2026 Trần Quang Thắng Đà Nẵng 200.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Dung Hà Nội 100.000               

21/02/2026 Nguyễn Văn Lăng Thường Tín, Hà Nội 100.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Hằng Thường Tín, Hà Nội 100.000               

21/02/2026 Lăng Thị Đào xã Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000               

21/02/2026 Hoàng Thị Thảo xã Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000               

21/02/2026 Lộc Văn Công xã Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

21/02/2026 Lê Thị Liễu Xã Mẫu Sơn, Lạng Sơn 200.000               

21/02/2026 Vi Thị Thưởng xã Lộc Bình, Lạng Sơn 200.000               

21/02/2026 Lăng Thị Sinh Xã Đồng Đăng, Lạng Sơn 200.000               

21/02/2026 Giáp Văn Quân Võ Cường, Bắc Ninh 300.000               

21/02/2026 Vũ Thị Xuân Thu 500.000               

21/02/2026 Trần Minh Quân 200.000               

21/02/2026 La Thanh Tuấn Hoàng Mai, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Phạm Ngọc Anh Phương Việt, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Nguyễn Trâm Anh Tp. Hồ Chí Minh 200.000               

21/02/2026 Chu Toàn Hà Đông, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Bùi Đức Anh Bồ Đề, Hà Nội 1.000.000            

21/02/2026 Nguyễn Quang Khải Hồng Hà, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Kim Thơ Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Nguyễn Quang Hưng Hai Bà Trưng, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Tô Gia Huy Cầu Giấy, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Đoàn Đăng Dũng Trương Mai, Hà Nội 100.000               

21/02/2026 Nguyễn Phương Bảo Anh Định Công, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Phạm Thúy Tình Phương Việt, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Nguyễn Cao Thủy Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Đỗ Thị Hương Hà Đông, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Trần Văn Nam Mỹ Đức, Hà Nội 100.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Thúy Hằng Khương Đình, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Đào Hoàng Vân Hà Đông, Hà Nội 1.000.000            

21/02/2026 Trần Quyết Chiến Láng Hạ, Hà Nội 1.000.000            

21/02/2026 Đào Minh Quý Xuân Hòa, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Phùng Thị Tú Anh Quận 7, TP Hồ Chí Minh 500.000               

21/02/2026 Nông Chí Hiếu Xã Võ Nhai, Thái Nguyên 100.000               

21/02/2026 Trịnh Minh Thu Xã Võ Nhai, Thái Nguyên 100.000               

21/02/2026 Triệu Thị Ly Xã Võ Nhai, Thái Nguyên 50.000                 

21/02/2026 Nông Thanh Huế Xã Võ Nhai, Thái Nguyên 50.000                 

21/02/2026 Nguyễn Văn Mạnh Xuân Mai, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Thu Tâm Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh 1.000.000            

21/02/2026 Lê Hoài Nam Phú Diễn, Hà Nội 1.000.000            

21/02/2026 Trương Đức Hải Xã Vạn Thắng, Ninh Bình 200.000               

21/02/2026 Đoàn Công Dương + Phạm Thị Thu Thủy An Khánh, Tp Hồ Chí Minh 500.000               

21/02/2026 Đoàn Gia Huy + Đoàn Thị Vân Anh An Khánh, Tp Hồ Chí Minh 200.000               

21/02/2026 Phạm Sơn Hà Phước Long, Tp Hồ Chí Minh 100.000               

21/02/2026 Bùi Thị Minh Phước Long, Tp Hồ Chí Minh 100.000               

21/02/2026 Nguyễn Thị Toan Phúc Lợi, Hà Nội 500.000               

21/02/2026 Trương Xuân Dũng Quận 10, Tp Hồ Chí Minh 1.000.000            

21/02/2026 Hoàng Thị Kim Dung Xã Võ Nhai, Thái Nguyên 50.000                 

21/02/2026 Tăng Bùi Quốc Nam Thanh Xuân Trung, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Nguyễn Viết Dũng Xã Đan Phượng, Hà Nội 280.000               

21/02/2026 Nguyễn Văn Thắng Xã Đan Phượng, Hà Nội 300.000               

21/02/2026

Hoàng Văn Tám, Ngô Thị Hòa, Hoàng Anh 

Tú, Hoàng Anh Tài 200.000               

21/02/2026

Ngô Văn Liên, Nguyễn Thanh Bình, Vũ Đức 

Độ, Lê Thị Hải, Trần Thị Thu Hiền, Nghiêm 

Thị Tâm, Nguyễn Thị Minh Hồng 940.000               

21/02/2026 Trương Đức Dương Xã Vạn Thắng, Ninh Bình 200.000               

21/02/2026 Ngô Văn Bình Xã Vạn Thắng, Ninh Bình 200.000               

21/02/2026 Vũ Văn Dũng Xã Vạn Thắng, Ninh Bình 200.000               

21/02/2026 Dương Thị Quỳnh Giang Vĩnh Hưng, Hà Nội 200.000               

21/02/2026 Đào Bích Hạnh Cao Nổ, Đông Anh 500.000               

21/02/2026

Phạm Đức Vinh - Cty TNHH Tư Vấn TM Và 

ĐT Minh Khôi 1.000.000            

21/02/2026 Trần Văn Định Tp. Hồ Chí Minh 400.000               

21/02/2026 Nguyễn Phương Anh Phước Tân, Đồng Nai 200.000               

21/02/2026 Đặng Long Khánh 200.000               

21/02/2026 Lưu Thị Tấm Tp Hải Phòng 200.000               

21/02/2026 Tạ Thị Thủy P Hải Dương, Tp Hải Phòng 100.000               

21/02/2026 Trần Thị Mai Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 100.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

21/02/2026 Nguyễn Thị Hương Tứ Minh, TP Hải Phòng 500.000               

21/02/2026 Nguyễn Hương Giang Lê Thanh Nghị, TP Hải Phòng 200.000               

21/02/2026 Bùi Văn Chung Thành Đông, Tp Hải Phòng 300.000               

21/02/2026 Nguyễn Mạnh Hùng Sơn La 400.000               

21/02/2026 Trương Thị Thu Hương +Trần Nam Hải Tân Hưng, Tp Hải Phòng 200.000               

21/02/2026 Trương Tiến Phúc+ Trương Ngọc Anh Thành Đông, Tp Hải Phòng 100.000               

21/02/2026 Trương Thị Thu Hiền Thành Đông, Tp Hải Phòng 100.000               

21/02/2026 Mai Trung Kiên Phú Thọ 2.000.000            

21/02/2026 Mai Trung Khánh Phú Thọ 2.000.000            

21/02/2026 Mai Trung Hiếu Phú Thọ 2.000.000            

21/02/2026 Nguyễn Tuấn Hưng Phú Thọ 1.000.000            

21/02/2026 Mai Thanh Chung Phú Thọ 2.000.000            

22/02/2026 Đỗ Thị Quỳnh Anh Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

22/02/2026 Sái Đào Khánh Hùng Vĩnh Tuy, Hà Nội 500.000               

22/02/2026 Hoàng Thị Giang Gia Lộc, Tp Hải Phòng 200.000               

22/02/2026 Vương Quốc Huy Việt Hưng, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Lành Xuân Diệu phươờng Tam Thanh, Lạng Sơn 300.000               

22/02/2026 Nguyễn Văn Phi, Hán Thị Thúy Hằng phường Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh 1.000.000            

22/02/2026 Phạm Quỳnh phường Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

22/02/2026 GĐ Hiếu Hà chợ Yên Thường, Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 GĐ Khương Linh thôn Địa Chất, Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 GĐ Hiền Hà Phúc Lợi, Long Biên, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 GĐ Toàn Uyên Lộc Ninh, Bình Phước (cũ) 1.000.000            

22/02/2026 GĐ Đại Yến Long Biên, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Trần Thị Kiều Diễm Hoàng Liệt, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Tiêu Thị Nhung 100.000               

22/02/2026 Tiêu Thị Kiều 50.000                 

22/02/2026 Mai Tuyết Oanh 100.000               

22/02/2026 Dương Văn Cầu 100.000               

22/02/2026 Trần Thị Nhung 50.000                 

22/02/2026 Phạm Thị Hồng Chương Dương, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Nguyễn Thị Ngoan Tự Nhiên, Hà Nội 300.000               

22/02/2026 Nguyễn Thị Lan Anh Tự Nhiên, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Lương Thị Yến Chương Dương, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Văn Thị Tuyền Chương Dương, Hà Nội 100.000               

22/02/2026 Đỗ Văn Võ Chương Dương, Hà Nội 200.000               

22/02/2026 Nguyễn Quỳnh Châu, Tăng Mỹ Duyên Q. 6, TP. Hồ Chí Minh 50.000                 

22/02/2026 Nguyễn Văn Năng, Hồ Thị Mỹ Hằng xã Phú Hòa 1, Đăk Lăk 100.000               

22/02/2026 Phùng Thị Ngọc Tuyết Long Hải 300.000               

22/02/2026

Phạm Hữu Thắng, Phạm Hữu Tùng, Phạm Văn 

Đồng Cao Xanh, Quảng Ninh - Kẻ Sật, Hải Phòng 400.000               

22/02/2026

15 Chị, Em Trường Cao Đẳng Thống kê tại 

tỉnh Bắc Ninh 2.100.000            

22/02/2026 Nguyễn Trọng Vy phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 100.000               

22/02/2026 Hà Tấn Minh phường Kinh Bắc, Bắc Ninh 200.000               

22/02/2026 Nguyễn Đức Cảnh Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

22/02/2026 Nguyễn Đức Tuấn Nghĩa lớp 9A6 trường Trần Quốc Toản, Bắc Ninh 100.000               

22/02/2026 Nguyễn Văn Hoàng Giang Liễu, Phương Liễu, Bắc Ninh 200.000               

22/02/2026 Dương Thị Thùy Linh 200.000               

23/02/2026 Đinh Thị Ngọc Hà Nội 100.000               

23/02/2026 Tạ Thị Phương Thảo Vĩnh Phúc 100.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Bích Liên Vĩnh Phúc 100.000               

23/02/2026 Ngô Văn Thiệu Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/02/2026 Đặng Ngọc Anh Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/02/2026 Ngô Văn Chuẩn Thuận An, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

23/02/2026 Lưu Phan Vinh Đông Ngạc, Hà Nội 200.000               

23/02/2026 Phạm Tuệ An Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

23/02/2026 Nguyễn Lê Thành Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

23/02/2026 Lê Xuân Dũng Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

23/02/2026 Nghiêm Minh Sơn, Nguyễn Thị Thành Cổ Nhuế 2, Bắc Từ Liêm, Hà Nội 500.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Mai Hương 100.000               

23/02/2026 Nguyễn Minh Tâm 100.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

23/02/2026 Nguyễn Hiếu Nam 100.000               

23/02/2026 Doãn Thị Ánh Tuyết 200.000               

23/02/2026 Đào Thanh Thư 200.000               

23/02/2026 Nguyễn Hoài Linh phươờng Định Công, Hà Nội 100.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Nga Hàn Quốc 200.000               

23/02/2026 Tạ Viết Tú, Bùi Thị Huê 500.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Bích Phượng 200.000               

23/02/2026 Đặng Thị Ngọc Bài 200.000               

23/02/2026 Trần Thanh Quang Tam Quan, Núi Thành, Đà Nẵng 550.000               

23/02/2026 GĐ Nam Tĩnh Ninh Hiệp 50.000                 

23/02/2026 GĐ Quyết Loan Tế Xuyên 100.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Hữu Hiệp 50.000                 

23/02/2026

Phạm Minh Hiếu, Nguyễn Thị Lý, Nguyễn Thị 

Ngọc Bích 600.000               

23/02/2026

Trịnh Cẩm Thương, Trịnh Hùng Cường, 

Nguyễn Thuỳ Trang 600.000               

23/02/2026 Lê Thị Kim Phương 200.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Diễm Hạnh 200.000               

23/02/2026 Nguyễn Thị Bích Liên 100.000               

23/02/2026 Hà Thị Thu Hằng 100.000               

24/02/2026 Lê Thị Bạch Tuyết Tp. Hồ Chí Minh 200.000               

24/02/2026 GĐ Thoả Ngọc Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Phạm Trọng Long Tp. Hồ Chí Minh 500.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Phương Thức Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Phan Thị Hồng Quang Hà Nội 200.000               

24/02/2026 GĐ Ngô Minh Tuấn phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

24/02/2026 Thạch Thị Hường xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Đức Thăng xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Thuỳ Linh xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Khanh xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Hoồng Thắng xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Phương xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 GĐ Bình Thiều xã Phù Đổng, Gia Lâm, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Trần Văn Định Tam Phước, Đồng Nai 300.000               

24/02/2026 Trần Hoài Thanh xã Nhuận Đức, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

24/02/2026 GĐ Ý Hương Trảng Dài, Đồng Nai 500.000               

24/02/2026 GĐ Nguyễn Thị Thu Hà Tham Ba, Phú Thọ 500.000               

24/02/2026 Vũ Đắc Hào Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 VC Huy Liên Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Thanh Huyền Hà Nội 300.000               

24/02/2026 Lê Thị Ánh Duyên 200.000               

24/02/2026 Lê Thị Thuý Kiều 200.000               

24/02/2026 GĐ Nguyễn Hải Hà Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Viết Xuân Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Đặng Văn Đức Hải Phòng 100.000               

24/02/2026 Vũ Duy Hân Hải Phòng 200.000               

24/02/2026 Vũ Thị Ngọc Mai Hải Phòng 200.000               

24/02/2026 Vũ Duy Anh Hải Phòng 100.000               

24/02/2026 Trương Văn Thường Ninh Bình 500.000               

24/02/2026 Vũ Thị Huyền Thuyên 100.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Huyền Trang 200.000               

24/02/2026 Trần Thị Thuỳ Dương 200.000               

24/02/2026 Phaạm Thị Thuỳ Ninh Quảng Ninh 100.000               

24/02/2026 Lê Việt Hà Trương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội 100.000               

24/02/2026 Thân Thuý Hà phường Tiền Phong, Bắc Ninh 50.000                 

24/02/2026 Nguyễn Thị Vân xã Diễn Tân, Nghệ An 500.000               

24/02/2026 Thân Thị Nguyên phường Tiền Phong, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Phạm Thị Hoà xã Hiệp Hoà, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Luyện xã Hiệp Hoà, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Thân Trọng Đại phường Tiền Phong, Bắc Ninh 200.000               

24/02/2026 Thân Thị Lệ Thuỷ phường Nếnh, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Vy Thị Trọng Lục Ngạn, Bắc Giang 100.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

24/02/2026 Bùi Thế Huy, Hoàng Thị Hằng phường Tam Thanh, Lạng Sơn 1.000.000            

24/02/2026 Nguyễn Toàn Định 500.000               

24/02/2026 Vũ Công Bình Chi Cục Trưởng Phát triển Nông thôn tỉnh Hưng yên 1.000.000            

24/02/2026

Công ty Xây dựng và Phát triển Nông Thôn 

Thiên Phú Thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, Hưng yên 1.000.000            

24/02/2026 Nguyễn Thị Linh (Giang) Thôn Lê Xá, xã Quỳnh Phụ, Hưng yên 1.000.000            

24/02/2026

Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Công trình 

Thái Bình Thôn Tư la, xã Hưng Hà, Hưng Yên 500.000               

24/02/2026 Công ty Cổ phần CCS 79 Thôn Tư la, xã Hưng Hà, Hưng Yên 500.000               

24/02/2026 GĐ Việt Huyền phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 GĐ Dương Hải phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Hoàng Thị Ánh Duyên Giáp Hải, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Hoàng Thị Thu Thủy phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Thân Thị Nguyệt phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 GĐ Vương Xuân Nam phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

24/02/2026 Dương Văn Lâm phường Đa Mai, Bắc Ninh 200.000               

24/02/2026 GĐ Bùi Trần Phương xã Lạng Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 GĐ Thắng Quyên phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Oanh 64 Nguyễn Trọng, Nam Định 500.000               

24/02/2026 Trần Đầo Thoa 116 Hàng Sắt, Nam Định 500.000               

24/02/2026 Nguyễn Quang Huy số 5 Hàng Đồng, Nam Định 500.000               

24/02/2026 Loan, Hoành, Quyền Linh, Phương Uyên Ba Lan 500.000               

24/02/2026 Cao Thị Bình Nguyên

Trường Cao Đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình, tỉnh 

Hưng Yên 500.000               

24/02/2026 Bùi Văn Dũng phường Bắc Giang, Bắc Ninh 50.000                 

24/02/2026 Nguyễn Thị Huệ phường Bắc Giang, Bắc Ninh 25.000                 

24/02/2026 Nguyễn Văn Dương phường Bắc Giang, Bắc Ninh 50.000                 

24/02/2026 Khổng Thị Tiến phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Thư phường Bắc Giang, Bắc Ninh 50.000                 

24/02/2026 Phùng Thị Thủy phường Bắc Giang, Bắc Ninh 25.000                 

24/02/2026 Thân Thị Chi phường Bắc Giang, Bắc Ninh 50.000                 

24/02/2026 Phạm Thị Thục phường Bắc Giang, Bắc Ninh 30.000                 

24/02/2026 Mai Thị Lan phường Bắc Giang, Bắc Ninh 70.000                 

24/02/2026 Trần Thị Kim Hiền xã Đông Anh, Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Ngát Hà Nội 200.000               

24/02/2026 Lê Thị Hồng xã Yên Định, Thanh Hóa 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Thủy xã Nghi Dương, Hải Phòng 200.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Chi Đống Đa, Hà Nội 100.000               

24/02/2026 Nguyễn Thị Mai Trang phường Khương Đình, Hà Nội 100.000               

24/02/2026 Phí Thị Nguyệt Anh phường Từ Liêm, Hà Nội 100.000               

24/02/2026 Thiếu Tướng Trần Công Đức 1.000.000            

24/02/2026 Nguyễn Thị Minh Tâm Hà Nội 1.000.000            

24/02/2026 Đinh Nguyễn Phương Linh Hà Nội 500.000               

24/02/2026 Võ Thị Mỹ, Võ Quỳnh Nhung, Lê Quang 500.000               

24/02/2026 Trần Văn Thành Hà Nội 500.000               

24/02/2026 Phạm Văn Triều phường Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

24/02/2026 Chữ Ngọc Lâm phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

25/02/2026 Phan Lam Điền phường Hoa Lư, Ninh Bình 300.000               

25/02/2026 Lê Văn Thường phường Hoa Lư, Ninh Bình 300.000               

25/02/2026 Lê Hữu Nam phường Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

25/02/2026 Vũ Sơn Hùng phường Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

25/02/2026 Hoàng Trân Quỳnh Chi 100.000               

25/02/2026 Hoàng Minh Chí 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Quang Tiệp 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Đức Anh 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Trường An 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Gia Hân 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Đức Ngọc 100.000               

25/02/2026 Nguyễn Trung Quân Hà Đông, Hà Nội 200.000               

25/02/2026 Nguyễn Đình Hà Nam Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

25/02/2026 Ngô Xuân Luân phường Bồ Đề, Hà Nội 200.000               

25/02/2026 Nguyễn Thu Trang Văn Phú, Hà Đông, Hà Nội 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

25/02/2026 Nguyễn Thị Mơ Vĩnh Phúc 200.000               

25/02/2026 Nguyễn Thị Ly 200.000               

25/02/2026 Trần Kim Tuyến 200.000               

25/02/2026 Vũ Thị Thương 200.000               

25/02/2026 Công ty Cổ phần Thiết bị số 10 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội 1.000.000            

25/02/2026 GĐ Tô Trường Chí Bình Hà Đông, Hà Nội 200.000               

25/02/2026 Trần Xuân Dương Hồ Tùng Mậu 100.000               

25/02/2026 Trịnh Thị Lan Anh phường Đa Mai, Bắc Ninh 500.000               

25/02/2026 Trịnh Thị Lan Hương xã Đông Kinh, Lạng Sơn 500.000               

25/02/2026 Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh 500.000               

25/02/2026 Tô Thị Hằng Nga 100.000               

25/02/2026 Cửa hàng Điện nước Hưu Nghị 45 La Sơn, Phu Tự, Đà Lạt 500.000               

25/02/2026 Phạm Thị Bích Liên phường Trường Vinh, Nghệ An 100.000               

25/02/2026 Cao Thị Bính phường Trường Vinh, Nghệ An 100.000               

25/02/2026 Phan Thị Thanh Xuân phường Trường Vinh, Nghệ An 100.000               

25/02/2026 Phan Thị Nga phường Trường Vinh, Nghệ An 100.000               

25/02/2026 Lê Thị Ngân phường Trung Đô, Nghệ An 100.000               

25/02/2026 Bùi Văn Thản Lâm Hà, Lâm Đồng 100.000               

25/02/2026 Trần Văn Mao Lâm Hà, Lâm Đồng 100.000               

25/02/2026 Phạm Thúy Hằng TP. Hòa Bình 200.000               

25/02/2026 Lê Thị Hạnh Quảng Bình 1.000.000            

25/02/2026 Lê Thị Lợi Quảng Bình 100.000               

25/02/2026 Vy Thị Hồng Thơm Buôn Mê Thuộc, Đăk Lắk 100.000               

25/02/2026 Vy Thị Hồng Thao Buôn Mê Thuộc, Đăk Lắk 100.000               

25/02/2026 Dương Thị Lan Anh phường Tích Lương, Thái Nguyên 500.000               

25/02/2026 Mai Thị Pha phường Tích Lương, Thái Nguyên 200.000               

25/02/2026 Dương Thị Ngân Phan Đình Phùng, Thái Nguyên 200.000               

25/02/2026 Đào Ngọc Lâm phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

25/02/2026 Đào Ngọc Linh phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

25/02/2026 Vũ Văn Thăn phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

25/02/2026 Phạm Thị Liên phường Tư Lạng, Bắc Ninh 50.000                 

25/02/2026 Ngô Thị Hồng Hiệp Hòa, Bắc Ninh 50.000                 

25/02/2026 Phan Thị Thái Cộng hòa Slovakia 100.000               

25/02/2026 Nam Hồng Cộng hòa Séc 200.000               

25/02/2026 Trần Ngọc Dương Cộng hoa Slovakia 100.000               

25/02/2026 GĐ Việt Anh Cộng hòa Séc 100.000               

25/02/2026 GĐ Đông Thoa Cộng hòa Séc 200.000               

25/02/2026 Phùng Ngọc Hộ Như Quỳnh, Hưng Yên 100.000               

25/02/2026 GĐ Lưu Văn Quân, Lưu Thị Hải xã Sơn Đồng, Hà Nội 1.000.000            

25/02/2026 Đinh Thị Thuyết phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

25/02/2026 Lưu Thị Mai, Phan Trí Hùng phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

25/02/2026 Lại Minh Tiến T phòng CSHS CAT Bắc Ninh 500.000               

25/02/2026 Nguyễn Văn Quyền phường Vũ Ninh, Bắc Ninh 1.000.000            

25/02/2026 Đỗ Thị Hồng Nhung phường Bắc Giang, Bắc Ninh 200.000               

25/02/2026 Thân Thùy Trang phường Bắc Giang, Bắc Ninh 100.000               

25/02/2026 Trần Ngọc Lan phường Nhân Chính, Hà Nội 300.000               

25/02/2026 Đặng Thị Như Hoa phường Hoàng Mai, Hà Nội 300.000               

25/02/2026 Phạm Thị Thu phường Định Công, Hà Nội 1.000.000            

25/02/2026 Nguyễn Thúy Hải Vinhome Smaxty 50.000                 

25/02/2026 Đỗ Mạnh Hùng phường Trung Dũng, Đồng Nai 500.000               

25/02/2026 Đặng Thành Đạt phường Đông Hưng Thuận, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

25/02/2026 Nguyễn Hoàng Anh phường Bình Trung, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

25/02/2026 Nguyễn Thị Bảo Trang Campuchia 2.000.000            

26/02/2026 Phạm Thị Minh phường Hồng Bàng, Hải Phòng 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Thị Phượng 200.000               

26/02/2026

Ngô Xuân Thảo - Công ty Cổ phần Thương 

mại Xuất Nhập Khẩu T& T phường Vĩnh Hưng, Nghệ An 1.000.000            

26/02/2026 Phan Tuấn Linh Ba Vì, Hà Nội 500.000               

26/02/2026 Phùng Văn Đài Sơn Tây, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Lê Quang Tiến xã Quảng Oai, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Kiều Văn Hân phường Sơn Tây, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Nguyễn Mạnh Duy phường Sơn Tây, Hà Nội 200.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

26/02/2026 Nguyễn Thùy Trang Tam Đảo, Vĩnh Phúc 200.000               

26/02/2026 Nguyễn Đức Việt Vĩnh Phú, Phú Thọ 100.000               

26/02/2026 Chu Văn Giáp Đan Phượng, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Lê Thanh Tùng xã Vật Lại, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Công ty TNHH Đầu tư -TM Xây dựng ARIC 1.000.000            

26/02/2026 Công ty TNHH TMDV GONDSUN 1.000.000            

26/02/2026 Nguyễn Đức Kiên Cam Ranh, Khánh Hòa 500.000               

26/02/2026 Bùi Thị Thiên Hương phường Đại Mổ, Hà Nội 500.000               

26/02/2026 Phí Thị Tám phường Phúc Thuận, Thái Nguyên 200.000               

26/02/2026 Nguyễn Hữu Quang xã Phú Lương, Thái Nguyên 200.000               

26/02/2026 Nguyễn Viết Thắng phường Phổ Yên, Thái Nguyên 200.000               

26/02/2026 GĐ Thu Huệ và Công ty Hà Linh Phú Thọ 1.000.000            

26/02/2026 Lê Văn Sang xã Tam Hưng, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Trần Văn Quang xã Tam Hưng, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Tô Xuân Công xã Tam Hưng, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Văn Đông xã Chương Dương, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Văn Tiến Hồng Vân, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Minh Đức Thượng Phúc, Hà Nội 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Hữu Tráng Thôn Thượng, Bình Minh 100.000               

26/02/2026 Phạm Đức Mạnh phường Trần Lãm, Hưng Yên 100.000               

26/02/2026 Phạm Lan Phương phường Trần Lãm, Hưng Yên 100.000               

26/02/2026 Phí Quốc Việt phường Trần Lãm, Hưng Yên 500.000               

26/02/2026 Phí Bảo Trung phường Trần Lãm, Hưng Yên 200.000               

26/02/2026 Phí Anh Đức Nguyễn Xiển, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Dương Phương Lan xã Thư Lâm, Hà Nội 50.000                 

26/02/2026 Dương Bích Liên xã Thư Lâm, Hà Nội 50.000                 

26/02/2026 Vũ Thị Ngọc Bích Phú Diễn, Hải Phòng 300.000               

26/02/2026 Châu Mỹ Tiên 50.000                 

26/02/2026 Đỗ Thị Hà Phúc Thịnh, Hà Nội 500.000               

26/02/2026 Hoàng Phan Cảnh Tùng 50.000                 

26/02/2026 Vũ Thị Chi 100.000               

26/02/2026 Nguyễn Bá Duy 210.000               

26/02/2026 Nguyễn Xuân Hiếu Hà Đông, Hà Nội 680.000               

26/02/2026 Giáp Thị Huệ phường Bắc Giang, Bắc Ninh 220.000               

26/02/2026 Nguyễn Vân Nhung phường Bắc Giang, Bắc Ninh 150.000               

26/02/2026 Giáp Thị Lan phường Bắc Giang, Bắc Ninh 220.000               

26/02/2026 Nguyễn Sỹ Phú phường Bắc Giang, Bắc Ninh 220.000               

26/02/2026 Nguyễn Thị Thúy phường Yên Bái, Lào Cai 200.000               

26/02/2026 Phạm Tuấn Anh phường Văn Quán, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Trần Hữu Tuấn xã Thường Tín, Hà Nội 50.000                 

26/02/2026 Đỗ Thị Trang xã Hoài Đức, Hà Nội 50.000                 

26/02/2026 Đinh Xuân Kiên xã Tam Hưng, Hà Nội 200.000               

26/02/2026 Hoàng Thùy Linh Khu Chí Linh, Vũng tàu 100.000               

26/02/2026 Hoàng Linh Chi Kỳ Bá, TP. Thái Bình 100.000               

26/02/2026 Trần Thị Sao phường Tam Thắng, TP. Hồ Chí Minh 100.000               

27/02/2026 Dư Trí Trung 100.000               

27/02/2026 Dư Trí Doanh 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Dậu 100.000               

27/02/2026 Bùi Đức Thuận 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Thiên Thuận Hà Nội 500.000               

27/02/2026 Lê Thị Thảo 500.000               

27/02/2026 Lê Tuấn Khôi 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Đình Binh 500.000               

27/02/2026 Lê Thị Hà 500.000               

27/02/2026 Hoàng Thị Thúy Hường 500.000               

27/02/2026 Đinh Gia Bảo 200.000               

27/02/2026 Đinh Tú Anh 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Xuân Quê Mai Đồ Sơn, Hải Phòng 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Văn Hiệp Autralia 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Quốc Toàn Đồ Sơn, Hải Phòng 200.000               

27/02/2026 Phùng Tuấn Dũng 200.000               

27/02/2026 Kiều Hữu Hải phường An Dương, Hải Phòng 500.000               



STT Tên Đoàn Địa chỉ Số Tiền

27/02/2026 Phạm Hồng Vũ Anh Hồng An, Hải Phòng 100.000               

27/02/2026 Đinh Thị Lan Anh phường An Dương, Hải Phòng 100.000               

27/02/2026 GĐ Hải, Tùng, Quyết Phúc 150.000               

27/02/2026 Trần Ngọc Anh phường Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Phương Thảo 200.000               

27/02/2026 Phan Thị Thu Hương 200.000               

27/02/2026 Phạm Bùi Tuấn Anh Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200.000               

27/02/2026 Phạm Khắc Lịch Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy 200.000               

27/02/2026 Lê Tuấn Anh xã Vĩnh Thanh, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Lâm xã Đắc Đoa, Gia Lai 100.000               

27/02/2026 Lê Thị Thùy Dung xã Đắc Đoa, Gia Lai 100.000               

27/02/2026 Đỗ Thế Anh xã Xuân Đồng, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thanh Tuấn xã Vạn Xuân, Phú Thọ 200.000               

27/02/2026 Hà Thanh Tuấn Phòng PC 07 Công an TP. Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Trần Văn Tuân 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Thnah Xuân F 15, quận Gòa Vấp, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Hồng Thu Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Hoàn Thị Thu Hải Hải Phòng 200.000               

27/02/2026 Đỗ Thị Thu Hương phường Vạn Xuân, Thái Nguyên 200.000               

27/02/2026 Công ty TNHH TMDV và XNK ATQ Thăng Long, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Nguyệt Việt Đức phường Từ Liêm, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Bùi Thị Thu Phổ Yên, Thái Nguyên 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Xuân Tình xã Ý Yên, Ninh Bình 200.000               

27/02/2026 Đỗ Văn Tài phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Anh Tuấn phường Xuân Đình, Hà Nội 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Xuân Nghĩa Tân, Hà Nội 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Hồng Dung 100.000               

27/02/2026 Trần Thị Hồng Hạnh phường Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Lê Hồng Hạnh Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Mai Anh phường Thanh Liệt, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Đặng Thị Thủy phường Giảng Võ, Hà Nội 100.000               

27/02/2026 Đặng Trần Thu Liên Chung cư A1, Hà Nội 100.000               

27/02/2026 Trần Thị Hương Thủy ngõ 217, Đê La Thành 500.000               

27/02/2026

Tổng Công ty CP Bảo Hiểm MCTM Cổ phần 

Công thương Việt Nam 5.000.000            

27/02/2026 Bùi Thị Lan Phương phường 6, Quận 8, TP. Hồ Chí Minh 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Trung Kiên xã Lương Bằng, Hưng Yên 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Ngọc Đại phường Phương Liệt, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Chu Tuấn Vương Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 200.000               

27/02/2026 Chu Tuấn Kiệt Trần Hưng Đạo, Hưng Yên 200.000               

27/02/2026 Trần Minh Trung xã Tiền Hải, Hưng Yên 100.000               

27/02/2026

Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ 

Truyền thông Du lịch Mặt Trời Hà Hội Thôn Điền Xá, xã Nội Bài, Hà Nội 2.000.000            

27/02/2026 Ngô Thế Tương xã Thái Thị, Hưng Yên 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Hương phường Phố Hiến, Hưng Yên 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Lan Quang Minh, Hà Nội 200.000               

27/02/2026 Trần Thị Thắm xã Liên Hà, Ninh Bình 200.000               

27/02/2026 Lê Quốc Việt phòng Hậu Cần, Lữ 242 Vân Đồn Quảng Ninh 100.000               

27/02/2026 Triệu Thị Thảo phường Hiệp Bình, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Bá Hà Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000            

27/02/2026 Trịnh Thị Tuyết Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000            

27/02/2026 Nguyễn Bá Quang Thụy Khê, Tây Hồ, Hà Nội 1.000.000            

27/02/2026 Vũ Hoàng Anh  32 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội 1.000.000            

27/02/2026 Nguyễn Đức Ninh Hóa phường Đại Mổ, Hà Nội 500.000               

27/02/2026 Vũ Ngọc Hòa phường Cầu Giấy, Hà Nội 1.000.000            

27/02/2026 Đoàn Hà Nội 6.400.000            

27/02/2026 Nguyễn Thị Kim Dung phường Bồ Đề, Hà Nội 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Kim Đào 100.000               

27/02/2026 Hà Thị Thu Phương 100.000               

27/02/2026 Trần Tuyết Nhung 200.000               

27/02/2026 Lê Thị Bích 200.000               

27/02/2026 Nguyễn Thị Kim Thoa 200.000               
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27/02/2026 Đỗ Thị Hoan 200.000               

27/02/2026 Vũ Thị Thanh Huế 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Nam Hưng 1.000.000            

27/02/2026 Phạm Đoàn Thắng 500.000               

27/02/2026 Phạm Đoàn Ngọc Lâm 200.000               

27/02/2026 Lê Thị Thu Hằng 200.000               

27/02/2026 GĐ Trần Văn Thường 100.000               

27/02/2026 Vũ Duy Tùng 200.000               

27/02/2026 Trần Tất Đăng xã Ân Thi, Hưng Yên 100.000               

27/02/2026 Đinh Văn Đàm , Hiền Thái Bình 300.000               

27/02/2026 Vũ Trung Kiên Thanh Hóa 500.000               

27/02/2026 Vũ Khánh Ly Thanh Hóa 100.000               

27/02/2026 Dương Quốc Thắng xã Đông Anh, Hà Nội 500.000               

27/02/2026 Dương Quốc Đạt xã Đông Anh, Hà Nội 300.000               

27/02/2026 Dương Thị Kim Oanh Khâm Thiên, Hà Nội 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Bá Phan phường Hà Thành, Thanh Hóa 1.000.000            

27/02/2026 Vũ Bảo Trân, Vũ Trung Kiên phường Bắc Giang, Bắc Ninh 500.000               

27/02/2026 Nguyễn Đức Thùy 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Ngọc Minh Thư 300.000               

27/02/2026 Nghiêm Quang Diễn xã Lục Yên, Lào Cai 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Hùng Cường xã Lục Yên, Lào Cai 100.000               

27/02/2026 Nguyễn Quyết Chiến Phúc Thọ, Hà Nội 100.000               

27/02/2026 Phạm Thị Mộng Thúy phường Lái Thiêu,  Bình Dương 50.000                 

27/02/2026 Nguyễn Thị Huyền Nhung 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thành Huy Bệnh viện Đa khoa Mỹ Đức Hà Nội 500.000               

28/02/2026 Nguyễn Hải Bằng Bắc Sơn, Hoa Lư, Ninh Bình 1.000.000            

28/02/2026 Vũ Minh Sơn phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

28/02/2026 Đinh Tiến Dũng phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

28/02/2026 Lê Duyên Hải phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 100.000               

28/02/2026 Lê Đức Minh phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 50.000                 

28/02/2026 Lê Thu Thảo phường Nam Hoa Lư, Ninh Bình 50.000                 

28/02/2026 Mai Văn Tư phường Trần Lãm, Hưng Yên 50.000                 

28/02/2026 Mai Đức Hân phường Trần Lãm, Hưng Yên 50.000                 

28/02/2026 Nguyên Văn Quyền xã Gia Phong, Ninh Bình 100.000               

28/02/2026 Đặng Trần Tuấn Anh Đức Trọng, Lâm Đồng 100.000               

28/02/2026 Trần Diệu Xuân ngõ 36 Láng Hạ, Phường Láng, Hà Nội 1.000.000            

28/02/2026 Trần Thị Hoàn phường Đa Mai, Bắc Ninh 630.000               

28/02/2026 Hoàng Ngọc Sương phường Đa Mai, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Phạm Thị Thanh Thanh Bắc Đồng Hưng, Hưng Yên 200.000               

28/02/2026 Hoàng Bích Diệp Thanh Xuân, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Tuấn Thanh Xuân, Hà Nội 500.000               

28/02/2026 Lê Thnah Hải Cầu Muối, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Lê Văn Lý TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Vinh TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 GĐ Trung Mai TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

28/02/2026 GĐ Hưng Yến TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

28/02/2026 Lâm Thị Thanh Tịnh TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Lư Văn Điền TP. Cần Thơ 200.000               

28/02/2026 Bùi Thị Luyến Tân An, Đồng Nai 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Dũng Tân An, Đồng Nai 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Gia Lý Tân An, Đồng Nai 200.000               

28/02/2026 Phạm Vinh Hiển Đồng Nai, Bình Phước 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Xuân Lập Bình Phước, Đồng Nai 100.000               

28/02/2026 Văn Đình Thuận Bình Phước, Đồng Nai 200.000               

28/02/2026 Ngô Trung Kiên Kiến Hưng, Đồng Nai 500.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Thanh Hương số 18 Giải Phóng, Kim Liên, Hà Nội 1.000.000            

28/02/2026 Kho bạc Nhà nước Khu vực I số 18 Giải Phóng, Kim Liên, Hà Nội 10.000.000          

28/02/2026 Nguyễn Tuấn Dũng phường Ngô Quyền, Hải Phòng 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Trung TP. Hồ Chí Minh 2.000.000            

28/02/2026 Nguyễn Thị Huệ Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Phan Ngô Thị Phúc Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Bùi Thị Nguyên phường Bắc Giang, Bắc Ninh 500.000               
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28/02/2026 Ngô Quốc Sơn Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Hà TT Vai, Ổ Trương 100.000               

28/02/2026 Trần Thị Tuyết Tân Dĩnh, Bắc Ninh 100.000               

28/02/2026 Trần Gia Huy Tân Dĩnh, Bắc Ninh 100.000               

28/02/2026 Hoàng Văn Hùng Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Hoàng Thị Yến Tân Dĩnh, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Trần Ngọc Doanh Vũ Thị Thúy Nga Bù Đăng, Đồng Nai 1.000.000            

28/02/2026 Nguyễn Thị Quyên Dương Nội, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Chung Dương Nội, Hà Nội 500.000               

28/02/2026 Lương Quốc Anh Hoàng Đông, Phương Dực, Hà Nội 500.000               

28/02/2026 MB Đông Anh Hà Nội 500.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Dân Đông Anh, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Trịnh Xuân Long Đông Anh, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Trịnh Phúc Hưng Đông Anh, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Hiên Đông Anh, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Trần Thị Tuyết Phúc Thịnh, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Võ Anh Việt Vĩnh Long 200.000               

28/02/2026 Đặng Thanh Tuyền Đông Anh, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Phạm Công Minh Cục Q2 XN cảnh- Bộ Công an 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Trung Nhân Hà Đông, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Bình Hà Đông, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Lan Thư Hà Đông, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Hải Yến Thư Lâm, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thanh Hà Láng Hạ, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Hồng Yến Dương Nội, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Ngọc Tú Hạc Thành, Thanh Hóa 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Liên Hà Nội 50.000                 

28/02/2026 Lương Hoàng Đông Cà Mau 200.000               

28/02/2026

Ngân hàng Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt 

Nam - CN Tân Bình 275 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 3.000.000            

28/02/2026 GĐ Dương Quảng Sang Đông Anh, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Vũ Đức Thịnh Từ Sơn, Bắc Ninh 200.000               

28/02/2026 Ngô Ngọc Sơn Ô Chợ Dừa, Hà Nội 150.000               

28/02/2026 Ngô Thị Bích Thủy Ô Chợ Dừa, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 GĐ Phạm Văn Quang Đức An, Lâm Đồng 500.000               

28/02/2026 GĐ Phạm Minh Cường Đức An, Lâm Đồng 200.000               

28/02/2026 GĐ Nguyễn Đinh Danh Thăng Long, Hà Nội 500.000               

28/02/2026 Bùi Minh Tú Quảng Oai, Hà Nội 300.000               

28/02/2026 UBND xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 500.000               

28/02/2026 GĐ Nguyễn Văn Cát, Nguyễn Thị Bình Tây Ninh 2.000.000            

28/02/2026 GĐ Nguyễn Quán Quang, Nguyễn Thị Tuyết Thanh Hóa 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Quang Sơn, Nguyễn Thị Hoa Tây Ninh 500.000               

28/02/2026 Lê Văn Thanh TP. Hồ Chí Minh 500.000               

28/02/2026 Đỗ Thị Anh Thư Lâm Đồng 500.000               

28/02/2026 Đỗ Thị Thúy Dung Bảo Lộc, Lâm Đồng 200.000               

28/02/2026 Trần Anh Thư Lâm Đồng 200.000               

28/02/2026 Võ Tùng Khang Lâm Đồng 100.000               

28/02/2026 Trương Hoàng Thắng TP. Hồ Chí Minh 100.000               

28/02/2026 Đặng Thị Kim Pho Lâm Đồng 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Đình Trường xã Ô Duyên, Hà Nội 300.000               

28/02/2026 Linh Thị Dung Hưng Yên 500.000               

28/02/2026 Đỗ Thị Quyên Việt Yên, Hưng yên 300.000               

28/02/2026 Hoàng Phượng Yến Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Ban Phục vụ Lễ tang Hà Nội 1.000.000            

28/02/2026 GĐ Dương Hoàng Hải Trà Vinh 100.000               

28/02/2026 Lưu Trường Dương Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Mã Trần Kim Thụy Bạc Liêu 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Hữu Thiên Hồ Tràm, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Lâm Thị Mai Khanh Bạc Liêu 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Đức Toàn Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Đức Hiếu Phù Đổng, Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Trần Thị Mai Lan Phù Đổng, Hà Nội 100.000               
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28/02/2026 Nguyễn Thị Nhan Phù Đổng, Hà Nội 200.000               

28/02/2026 Châu Minh Đức Cà Mau 500.000               

28/02/2026 Thân Thị Loan Trảng Dài, Đồng Nai 600.000               

28/02/2026 Võ Như Tố Sương Trảng Dài, Đồng Nai 300.000               

28/02/2026 Trần Kim Đồng Khu phố Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Trung Thành Đồng Nai, Bình Phước 100.000               

28/02/2026 Lê Thị Nguyên Phúc Yên, Phú Thọ 200.000               

28/02/2026 Đào Thị Thúy Hằng Bình Phước, Đồng Nai 200.000               

28/02/2026 Kiều Thị Thu Hà Thanh Hóa 100.000               

28/02/2026 Hoàng Cẩm Phương Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Hoàng Lâm Hà Nội 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Thái Dương Thanh Hóa 100.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Huệ An Giang 200.000               

28/02/2026 Văn Thị Mỹ Hoa An Giang 100.000               

28/02/2026 Tô Thị Bình An Giang 200.000               

28/02/2026 Ngô Hồ Bích Quyên An Giang 200.000               

28/02/2026 Tôn Ngọc Chuẩn, Tôn Chí Thành Như Quỳnh, Hưng Yên 500.000               

28/02/2026 Đỗ Thị Hoan Như Quỳnh, Hưng Yên 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Xuân Tiến Thanh Liệt, Hà Nội 300.000               

28/02/2026 Đào Văn Từ, Nguyễn Thị Thơm Như Quỳnh, Hưng Yên 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Văn Thoan, Trịnh Thị Nha Trang 32 Huỳnh Thúc Kháng, phường Láng, Hà Nội 1.000.000            

28/02/2026 Nguyễn Thị Lợi phường Thái Bình, Hưng Yên 200.000               

28/02/2026 Phạm Thị Lan Anh Phó Chủ tịch UBND phường Trần Lãm, Hưng Yên 1.000.000            

28/02/2026 Bùi Quang Đoàn phường Thái Bình, Hưng Yên 500.000               

28/02/2026

Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT CN Đông 

Gia Lai 102 Lê Duẩn, phường Playku, Gia Lai 2.000.000            

28/02/2026 Lê Thị Hoàng Dung 100.000               

28/02/2026 Hoàng Hoa Thắng UBND phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình 2.000.000            

28/02/2026 GĐ Nguyễn Thị Biên phường Hoa Lư, Ninh Bình 500.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Thoa phường Hoa Lư, Ninh Bình 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Hà UBND phường Đông Hoa Lư, Ninh Bình 300.000               

28/02/2026 Bùi Nguyễn Phương Ngân phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 Lê Phan Duy Thuận phường Tân Sơn Nhì, TP. Hồ Chí Minh 200.000               

28/02/2026 GĐ Chung Thủy Đại Mổ, Hà Nội 300.000               

28/02/2026 Vũ Thế Hưng Hải Hưng, Ninh Bình 200.000               

28/02/2026 Nguyễn Thị Vân Hà Minh Khai, Hà Nội 500.000               


